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MỞ ĐẦU 

 Giới thiệu chung về cơ sở  

Công ty TNHH Minland Energy Technology (Việt Nam) được thành lập theo Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3801307944, do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở 

Tài chính Thành phố Đồng Nai cấp, đăng ký lần đầu ngày 08/11/2024, đăng ký thay đổi 

lần thứ 5 ngày 04/11/2025. 

Công ty TNHH Minland Energy Technology (Việt Nam) được cấp giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư số 1043431241 do Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu Kinh tế Thành 

phố Đồng Nai cấp, chứng nhận lần đầu ngày 31/10/2024, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 

3 ngày 16/12/2025. 

Vào năm 2025, Công ty thuê nhà xưởng của Công ty CP Công nghiệp Đại Hạnh 

Phúc tại lô A14-12 và nhà xưởng của Công ty CP Công nghiệp Nam Hưng Phước tại lô 

A7.10, KCN Minh Hưng-Sikico để hoạt động cơ sở. Công ty cũng đã được Ủy ban nhân 

dân xã Tân Khai (nay là phường Tân Khai) cấp Văn bản số 145/UBND-KT ngày 

7/8/2025 v/v tiếp nhận đăng ký môi trường đối với dự án Công ty TNHH Minland 

Energy Technology (Việt Nam) tại lô A14-12, A7.10 Khu công nghiệp Minh Hưng - 

Sikico, xã Tân Khai. 

Tuy nhiên, 2 địa điểm này nằm cách xa nhau nên công ty gặp khó khăn trong công 

tác vận hành, quản lý. 

Do đó, vào cuối năm 2025, Công ty thuê lại nhà xưởng của Công ty TNHH DDK 

International Việt Nam tại lô A6-4,5,6 và A6-7,8,9 Khu công nghiệp Minh Hưng – 

Sikico (đối diện nhà xưởng A7.10) để thuận tiện cho công tác quản lý, vận hành, đồng 

thời cũng tiến hành trả nhà xưởng và hủy địa điểm hoạt động tại lô A14-12. Toàn bộ 

máy móc, thiết bị đã đầu tư tại địa điểm lô A14-12 được di dời về lô A6-4,5,6 và A6-

7,8,9.  

Tại báo cáo này, công ty đề xuất xin cấp giấy phép môi trường cho địa điểm tại lô 

A6-4, 5, 6 và A6-7, 8, 9, đường Trung tâm, Khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico, 

phường Tân Khai, thành phố Đồng Nai (Thuê nhà xưởng và các công trình phụ trợ với 

của Công ty TNHH DDK International Việt Nam). 

Từ cuối năm 2025 đến nay, Công ty thực hiện cải tạo nhà xưởng và lắp đặt máy 

móc, thiết bị tại nhà xưởng thuê của Công ty TNHH DDK International Việt Nam thuộc 

lô A6-4,5,6 và A6-7,8,9. Ngoài việc di dời một số máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

sản xuất từ nhà xưởng tại lô A14-12 về địa điểm mới, Công ty còn đầu tư lắp đặt bổ 

sung dây chuyền sơn vỏ xe nhằm đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tính đồng nhất của 

sản phẩm. Từ tháng 4 năm 2026, công ty bắt đầu đưa cơ sở vào vận hành đồng thời tiếp 

tục hoàn thiện lắp đặt thêm một số hạng mục công trình bảo vệ môi trường. 

Ngày 30/6/2026, Ủy ban nhân dân phường Tân Khai đã ra Quyết định xử phạt số 

206/QĐ-XPHC đối với Công ty về việc đã triển khai xây dựng, lắp đặt các hạng mục 
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nhưng chưa có Giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai). 

Quy mô công suất hoạt động của cơ sở xin cấp giấy phép môi trường:  

+ Lắp ráp xe điện (xe buýt tham quan, xe sân golf, xe nâng điện, xe quét bụi, xe 

rửa sàn…) quy mô 105.000 sản phẩm/năm. 

+ Lắp ráp xe định hình, xe ô tô chạy bằng xăng, dầu dùng cho sân golf, khu du 

lịch… quy mô 8.000 sản phẩm/năm. 

+ Gia công, lắp ráp xe cho người khuyết tật quy mô 60.000 sản phẩm/năm. 

 Quy mô cơ sở 

Cơ sở là dự án đầu tư nhóm B - dự án có tổng vốn đầu tư 251.134.400.000 đồng. Là 

dự án sản xuất xe điện có tổng mức đầu tư từ 160 tỷ đến dưới 3.000 tỷ đồng thuộc Tiêu 

chí phân loại dự án nhóm B theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Luật đầu tư công số 

58/2024/QH15 ngày 01/01/2025 và Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công). 

Cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường quy định tại Danh mục loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP, được sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định 48/2026/NĐ-CP. 

Cơ sở nằm trong khu công nghiệp, không có yếu tố nhạy cảm. 

Như vậy, cơ sở tương đương với dự án nhóm III theo quy định tại số thứ tự 2 Mục 

II Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

 Đối tượng phải có giấy phép môi trường 

Cơ sở trong quá trình vận hành có phát sinh tổng lưu lượng khí thải xả ra ngoài môi 

trường phải được xử lý lớn hơn 100.000 m3/giờ. Do đó, cơ sở thuộc đối tượng phải có 

giấy phép môi trường theo điểm c, khoản 1, mục VII, phần A, Phụ lục IX Nghị quyết số 

66.19/2026/NQ-CP ngày 18/05/2026 Quy định về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

 Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường 

Căn cứ quy định tại khoản 1, mục II, phần B, Phụ lục IX Nghị quyết số 

66.19/2026/NQ-CP ngày 18/05/2026 quy định về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường cho cơ 

sở là Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đồng Nai. 
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Theo Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 18/03/2026 của UBND Thành phố Đồng 

Nai về vệc ủy quyền cho Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Thành 

phố Đồng Nai thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp giấy 

phép môi trường đối với các dự án đầu tư, cơ sở trong các khu công nghiệp, khu kinh 

tế, khu công nghệ cao trên địa bàn Thành phố Đồng Nai, do đó hiện nay thẩm quyền cấp 

Giấy phép môi trường cho cơ sở là Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh 

tế Thành phố Đồng Nai. 

 Thời điểm phải có Giấy phép môi trường 

Chủ cơ sở thực hiện Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường theo Mẫu số 22d, 

Mục II ban hành kèm theo Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

của cơ sở đang hoạt động) trình lên Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Đồng 

Nai để được cấp phép theo đúng quy định hiện hành. 
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 THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ  

1.1. Tên chủ cơ sở  

− Tên chủ cơ sở: CÔNG TY TNHH MINLAND ENERGY TECHNOLOGY (VIỆT 

NAM) 

− Địa chỉ văn phòng: Lô A6-4,5,6 & A6-7,8,9, đường Trung Tâm, KCN Minh Hưng 

– Sikico, phường Tân Khai, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam. 

− Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông CHEN, MING 

+ Chức vụ: Tổng Giám đốc 

+ Ngày, tháng, năm sinh: 15/10/1976 

+ Hộ chiếu nước ngoài: EH6920885  Ngày cấp 07/11/2019 

+ Nơi cấp: Cục quản lý di trú Quốc gia Trung Quốc. 

− Điện thoại: 0383269390  Email: Chen.ming@minland.net 

− Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên số 3801307944 do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Tài chính Thành phố Đồng 

Nai cấp, đăng ký lần đầu ngày 08/11/2024, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 04/11/2025. 

− Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1043431241 do Ban quản lý các Khu công 

nghiệp, Khu Kinh tế Thành phố Đồng Nai cấp, chứng nhận lần đầu ngày 31/10/2024, 

chứng nhận điều chỉnh lần thứ 3 ngày 16/12/2025. 

− Mã số thuế: 3801307944. 

1.2. Tên cơ sở 

− Tên cơ sở: “DỰ ÁN CÔNG TY TNHH MINLAND ENERGY TECHNOLOGY 

(VIỆT NAM)” 

− Địa điểm cơ sở: Thuê nhà xưởng và các công trình phụ trợ với diện tích 58.992,39m2 

của Công ty TNHH DDK International Việt Nam tại lô A6-4, 5, 6 và A6-7, 8, 9, đường 

Trung tâm, Khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico, phường Tân Khai, Thành phố Đồng 

Nai. 

❖ Vị trí địa lý của cơ sở:  

− Phía Bắc: giáp với đường N1, bên kia đường là Công ty TNHH Chính xác Jing 

Cheng (Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao).  

− Phía Đông: giáp đường D3, bên kia đường là địa điểm 2 (lô A7.10) của Công ty 

TNHH Minland Energy Technology (Việt Nam). 

− Phía Tây: giáp đường Trung tâm, bên kia đường là Công ty Cổ phần Nam Long 

Minh Hưng (Sản xuất giấy cuộn từ giấy tái chế). 

− Phía Nam: giáp đất trống của Khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico. 
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❖ Tọa độ địa lý khu đất cơ sở (VN2000, kinh tuyến trục 107° 45’, múi chiếu 30): 

Bảng 1.1. Vị trí tọa độ khu đất cơ sở 

STT Số hiệu mốc 
Toạ độ 

X (m) Y (m) 

1  M1 1274896 533708 

2  M2 1274920 534029 

3  M3 1274648 534052 

4  M4 1274620 533737 

Khu vực xung quanh cơ sở đều nằm trong phạm vi Khu công nghiệp Minh Hưng – 

Sikico, có hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh (hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước và xử 

lý nước thải tập trung). Khu vực không có khu dân cư, đất ở hoặc công trình nhạy cảm 

về môi trường (như trường học, bệnh viện, khu dân sinh), do đó việc triển khai cơ sở 

không gây ảnh hưởng đến khu vực dân cư bên ngoài KCN. 

 

Hình 1.1. Vị trí cơ sở và các đối tượng xung quanh  

 

M1 
M2 

M3 
M4 

Địa điểm 2 
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Hình 1.2. Tổng thể các nhà xưởng mà Công ty thuê lại để thực hiện cơ sở 

❖ Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công):  

− Cơ sở là dự án đầu tư nhóm B - dự án có tổng vốn đầu tư 251.134.400.000 đồng. Là 

dự án sản xuất xe điện có tổng mức đầu tư từ 160 tỷ đến dưới 3.000 tỷ đồng thuộc Tiêu 

chí phân loại dự án nhóm B theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Luật đầu tư công số 

58/2024/QH15 ngày 01/01/2025 và Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 

− Cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường quy định tại Danh mục loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP, được sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định 48/2026/NĐ-CP. 

− Cơ sở nằm trong khu công nghiệp nên không có yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

Như vậy, cơ sở tương đương với dự án nhóm III theo quy định tại số thứ tự 2 Mục 

II Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-

CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ. 

− Theo Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 18/03/2026 của UBND Thành phố Đồng 

Nai về vệc ủy quyền cho Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Thành 

phố Đồng Nai thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp giấy 

phép môi trường đối với các dự án đầu tư, cơ sở trong các khu công nghiệp, khu kinh 

tế, khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố Đồng Nai, do đó hiện nay thẩm quyền cấp 

Giấy phép môi trường cho cơ sở là Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh 

tế Thành phố Đồng Nai. 
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1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của cơ sở 

1.3.1. Công suất của cơ sở 

Bảng 1.2. Công suất sản xuất của cơ sở 

STT Tên sản phẩm Trọng lượng trung 

bình 1 sản phẩm 

(tấn/sản phẩm) 

Xin cấp GPMT (*) 

Số lượng 

(sản phẩm/năm) 

Khối lượng 

(tấn/năm) 

1 Xe điện (xe buýt 

tham quan, xe sân 

golf, xe nâng điện, 

xe quét bụi, xe rửa 

sàn,…) 

0,5 105.000  52.500  

2 Xe địa hình, xe ô tô 

chạy bằng xăng, 

dầu dùng cho sân 

golf, khu du lịch 

0,5 8.000  4.000  

3 Xe cho người 

khuyết tật 

0,1 60.000  6.000  

 Tổng  173.000  62.500  

(Nguồn: Công ty TNHH Minland Energy Technology (Việt Nam)) 

Ghi chú: 

(*):  Công suất sản xuất xin cấp GPMT bằng khối lượng tối đa xin chứng nhận đầu tư.
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1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

1.3.2.1 Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Hoạt động của cơ sở chủ yếu là lắp ráp xe điện; xe địa hình, xe ô tô chạy bằng xăng, 

dầu; xe cho người khuyết tật. Quy trình sản xuất các loại xe này tương đối giống nhau, 

các loại xe chỉ khác nhau ở các linh phụ kiện, kiểu vỏ, kiểu dáng, kích thước.  

Cụ thể quy trình sản xuất (lắp ráp) các loại xe như sau: 

 

 

Hình 1.3. Quy trình sản xuất các sản phẩm của cơ sở 

 Thuyết minh quy trình: 

− Nguyên liệu: nguyên liệu đầu vào của quy trình sản xuất các loại xe đều gồm có các 

bộ phận chính sau: 

+ Vỏ xe, nắp capo: Vỏ xe, nắp capo được sản xuất sẵn từ các đơn vị cung cấp bên 

ngoài, theo đơn đặt hàng của Công ty. Tuy nhiên các bộ phận này chưa có màu. Do đó, 

tại cơ sở sẽ tiến hành phun sơn phủ màu cho các bộ phận này theo yêu cầu sản phẩm 

trước khi đưa qua công đoạn lắp ráp với các bộ phận khác. Quy trình phun sơn Vỏ xe, 

nắp capo được trình bày cụ thể hơn ở phần dưới (*). 

+ Ghế ngồi: mỗi loại xe, mẫu mã sẽ có kiểu dáng, kích thước ghế ngồi khác nhau, 

do đó, cơ sở sẽ nhập khung ghế, mút xốp, da may áo ghế,... về để tiến hành gia công sản 

xuất ghế ngồi tùy theo mẫu mã sản phẩm trước khi đưa qua công đoạn lắp ráp. Quy trình 

sản xuất ghế ngồi được trình bày cụ thể hơn ở phần dưới (**). 

+ Khung xe: khung xe của sản phẩm được đặt sản xuất, chế tạo sẵn tại các địa điểm 

khác (cơ sở khác cùng sở hữu) của Công ty trước khi đưa về cơ sở để tiến hành lắp ráp. 

Thành phẩm 

Kiểm tra, thử nghiệm 

Khung xe Các linh phụ 

kiện khác 

Lắp ráp  

Đóng gói 

Tiếng ồn 

Bao bì đóng gói thải 

Linh phụ kiện hỏng, 

bao bì thải, tiếng ồn 

Vỏ xe, 

nắp capo 
Ghế ngồi 

Gia công 

(*) 

Gia công 

(**) 
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+ Các linh phụ kiện khác (bánh xe, lốp, phanh, tay lái, động cơ, bộ điều khiển, đế 

sạc, ốc vít,....): các linh phụ kiện này được sản xuất, gia công hoàn thiện sẵn từ các đơn 

vị cung cấp bên ngoài, theo đơn đặt hàng của Công ty trước khi nhập về cơ sở để tiến 

hành lắp ráp. 

− Lắp ráp : 

Các bộ phận của xe sau khi đã được gia công, hoặc nhập sẵn từ các đơn vị cung cấp 

đưa về cơ sở sẽ chuyển sang công đoạn lắp ráp hoàn thiện sản phẩm, tra dầu nhớt. 

Quá trình lắp ráp sẽ được thực hiện thủ công và bán tự động. 

− Kiểm tra, thử nghiệm: 

Sau khi lắp ráp xong, xe sẽ được kiểm tra lại tất cả các thông số kỹ thuật, chạy thử 

nghiệm bên trong xưởng. Nếu sản phẩm chưa đạt chuẩn sẽ được căn chỉnh, thay thế các 

bộ phận chưa đạt trước khi đưa qua công đoạn đóng gói. 

− Đóng gói, thành phẩm: 

Các sản phẩm xe sau khi kiểm tra, kiểm nghiệm đạt chuẩn sẽ chuyển sang bộ phận 

đóng gói để lưu kho hoặc xuất bán cho khách hàng. 

Cụ thể các quy trình sơn vỏ xe, nắp capo và may ghế ngồi của cơ sở như sau: 

(*) Quy trình sơn vỏ xe, nắp capo phục vụ cho sản xuất sản phẩm của cơ sở: 
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Hình 1.4. Quy trình sơn vỏ xe, nắp capo 

Thuyết minh quy trình: 

− Nguyên liệu đầu vào: 

Vỏ xe, nắp capo được sản xuất sẵn từ các đơn vị cung cấp bên ngoài, theo đơn đặt 

hàng của Công ty. Tùy yêu cầu từng dòng xe, nguyên liệu này làm từ chất liệu là nhựa 

Sơn lót lần 2 

Sơn lót lần 1 

Kiểm tra hoàn thiện 

Vỏ xe, nắp capo có màu 

Sơn phủ 

Lau sạch  

Mài thô 

Khử bụi tĩnh điện 1 

Sấy 1 

Sấy 2 

Trét bột 

Mài tinh 

Khử bụi tĩnh điện 2 

Sấy 3 

Hơi VOC, bụi sơn, tiếng 

ồn, bao bì thải 

Nhiệt thừa, hơi VOC 

Sơn lót, dung 

môi, chất đóng 

rắn 

Sơn PP, sơn 

phủ, sơn bóng, 

dung môi 

Bột matrit thừa, hơi 

VOC 

Nhiệt thừa, hơi VOC 

Hơi VOC, bụi sơn, tiếng 

ồn, bao bì thải 

 

Nhiệt thừa, hơi VOC 

Bột Matrit 

Giẻ lau, 

 dung môi 

IPA 

Khí LPG 

Dây chuyền sơn tự động 

Sơn lót, dung 

môi, chất đóng 

rắn 

Phòng sạch 

Giẻ lau, bao tay thải, dung 

môi thải, bao bì thải 

Vỏ xe, nắp capo không màu 

Bụi, tiếng ồn 

Bụi, tiếng ồn 

Bụi, tiếng ồn 

Bụi, tiếng ồn 

Hơi VOC, bụi sơn, tiếng 

ồn, bao bì thải 
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PP hoặc ABS hoặc PP kết hợp sợi thủy tinh. Tuy nhiên các bộ phận này chưa được phủ 

màu. Tại cơ sở sẽ tiến hành phun sơn phủ màu theo yêu cầu sản phẩm. 

− Mài thô: đầu tiên, vỏ xe, nắp capo sẽ được công nhân sử dụng máy mài cầm tay để 

mài lên bề mặt, mục đích để loại bỏ gỉ nhẹ, dấu dập, vết xước, đồng thời tạo độ nhám 

nhất định cho bề mặt trước khi sơn. 

Quá trình này sẽ phát sinh bụi nhựa hoặc bụi thủy tinh và tiếng ồn. 

− Lau sạch: sau khi mài xong, công nhân sẽ lau sạch lại bằng giẻ lau tẩm dung môi 

IPA để loại bỏ bụi mài, dầu mỡ nếu có trên bề mặt. 

Quá trình này sẽ phát sinh giẻ lau, bao tay thải, dung môi IPA thải, bao bì hóa chất 

thải. 

− Khử bụi tĩnh điện 1: 

Tiếp đến vỏ xe, nắp capo được chuyển sang phòng khử bụi tĩnh điện, tại đây công 

nhân tiến hành khử bụi bề mặt bằng cách xịt khí nén. Mục đích trung hòa điện tích bề 

mặt, thổi sạch hạt bụi siêu mịn. 

Quá trình này sẽ phát sinh ít bụi và tiếng ồn. 

− Sơn lót lần 1:  

Tiếp đến các vỏ xe, nắp capo sẽ được chuyển qua buồng (phòng) sơn màng nước số 

1 để phun sơn lót lên bề mặt lần 1. Mục đích tạo lớp bám dính, chống ăn mòn nhẹ, che 

khuyết điểm nhỏ cho bề mặt. 

Trước khi sử dụng sơn sẽ được pha thêm chất đóng rắn (chất làm cứng) và dung 

môi (chất pha loãng) theo tỷ lệ 4 sơn: 1 chất đóng rắn: 2 dung môi.  

Cơ sở sử dụng sơn lót có thành phần: Nhựa acrylic hydroxy: 36%, Propylene glycol 

metyl ete axetat (CAS 108-65-6): 15%, Muội than (CAS 1333-86-4): 0,05%, Bari sunfat 

kết tủa (CAS 7727-43-7):  10%, Titan dioxit (CAS 13463-67-7): 10%, Bột Talc (CAS 

14807-96-6): 23%, Phụ gia: 4,05%, Nhựa Epoxy (CAS61788-97-4): 1,9%. 

Chất đóng rắn (Chất làm cứng) có thành phần: Aliphatic isocyanates (CAS 822-06-

0): 50%, n-Butyl axetat (CAS 123-86-4): 25%, Propylene glycol metyl ete axetat (CAS 

108-65-6): 25%. 

Chất pha loãng (dung môi) có thành phần: Xylen (CAS 1330-20-7): 20%, n-Butyl 

axetat (CAS 123-86-4): 40%, Propylene glycol metyl ete axetat (CAS 108-65-6): 40%. 

 Phương pháp thực hiện phun sơn như sau: 

Các chi tiết cần sơn được treo lên giá treo trước buồng phun, công nhân sẽ sử dụng 

súng phun thủ công để phun sơn lên bề mặt chi tiết, nhằm đảm bảo sản phẩm đạt độ phủ 

đồng đều và tính thẩm mỹ cao. 

Quá trình này sẽ phát sinh bụi sơn, hơi dung môi (VOC), sơn thải, bao bì chứa sơn 

thải, tiếng ồn, nước thải từ buồng sơn màng nước.  
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− Sấy 1:  

Sau khi sơn các chi tiết sẽ được đưa vào buồng (phòng) sấy số 1 với nhiệt độ từ 

60°C-90oC trong khoảng thời gian 20-30 phút để làm khô lớp sơn lót, ổn định màng sơn. 

Quá trình này sẽ phát sinh hơi dung môi (VOC), nhiệt thừa. 

− Trét bột: 

Sau khi sấy xong, các chi tiết sẽ được kiểm tra và trét bột matit lên các vị trí bị lõm 

hoặc lỗ kim mà quá trình sơn lót lần 1 không xử lý được. Công đoạn này chỉ thực hiện 

khi bề mặt có lỗi, không thực hiện thường xuyên, các điểm xử lý thường nhỏ và rải rác, 

do đó công đoạn này sẽ thực hiện hoàn toàn thủ công. 

Bột matrit có thành phần như sau: Talc 15–40%, Styrene monomer 10–30%, 

Polyester resin 10–30%, Magnesium carbonate 10–30%, Calcium carbonate 3–20%, 

Titanium dioxide <5%, Silica <5%. 

Bột matrit này được sử dụng trực tiếp, không cần pha thêm dung môi. 

Quá trình này sẽ phát sinh bột matrit thừa, hơi VOC. 

− Mài tinh: 

Sau khi trét bột xong, công nhân sẽ mài tinh lại bề mặt để làm phẳng lớp bột và tạo 

độ nhám bề mặt cho phun sơn lót lần 2. Mục đích của công đoạn này là chuẩn bị bề mặt 

để sơn lót lần 2, không phải mài loại bỏ hoàn toàn lớp sơn cũ. 

Quá trình này sẽ phát sinh bụi matrit lẫn một ít bụi sơn và tiếng ồn. 

− Sơn lót lần 2: 

Sau khi mài tinh xong, chi tiết được đưa qua buồng (phòng) sơn màng nước số 2 để 

tiến hành sơn lót lần 2. Công đoạn này thực hiện hoàn toàn giống sơn lót lần 1. 

Mục đích che hoàn toàn bột trét, tạo nền mịn trước sơn phủ. 

Trước khi sử dụng, sơn sẽ được pha thêm chất đóng rắn (chất làm cứng) và dung 

môi (chất pha loãng) theo tỷ lệ 4 sơn : 1 chất đóng rắn : 2 dung môi.  

Cơ sở sử dụng sơn lót có thành phần: Nhựa acrylic hydroxy: 36%, Propylene glycol 

metyl ete axetat (CAS 108-65-6): 15%, Muội than (CAS 1333-86-4): 0,05%, Bari sunfat 

kết tủa (CAS 7727-43-7):  10%, Titan dioxit (CAS 13463-67-7): 10%, Bột Talc (CAS 

14807-96-6): 23%, Phụ gia: 4,05%, Nhựa Epoxy (CAS61788-97-4): 1,9%. 

Chất đóng rắn (Chất làm cứng) có thành phần: Aliphatic isocyanates (CAS 822-06-

0): 50%, n-Butyl axetat (CAS 123-86-4): 25%, Propylene glycol metyl ete axetat (CAS 

108-65-6): 25%. 

Chất pha loãng (dung môi) có thành phần: Xylen (CAS 1330-20-7): 20%, n-Butyl 

axetat (CAS 123-86-4): 40%, Propylene glycol metyl ete axetat (CAS 108-65-6): 40%. 

 Phương pháp thực hiện phun sơn như sau: 
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Các chi tiết cần sơn được treo lên giá treo trước buồng phun, công nhân sẽ sử dụng 

súng phun thủ công để phun sơn lên bề mặt chi tiết, nhằm đảm bảo sản phẩm đạt độ phủ 

đồng đều và tính thẩm mỹ cao. 

Quá trình này sẽ phát sinh bụi sơn, hơi dung môi (VOC), sơn thải, bao bì chứa sơn 

thải, tiếng ồn, nước thải từ buồng sơn màng nước.   

− Sấy 2:  

Sau khi sơn lót lần 2 các chi tiết sẽ được đưa vào buồng (phòng) sấy số 2 với nhiệt 

độ từ 60°C-90oC trong khoảng thời gian 20-30 phút để làm khô hoàn toàn lớp sơn lót, 

ổn định màng sơn. 

Quá trình này sẽ phát sinh hơi dung môi (VOC), nhiệt thừa. 

Sau khi xử lý bề mặt bằng sơn lót xong, vỏ xe, nắp capo được chuyển sang khu vực 

dây chuyền sơn tự động trong phòng sạch để thực hiện các công đoạn cuối cùng: gồm 

khử bụi tĩnh điện lần 2, sơn phủ (sơn PP, sơn dự phòng, sơn màu, sơn bóng), sấy, kiểm 

tra thành phẩm. 

− Khử bụi tĩnh điện lần 2: 

Đầu tiên, tại khu phòng sạch các chi tiết được đưa vào phòng khử bụi tĩnh điện, tại 

đây công nhân tiến hành khử bụi bằng cách xịt khí nén lên bề mặt. Mục đích trung hòa 

điện tích bề mặt, thổi sạch hạt bụi siêu mịn. Quá trình này hầu như phát sinh rất ít bụi, 

tuy nhiên để đảm bảo chất lượng lớp sơn phủ cuối cùng, quá trình này bắt buộc phải 

thực hiện. 

Quá trình này phát sinh rất ít bụi và tiếng ồn. 

− Các công đoạn sơn phủ: 

+ Sơn PP: 

Sau khử bụi tĩnh điện lần 2, các chi tiết được chuyền tự động đến buồng (phòng) 

sơn PP, tại đây sẽ tiến hành phun sơn PP lên bề mặt chi tiết. 

Sơn PP có thành phần: Nhựa acrylic biến tính: 51%, Xylen (CAS 1330-20-7): 5%, 

n-Butyl axetat (CAS 123-86-4): 11,5%, Propylene glycol metyl ete axetat (CAS 108-

65-6): 5%, Titan dioxit (CAS 13463-67-7): 27%, Muội than (CAS 1333-86-4): 0,5%. 

Đây là loại sơn 1 thành phần, do đó khi sử dụng chỉ pha thêm dung môi, không pha chất 

đóng rắn. Tỷ lệ pha 10 sơn : 2 chất pha loãng (dung môi). 

Công đoạn sơn được thực hiện tự động bằng robot phun sơn. 

Quá trình này sẽ phát sinh bụi sơn, hơi VOC và tiếng ồn. 

+ Sơn dự phòng: buồng sơn này được dự phòng trong trường hợp các buồng sơn 

khác gặp sự cố. 
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+ Sơn màu: 

Tiếp đến là sơn màu, tùy vào mẫu mã, màu sắc sản phẩm yêu cầu, tại đây sẽ sử dụng 

sơn có màu khác nhau. Sơn màu sử dụng là sơn 1 thành phần do đó không cần pha thêm 

chất đóng rắn. Thành phần chính của sơn màu sử dụng: Nhựa acrylic hydroxy: 45%, 

Xylen (CAS 1330-20-7): 10%, n-Butyl axetat (CAS 123-86-4): 23%, Propylene glycol 

metyl ete axetat (CAS 108-65-6): 23%, Bột trân châu (CAS 64-75-5):  4%, Màu: 2%. 

Tỷ lệ pha 10 sơn : 2 chất pha loãng (dung môi). 

Công đoạn sơn được thực hiện tự động bằng robot phun sơn. Sau sơn các chi tiết 

được chuyền tự động đến buồng (phòng) sơn bóng. 

Quá trình này sẽ phát sinh bụi sơn, hơi VOC và tiếng ồn. 

+ Sơn bóng: 

Cuối cùng là sơn bóng, sơn sử dụng là sơn 1 thành phần do đó không pha thêm chất 

đóng rắn. Sơn bóng có thành phần: Nhựa acrylic:73%, Dimethylaminopropyl 

Methacrylamide (DMAPMA) (CAS 5205-93-6): 15,5%, n-Butyl axetat (CAS 123-86-

4): 10%, Phụ gia: 1,5%. 

Tỷ lệ pha sơn là 1 sơn: 0,4 chất pha loãng (dung môi). 

Công đoạn sơn được thực hiện tự động bằng robot phun sơn. 

Quá trình này sẽ phát sinh bụi sơn, hơi VOC và tiếng ồn. 

− Sấy 3: 

Sau khi sơn xong, các chi tiếp được chuyền tự động sang buồng (phòng) sấy 3 ở 

nhiệt độ từ 50-70oC, trong thời gian 30–45 phút. 

Quá trình này sẽ phát sinh nhiệt thừa, hơi VOC. 

− Kiểm tra hoàn thiện: 

Cuối cùng, sau khi sấy, các chi tiết ra khỏi buồng (phòng) sấy và chuyền tới khu 

vực kiểm tra hoàn thiện, tại đây công nhân sẽ kiểm tra thủ công và soi đèn để phát hiện 

lỗi. Nếu có lỗi sẽ chuyển sang bộ phận sửa lỗi, sơn dặm nếu có. 

Các chi tiết vỏ xe, nắp capo đạt chất lượng màu sắc theo yêu cầu sẽ chuyển sang 

xưởng lắp ráp. 

Tại dây chuyền sơn tự động, ngoài các khu vực sản chính, dây chuyền còn có các 

khu vực phụ trợ hỗ trợ cho các phòng sơn chính như: phòng chứa sơn, phòng cấp sơn, 

phòng nghỉ trung gian, phòng bảo trì và phòng kiểm tra sơn dặm. 
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(**) Quy trình may, lắp ráp ghế ngồi phục vụ cho sản xuất các sản phẩm của 

cơ sở: 

 

Hình 1.5. Quy trình may, lắp ráp ghế ngồi  

Thuyết minh quy trình: 

− Nguyên liệu: Nguyên liệu chính dùng cho sản xuất ghế ngồi xe của cơ sở là da hoặc 

vải các loại; chỉ may; mút, xốp, khung ghế bằng kim loại được nhập sẵn từ các nhà cung 

cấp. 

− Cắt: đầu tiên, da, vải được cắt theo khuôn rập trước khi chuyển qua công đoạn may. 

Công đoạn này phát sinh: vải, da thừa, bụi vải, tiếng ồn. 

− May: sau khi cắt, vải, da được chuyển sang công đoạn may áo ghế bằng máy may. 

Công đoạn này phát sinh: chỉ thừa, tiếng ồn. 

− Nhồi mút xốp: áo ghế sau khi may sẽ được nhồi mút xốp bên trong, các mút xốp 

được nhập về dạng nguyên tấm sẽ được cắt gọt định hình trước khi nhồi. 

Công đoạn này phát sinh: mút, xốp thừa, bụi. 

− Lắp khung: áo ghế sau khi nhồi mút xốp sẽ được gắn vào khung ghế và cố định bằng 

đinh, ốc vít. 

Công đoạn này phát sinh: tiếng ồn, đinh, ốc vít hỏng. 

− Kiểm tra: sau khi lắp hoàn thiện, ghế ngồi được kiểm tra chất lượng trước khi chuyển 

sang bộ phận lắp ráp xe. 

Công đoạn này có thể phát sinh: ghế bị hỏng, lỗi. 

Kiểm tra 

Nhồi mút xốp 

May   

Cắt  

Lắp khung 

Ghế ngồi hoàn thiện 

Mút xốp thừa, bụi 

Tiếng ồn, ốc vít hỏng 

Mút xốp 

Ghế hỏng 

Khung ghế, 

ốc vít 

Chỉ may 
Tiếng ồn, chỉ thừa 

Vải, da 

Bụi, tiếng ồn, vải, da 

thừa 
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1.3.2.2 Đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của cơ sở 

Cơ sở áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại, tiên tiến, công nghệ phổ biến được áp 

dụng rộng rãi trong nước và ngoài nước, thực hiện tự động hóa và bán tự động cao trong 

các công đoạn sản xuất. 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Cơ sở gia công, lắp ráp các loại: 

− Xe điện (xe buýt tham quan, xe sân golf, xe nâng điện, xe quét bụi, xe rửa sàn,…) 

(gọi tắt là xe điện).  

− Xe địa hình, xe ô tô chạy bằng xăng, dầu dùng cho sân golf, khu du lịch (gọi tắt là 

xe xăng).   

− Xe cho người khuyết tật (gọi tắt là xe người khuyết tật).   

Hình ảnh các sản phẩm mẫu tham khảo của cơ sở như sau: 

  
 

Xe điện Xe xăng Xe người khuyết tật 

Hình 1.6. Hình ảnh các sản phẩm mẫu tham khảo của cơ sở 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở 

1.4.1. Nhu cầu dùng điện 

− Nguồn cung cấp điện: Hạ tầng cấp điện của KCN Minh Hưng - Sikico. 

− Nhu cầu sử dụng điện: ước tính nhu cầu sử dụng điện tại cơ sở khoảng 400.000 – 

500.000 KWh/tháng. 

1.4.2. Nhu cầu dùng nước  

− Nguồn cung cấp: Nguồn cung cấp nước từ hệ thống cấp nước của KCN Minh Hưng 

- Sikico. 

− Nhu cầu sử dụng nước: ước tính nhu cầu dùng nước thường xuyên cho cơ sở được 

tính toán tổng hợp qua bảng sau:



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

Công ty TNHH Minland Energy Technology (Việt Nam)  17 

Bảng 1.3. Bảng tính toán nhu cầu dùng nước của cơ sở 

STT Nhu cầu sử dụng 

nước 

Định mức tính 

toán 

Cơ sở tính toán Quy mô 

tính toán 

Nước cấp 

(m³/ngày) 

Nước thải 

(m³/ngày) 

Ghi chú 

1 Nước cấp cho sinh 

hoạt 

   70 70  

 Nước cấp cho sinh 

hoạt của công nhân 

viên 

75lít/người.ngày 

 

TCVN 13606:2023 700 người 52,5 52,5 Nước thải bằng 

100% nước cấp 

 Nước cấp cho hoạt 

động nấu ăn 

25 lít/ suất/ngày TCVN 4513:1998 700 

suất/ngày 

17,5 17,5 Nước thải bằng 

100% nước cấp 

2 Nước cấp cho sản 

xuất 

   1,5 3  

 Nước cấp bổ sung cho 

02 buồng sơn thủ 

công 

10% hao 

hụt/ngày 

Theo kinh nghiệm 

của CĐT 

Bể chứa 

nước 2,7 m3/ 

buồng 

0,6 1 

(Chỉ xả cặn 

20% bể/6 tháng) 

Nước thải được 

tuần hoàn tái sử 

dụng 

 

 Nước cấp bổ sung cho 

01 buồng sơn tự động 

(buồng PP) 

10% hao 

hụt/ngày 

Theo kinh nghiệm 

của CĐT 

Bể chứa 

nước 1,5 m3/ 

buồng 

0,2 0,3 

(Chỉ xả cặn 

20% bể/6 tháng) 

Nước thải được 

tuần hoàn tái sử 

dụng 

 Nước cấp bổ sung cho 

03 buồng sơn tự động 

(buồng dự phòng, 

buồng màu, buồng 

bóng) 

10% hao 

hụt/ngày 

Theo kinh nghiệm 

của CĐT 

Bể chứa 

nước 2,8 m3/ 

buồng 

0,9 1,7 

(Chỉ xả cặn 

20% bể/6 tháng) 

Nước thải được 

tuần hoàn tái sử 

dụng. 

3 Nước cấp cho tưới cây 3 lít/m2 QCVN 

01:2021/BXD 

16.509 m2 49,5 - Không thải bỏ 

 Tổng    121 73  
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− Ngoài ra trong quá trình hoạt động của cơ sở nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động phòng cháy chữa cháy như sau: 

Dựa theo QCVN 06:2020/BXD An toàn cháy cho nhà và công trình, ước tính lượng nước cần cho chữa cháy gồm: hệ thống trụ 

nước chữa cháy bên ngoài nhà; hệ thống tủ vòi chữa cháy trong nhà; hệ thống chữa cháy tự động sprinkler. 

Ước tính lượng nước cần cho chữa cháy: 

+ Số đám cháy xảy ra đồng thời giả thiết là 4 đám. 

+ Lưu lượng nước tính toán cho mỗi đám cháy lấy bằng 10 l/s. 

+ Tổng lượng nước cần chữa cháy liên tục trong 30 phút. 

+ Qcc = 4 đám cháy x 10 l/s x 30 phút x 60s = 72m3 

Đơn vị cho thuê nhà xưởng đã hoàn thiện hệ thống PCCC và lắp đặt các trạm bơm chữa cháy theo đúng quy định. 

1.4.3. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu của cơ sở 

Nguyên, nhiên, vật liệu và hóa chất sử dụng cho hoạt động sản xuất của nhà máy được mua trong nước hoặc nhập khẩu từ Trung 

Quốc. Nhu cầu sử dụng được dự kiến qua bảng sau: 

Bảng 1.4. Nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu, hóa chất sử dụng 

STT Nguyên liệu, phụ liệu, nhiên liệu Đơn vị tính Khối lượng Nguồn cung 

cấp 

Mục đích sử dụng 

A Nguyên liệu sản xuất chính     

I Nguyên phụ liệu sản xuất xe điện     

1  Khung xe kg/năm 13.650.000 Trung Quốc, 

Việt Nam 

Nguyên liệu chính 

2  Nắp capo, vỏ xe kg/năm 8.400.000 Trung Quốc, 

Việt Nam 

Nguyên liệu chính 

3  Linh phụ kiện khác (bánh xe, lốp, 

phanh, tay lái, Pin, bộ điều khiển, 

đế sạc, ốc vít,....) 

kg/năm 26.112.123 Trung Quốc, 

Việt Nam 

Nguyên liệu chính 
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STT Nguyên liệu, phụ liệu, nhiên liệu Đơn vị tính Khối lượng Nguồn cung 

cấp 

Mục đích sử dụng 

4  Khung ghế kg/năm 2.625.000 Trung Quốc, 

Việt Nam 

Nguyên liệu tạo ghế ngồi xe 

5  Mút, xốp kg/năm 1.050.000 Trung Quốc, 

Việt Nam 

Nguyên liệu tạo ghế ngồi xe 

6  Da, vải kg/năm 525.000 Trung Quốc, 

Việt Nam 

Nguyên liệu tạo ghế ngồi xe 

7  Chỉ may kg/năm 52.500 Trung Quốc, 

Việt Nam 

Nguyên liệu tạo ghế ngồi xe 

8  Dầu nhớt kg/năm 52.500 Trung Quốc, 

Việt Nam 

Tra dầu nhớt cho xe 

9  Sơn lót kg/năm 31.500 Trung Quốc, 

Việt Nam 

Sơn nắp capo, vỏ xe 

10  Sơn PP kg/năm 15.750 Trung Quốc, 

Việt Nam 

Sơn nắp capo, vỏ xe 

11  Sơn màu kg/năm 21.000 Trung Quốc, 

Việt Nam 

Sơn nắp capo, vỏ xe 

12  Sơn bóng kg/năm 21.000 Trung Quốc, 

Việt Nam 

Sơn nắp capo, vỏ xe 

13  Chất đóng rắn kg/năm 7.875 Trung Quốc, 

Việt Nam 

Sơn nắp capo, vỏ xe 

14  Chất pha loãng kg/năm 31.500 Trung Quốc, 

Việt Nam 

Sơn nắp capo, vỏ xe 

15  Bột matrit kg/năm 210 Trung Quốc, 

Việt Nam 

Trám các lỗ kim, vết lõm nắp 

capo, vỏ xe 

16  Dung môi IPA kg/năm 105 Trung Quốc, 

Việt Nam 

Lau vệ sinh nắp capo, vỏ xe  

17  Bao bì đóng gói kg/năm 210.000 Trung Quốc, 

Việt Nam 

Đóng gói thành phẩm 

 Tổng I  52.806.063   
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STT Nguyên liệu, phụ liệu, nhiên liệu Đơn vị tính Khối lượng Nguồn cung 

cấp 

Mục đích sử dụng 

II Nguyên phụ liệu sản xuất xe 

xăng, dầu 

    

1  Khung xe kg/năm  1.040.000  Trung Quốc, 

Việt Nam 

Nguyên liệu chính 

2  Nắp capo, vỏ xe kg/năm  640.000  Trung Quốc, 

Việt Nam 

Nguyên liệu chính 

3  Linh phụ kiện khác (bánh xe, lốp, 

phanh, tay lái, động cơ, bộ điều 

khiển, ốc vít,....) 

kg/năm  1.989.454  Trung Quốc, 

Việt Nam 

Nguyên liệu chính 

4  Khung ghế kg/năm  200.000  Trung Quốc, 

Việt Nam 

Nguyên liệu tạo ghế ngồi xe 

5  Mút, xốp kg/năm  80.000  Trung Quốc, 

Việt Nam 

Nguyên liệu tạo ghế ngồi xe 

6  Da, vải kg/năm  40.000  Trung Quốc, 

Việt Nam 

Nguyên liệu tạo ghế ngồi xe 

7  Chỉ may kg/năm  4.000  Trung Quốc, 

Việt Nam 

Nguyên liệu tạo ghế ngồi xe 

8  Dầu nhớt kg/năm  4.000  Trung Quốc, 

Việt Nam 

Tra dầu nhớt cho xe 

9  Sơn lót kg/năm 2.400 Trung Quốc, 

Việt Nam 

Sơn nắp capo, vỏ xe 

10  Sơn PP kg/năm 1.200 Trung Quốc, 

Việt Nam 

Sơn nắp capo, vỏ xe 

11  Sơn màu kg/năm  1.600  Trung Quốc, 

Việt Nam 

Sơn nắp capo, vỏ xe 

12  Sơn bóng kg/năm  1.600  Trung Quốc, 

Việt Nam 

Sơn nắp capo, vỏ xe 

13  Chất đóng rắn kg/năm 600 Trung Quốc, 

Việt Nam 

Sơn nắp capo, vỏ xe 
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STT Nguyên liệu, phụ liệu, nhiên liệu Đơn vị tính Khối lượng Nguồn cung 

cấp 

Mục đích sử dụng 

14  Chất pha loãng kg/năm 2.400 Trung Quốc, 

Việt Nam 

Sơn nắp capo, vỏ xe 

15  Bột matrit kg/năm  80  Trung Quốc, 

Việt Nam 

Trám các lỗ kim, vết lõm nắp 

capo, vỏ xe 

16  Dung môi IPA kg/năm  8  Trung Quốc, 

Việt Nam 

Lau vệ sinh nắp capo, vỏ xe  

17  Bao bì đóng gói kg/năm  16.000  Trung Quốc, 

Việt Nam 

Đóng gói thành phẩm 

 Tổng II  4.023.342   

III Nguyên phụ liệu sản xuất xe 

người khuyết tật 

    

1  Khung xe kg/năm  1.500.000  Trung Quốc, 

Việt Nam 

Nguyên liệu chính 

2  Nắp capo, vỏ xe kg/năm  420.000  Trung Quốc, 

Việt Nam 

Nguyên liệu chính 

3  Linh phụ kiện khác (bánh xe, lốp, 

phanh, tay lái, Pin, bộ điều khiển, 

đế sạc, ốc vít,....) 

kg/năm  3.650.869  Trung Quốc, 

Việt Nam 

Nguyên liệu chính 

4  Khung ghế kg/năm  300.000  Trung Quốc, 

Việt Nam 

Nguyên liệu tạo ghế ngồi xe 

5  Mút, xốp kg/năm  90.000  Trung Quốc, 

Việt Nam 

Nguyên liệu tạo ghế ngồi xe 

6  Da, vải kg/năm  18.000  Trung Quốc, 

Việt Nam 

Nguyên liệu tạo ghế ngồi xe 

7  Chỉ may kg/năm  3.000  Trung Quốc, 

Việt Nam 

Nguyên liệu tạo ghế ngồi xe 

8  Dầu nhớt kg/năm  12.000  Trung Quốc, 

Việt Nam 

Tra dầu nhớt cho xe 
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STT Nguyên liệu, phụ liệu, nhiên liệu Đơn vị tính Khối lượng Nguồn cung 

cấp 

Mục đích sử dụng 

9  Sơn lót kg/năm 6.000 Trung Quốc, 

Việt Nam 

Sơn nắp capo, vỏ xe 

10  Sơn màu kg/năm 6.000 Trung Quốc, 

Việt Nam 

Sơn nắp capo, vỏ xe 

11  Chất đóng rắn kg/năm 1.500 Trung Quốc, 

Việt Nam 

Sơn nắp capo, vỏ xe 

12  Chất pha loãng kg/năm 4.200 Trung Quốc, 

Việt Nam 

Sơn nắp capo, vỏ xe 

13  Bao bì đóng gói kg/năm 120.000 Trung Quốc, 

Việt Nam 

Đóng gói thành phẩm 

 Tổng III  6.131.569   

IV Nguyên liệu, hóa chất phụ trợ     

1  Khí gas LPG kg/năm 125.280 Việt Nam Nhiên liệu cho lò sấy sau sơn 

2  Chất keo tụ sương sơn A kg/năm 7.500 Việt Nam Xử lý nước thải buồng sơn 

3  Chất keo tụ sương sơn B kg/năm 7.500 Việt Nam Xử lý nước thải buồng sơn 

4  Chất trung hòa  kg/năm 1.200 Việt Nam Xử lý nước thải buồng sơn 

5  Than hoạt tính kg/năm 122.880 Việt Nam Xử lý khí thải 

6  Methanol (CH3OH) kg/năm 4.800 Việt Nam Xử lý nước thải sinh hoạt (cung 

cấp dinh dưỡng) 

7  NaHCO3 kg/năm 3.600 Việt Nam Xử lý nước thải sinh hoạt (điều 

chỉnh và ổn định độ pH) 

8  Chlorine kg/năm 360 Việt Nam Xử lý nước thải sinh hoạt (khử 

trùng) 

 Tổng IV   273.120    

 TỔNG CỘNG   63.234.094    

(Nguồn: Công ty TNHH Minland Energy Technology (Việt Nam)) 

Bảng cân bằng vật chất nguyên liệu – thành phẩm – chất thải tại cơ sở xin cấp GPMT (sản xuất đạt công suất thiết kế): 
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 Cân bằng vật chất nguyên liệu – thành phẩm – chất thải sản xuất lắp ráp xe điện (xe buýt tham quan, xe sân golf, xe nâng điện, 

xe quét bụi, xe rửa sàn,…) (gọi tắt là xe điện) với công suất 105.000 sản phẩm/năm tương đương 52.500 tấn sản phẩm/năm 

Bảng 1.5. Cân bằng vật chất nguyên liệu – thành phẩm – chất thải sản xuất lắp ráp xe điện 

Nguyên liệu sử dụng Định mức (Kg 

nguyên 

liệu/sản phẩm) 

Quy mô 

tính toán 

(sản 

phẩm/năm) 

Lượng 

dùng 

(kg/năm) 

Chất thải Sản phẩm 

(kg/năm) Tên Tỷ lệ 

hao hụt 

Chất thải 

(kg/năm) 

Khung xe 130 105.000 13.650.000 Khung xe lỗi, hỏng thải bỏ 0,001% 137 52.500.000 

Nắp capo, vỏ xe 80 8.400.000 Bụi nhựa 0,005% 439 

Nắp capo, vỏ xe lỗi, hỏng thải 

bỏ 

0,001% 84 

Linh phụ kiện khác 

(bánh xe, lốp, phanh, tay 

lái, pin, bộ điều khiển, đế 

sạc, ốc vít,....) 

248 26.112.123 Linh phụ kiện lỗi, hỏng thải bỏ 0,001% 261 

Khung ghế 25 2.625.000 Khung ghế lỗi, hỏng thải bỏ 0,001% 26 

Mút, xốp 10 1.050.000 Bụi mút xốp 0,001% 10,5 

Mút, xốp thừa, hỏng 2,0% 21.000 

Da, vải 5 525.000 Bụi da, vải 0,001% 5,3 

Da, vải thừa hỏng 2,0% 10.500 

Chỉ may 0,5 52.500 Chỉ vụn, thừa 2,0% 1.050 

Dầu nhớt 0,5 52.500 Dầu nhớt thải 0,10% 52,5 

Sơn lót 1 0,2 15.750 Bụi sơn 2,0% 315 

Hơi VOC 15,0% 2.363 

Sơn thừa, hỏng thải 1,0% 158 

Chất đóng rắn 1 0,04 3.938 Bụi sơn 2,0% 79 

Hơi VOC 50,0% 1.969 

Chất đóng rắn thừa, hỏng thải 1,0% 39 

Chất pha loãng 1 0,1 7.875 Hơi VOC 99,0% 7.796 

Chất pha loãng thừa, hỏng thải 1,0% 79 

Sơn lót 2 0,2 15.750 Bụi sơn 2,0% 315 

Hơi VOC 15,0% 2.363 
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Nguyên liệu sử dụng Định mức (Kg 

nguyên 

liệu/sản phẩm) 

Quy mô 

tính toán 

(sản 

phẩm/năm) 

Lượng 

dùng 

(kg/năm) 

Chất thải Sản phẩm 

(kg/năm) Tên Tỷ lệ 

hao hụt 

Chất thải 

(kg/năm) 

Sơn thừa, hỏng thải 1,0% 158 

Chất đóng rắn 2 0,04 3.938 Bụi sơn 2,0% 79 

Hơi VOC 50,0% 1.969 

Chất đóng rắn thừa, hỏng thải 1,0% 39 

Chất pha loãng 2 0,1 7.875 Hơi VOC 99,0% 7.796 

Chất pha loãng thừa, hỏng thải 1,0% 79 

Sơn lót PP 0,2 15.750 Bụi sơn 2,0% 315 

Hơi VOC 21,5% 3.386 

Sơn thừa, hỏng thải 1,0% 158 

Chất pha loãng PP 0,03 3.150 Hơi VOC 99,0% 3.119 

Chất pha loãng thừa, hỏng thải 1,0% 32 

Sơn màu 0,2 21.000 Bụi sơn 2,0% 420 

Hơi VOC 50,0% 10.500 

Sơn thừa, hỏng thải 1,0% 210 

Chất pha loãng màu 0,04 4.200 Hơi VOC 99,0% 4.158 

Chất pha loãng thừa, hỏng thải 1,0% 42 

Sơn bóng 0,2 21.000 Bụi sơn 2,0% 420 

Hơi VOC 25,5% 5.355 

Sơn thừa, hỏng thải 1,0% 210 

Chất pha loãng bóng 0,1 8.400 Hơi VOC 99,0% 8.316 

Chất pha loãng thừa, hỏng thải 1,0% 84 

Bột matrit 0,002 210 Bụi matrit 5,0% 11 

Hơi VOC 30,0% 63 

Matrit thừa, thải 1,0% 2 

Dung môi IPA 0,001 105 Hơi VOC 99,0% 104 

Dung môi thừa, hỏng thải 1,0% 1 

Tổng nguyên vật liệu 

(không tính bao bì 

đóng gói) 

  
52.596.064 Tổng chất thải (không tính 

bao bì) 

 
96.064 52.500.000 
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 Cân bằng vật chất nguyên liệu – thành phẩm – chất thải sản xuất lắp ráp xe địa hình, xe ô tô chạy bằng xăng, dầu dùng cho 

sân golf, khu du lịch (gọi tắt là xe xăng, dầu) với công suất 8.000 sản phẩm/năm tương đương 4.000 tấn sản phẩm/năm 

Bảng 1.6. Cân bằng vật chất nguyên liệu – thành phẩm – chất thải sản xuất lắp ráp xe xăng, dầu 

Nguyên liệu sử dụng Định mức 

(Kg nguyên 

liệu/sản 

phẩm) 

Quy mô tính 

toán (sản 

phẩm/năm) 

Lượng 

dùng 

(kg/năm) 

Chất thải Sản 

phẩm 

(kg/năm) 
Tên Tỷ lệ hao 

hụt  

Chất thải 

(kg/năm) 

Khung xe 130,0 8.000 1.040.000 Khung xe lỗi, hỏng thải bỏ 0,001% 10 4.000.000 

Nắp capo, vỏ xe 80,0 640.000 Bụi nhựa 0,00523% 33 

Nắp capo, vỏ xe lỗi, hỏng thải bỏ 0,001% 6 

Linh phụ kiện khác 

(bánh xe, lốp, phanh, 

tay lái, động cơ, bộ 

điều khiển, ốc vít,....) 

248 1.989.454 Linh phụ kiện lỗi, hỏng thải bỏ 0,001% 20 

Khung ghế 25,0 200.000 Khung ghế lỗi, hỏng thải bỏ 0,001% 2 

Mút, xốp 10,0 80.000 Bụi mút xốp 0,001% 0,8 

Mút, xốp thừa, hỏng 2,0% 1.600 

Da, vải 5,0 40.000 Bụi da, vải 0,001% 0,4 

Da, vải thừa hỏng 2,0% 800,0 

Chỉ may 0,5 4.000 Chỉ vụn, thừa 2,0% 80,0 

Dầu nhớt 0,5 4.000 Dầu nhớt thải 0,10% 4,0 

Sơn lót 1 0,2 1.200 Bụi sơn 2,0% 24 

Hơi VOC 15,0% 180 

Sơn thừa, hỏng thải 1,0% 12 

Chất đóng rắn 1 0,04 300 Bụi sơn 2,0% 6 

Hơi VOC 50,0% 150 

Chất đóng rắn thừa, hỏng thải 1,0% 3 

Chất pha loãng 1 0,1 600 Hơi VOC 99,0% 594 

Chất pha loãng thừa, hỏng thải 1,0% 6 

Sơn lót 2 0,2 1.200 Bụi sơn 2,0% 24 

Hơi VOC 15,0% 180 
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Nguyên liệu sử dụng Định mức 

(Kg nguyên 

liệu/sản 

phẩm) 

Quy mô tính 

toán (sản 

phẩm/năm) 

Lượng 

dùng 

(kg/năm) 

Chất thải Sản 

phẩm 

(kg/năm) 
Tên Tỷ lệ hao 

hụt  

Chất thải 

(kg/năm) 

Sơn thừa, hỏng thải 1,0% 12 

Chất đóng rắn 2 0,04 300 Bụi sơn 2,0% 6 

Hơi VOC 50,0% 150 

Chất đóng rắn thừa, hỏng thải 1,0% 3 

Chất pha loãng 2 0,1 600 Hơi VOC 99,0% 594 

Chất pha loãng thừa, hỏng thải 1,0% 6 

Sơn lót PP 0,2 1.200 Bụi sơn 2,0% 24 

Hơi VOC 21,5% 258 

Sơn thừa, hỏng thải 1,0% 12 

Chất pha loãng PP 0,0 240 Hơi VOC 99,0% 238 

Chất pha loãng thừa, hỏng thải 1,0% 2 

Sơn màu 0,2 1.600 Bụi sơn 2,0% 32 

Hơi VOC 50,0% 800 

Sơn thừa, hỏng thải 1,0% 16 

Chất pha loãng màu 0,0 320 Hơi VOC 99,0% 317 

Chất pha loãng thừa, hỏng thải 1,0% 3 

Sơn bóng 0,2 1.600 Bụi sơn 2,0% 32 

Hơi VOC 25,5% 408 

Sơn thừa, hỏng thải 1,0% 16 

Chất pha loãng bóng 0,1 640 Hơi VOC 99,0% 634 

Chất pha loãng thừa, hỏng thải 1,0% 6 

Bột matrit 0,01 80 Bụi matrit 5,0% 4 

Hơi VOC 30,0% 24 

Matrit thừa, thải 1,0% 1 

Dung môi IPA 0,001 8 Hơi VOC 99,0% 8 

Dung môi thừa, hỏng thải 1,0% 0 

Tổng nguyên vật liệu 

(không tính bao bì 

đóng gói) 

  
4.007.342 Tổng chất thải (không tính bao 

bì) 

 
7.342 4.000.000 
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  Cân bằng vật chất nguyên liệu – thành phẩm – chất thải sản xuất gia công, lắp ráp xe cho người khuyết tật (gọi tắt là xe 

người khuyết tật) với công suất 60.000 sản phẩm/năm tương đương 6.000 tấn sản phẩm/năm 

Bảng 1.7. Cân bằng vật chất nguyên liệu – thành phẩm – chất thải sản xuất lắp ráp xe người khuyết tật 

Nguyên liệu sử dụng Định mức 

(Kg nguyên 

liệu/sản 

phẩm) 

Quy mô 

tính toán 

(sản 

phẩm/năm) 

Lượng 

dùng 

(kg/năm) 

Chất thải Sản 

phẩm 

(kg/năm) 
Tên Tỷ lệ hao 

hụt  

Chất thải 

(kg/năm) 

Khung xe 25 60.000 1.500.000 Khung xe lỗi, hỏng thải bỏ 0,001% 15 6.000.000 

Vỏ xe, ốp nhựa 7 420.000 Bụi nhựa 0,00523% 22 

Nắp capo, vỏ xe lỗi, hỏng thải 

bỏ 

0,001% 4 

Linh phụ kiện khác (bánh xe, 

lốp, phanh, tay lái, động cơ, 

bộ điều khiển, đế sạc, ốc 

vít,....) 

61 3.650.869 Linh phụ kiện lỗi, hỏng thải bỏ 0,001% 37 

Khung ghế 5 300.000 Khung ghế lỗi, hỏng thải bỏ 0,001% 3 

Mút, xốp 1,5 90.000 Bụi mút xốp 0,001% 0,9 

Mút, xốp thừa, hỏng 2,0% 1.800 

Da, vải 0,3 18.000 Bụi da, vải 0,001% 0,2 

Da, vải thừa hỏng 2,0% 360,0 

Chỉ may 0,1 3.000 Chỉ vụn, thừa 2,0% 60,0 

Dầu nhớt 0,2 12.000 Dầu nhớt thải 0,10% 12,0 

Sơn lót 1 0,1 6.000 Bụi sơn 2,0% 120 

Hơi VOC 15,0% 900 

Sơn thừa, hỏng thải 1,0% 60 

Chất đóng rắn 1 0,03 1.500 Bụi sơn 2,0% 30 

Hơi VOC 50,0% 750 

Chất đóng rắn thừa, hỏng thải 1,0% 15 

Chất pha loãng 1 0,05 3.000 Hơi VOC 99,0% 2.970 

Chất pha loãng thừa, hỏng thải 1,0% 30 

Sơn màu 0,1 6.000 Bụi sơn 2,0% 120 

Hơi VOC 50,0% 3.000 
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Nguyên liệu sử dụng Định mức 

(Kg nguyên 

liệu/sản 

phẩm) 

Quy mô 

tính toán 

(sản 

phẩm/năm) 

Lượng 

dùng 

(kg/năm) 

Chất thải Sản 

phẩm 

(kg/năm) 
Tên Tỷ lệ hao 

hụt  

Chất thải 

(kg/năm) 

Sơn thừa, hỏng thải 1,0% 60 

Chất pha loãng màu 0,02 1.200 Hơi VOC 99,0% 1.188 

Chất pha loãng thừa, hỏng thải 1,0% 12 

Tổng nguyên vật liệu 

(không tính bao bì đóng 

gói) 

  
6.011.569 Tổng chất thải (không tính 

bao bì) 

 
11.569 6.000.000 
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Thành phần và tính chất của một số loại hóa chất sẽ được sử dụng tại Cơ sở được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.8. Thành phần và tính chất của một số hóa chất sử dụng  

Tên hóa chất Thành phần Tính chất Công đoạn sử 

dụng 

Sơn lót - Nhựa acrylic hydroxy: 36% 

- Propylene glycol metyl ete axetat (CAS 108-65-6): 15% 

- Muội than (CAS 1333-86-4): 0,05% 

-Bari sunfat kết tủa (CAS 7727-43-7):  10% 

-Titan dioxit (CAS 13463-67-7): 10% 

- Bột Talc (CAS 14807-96-6): 23% 

- Phụ gia: 4,05% 

- Nhựa Epoxy (CAS61788-97-4): 1,9% 

Chất lỏng, màu xám nhạt, mùi đặc trưng, 

nhiệt độ cháy  >200oC. 

Chất dễ cháy, gây kích ứng mắt, da, hơi 

có thể gây chóng mặt, buồn nôn. 

Sơn lót lần 1 và 

2 

Sơn PP màu xám  - Nhựa acrylic biến tính: 51% 

- Xylen (CAS 1330-20-7): 5% 

- n-Butyl axetat (CAS 123-86-4): 11,5% 

- Propylene glycol metyl ete axetat (CAS 108-65-6): 5% 

- Titan dioxit (CAS 13463-67-7): 27% 

- Muội than (CAS 1333-86-4): 0,5% 

Chất lỏng, màu xám nhạt, mùi đặc trưng, 

nhiệt độ cháy  >200oC. 

Chất dễ cháy, gây kích ứng mắt, da, hơi 

có thể gây chóng mặt, buồn nôn. 

Sơn PP  

Sơn mặt 1K - Nhựa acrylic hydroxy: 44% 

- Xylen (CAS 1330-20-7): 10% 

- n-Butyl axetat (CAS 123-86-4): 20% 

- Propylene glycol metyl ete axetat (CAS 108-65-6): 20% 

-Bột trân châu (CAS 64-75-5):  4% 

-Màu: 2% 

Chất lỏng, màu kim loại, mùi đặc trưng, 

nhiệt độ cháy  >200oC 

Chất dễ cháy, gây kích ứng mắt, da, hơi 

có thể gây chóng mặt, buồn nôn. 

Sơn phủ 

Sơn trong suốt - Nhựa acrylic: 73% 

- Dimethylaminopropyl Methacrylamide (DMAPMA) 

(CAS 5205-93-6): 15,5% 

- n-Butyl axetat (CAS 123-86-4): 10% 

- Phụ gia: 1,5% 

Chất lỏng, trong suốt, mùi đặc trưng. 

Chất dễ cháy, gây kích ứng mắt, da, hơi 

có thể gây chóng mặt, buồn nôn. 

Sơn bóng 
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Tên hóa chất Thành phần Tính chất Công đoạn sử 

dụng 

Chất làm cứng  - Aliphatic isocyanates (CAS 822-06-0): 50% 

- n-Butyl axetat (CAS 123-86-4): 25% 

- Propylene glycol metyl ete axetat (CAS 108-65-6): 25% 

Chất lỏng, không màu, mùi đặc trưng. 

Chất dễ cháy, gây kích ứng mắt, da, hơi 

có thể gây chóng mặt, buồn nôn. 

Pha sơn 

(chất đóng rắn) 

Chất pha loãng - Xylen (CAS 1330-20-7): 20% 

- n-Butyl axetat (CAS 123-86-4): 40% 

- Propylene glycol metyl ete axetat (CAS 108-65-6): 40% 

Chất lỏng, không màu, mùi đặc trưng. 

Chất dễ cháy, gây kích ứng mắt, da, hơi 

có thể gây chóng mặt, buồn nôn. 

Pha sơn 

(dung môi) 

Bột Matrit - Talc (CAS 14807-96-6): 15–40% 

- Styrene monomer (CAS 100-42-5): 10–30% 

- Polyester resin: 10–30%  

- Magnesium carbonate (CAS 546-93-0): 10–30% 

- Calcium carbonate (CAS 471-34-1): 3–20% - Titanium 

dioxide (CAS 13463-67-7): <5% 

- Silica (CAS 112926-00-8): <5% 

Bột nhão, màu xám / trắng, mùi styrene. 

Gây kích ứng mắt, da, hơi có thể gây 

chóng mặt, buồn nôn. 

Trét bột 

Isopropyl 

Alcohol (Dung 

môi IPA) 

Isopropyl alcohol: 100% Chất lỏng không màu, mùi cồn, tan hoàn 

toàn trong nước, chất lỏng dễ cháy 

Lau vệ sinh  

Chất keo tụ 

sương sơn A 

- Polyamine cationic polymer (CAS 42751-79-1) : 10–20 % 

- Sodium silicate (CAS 1344-09-8): 5–10 % 

- Surfactant: 1–5 % 

- Nước: 65–80 % 

Chất lỏng, màu trắng đục, tan hoàn toàn 

trong nước, chất không dễ cháy, gây 

kích ứng nhẹ. 

Keo tụ sơn 

trong nước thải 

(Phá cấu trúc 

nhựa sơn)  

Chất keo tụ 

sương sơn B 

- Polyacrylamide polymer: 5-15% 

- Cationic polymer: 5–10 % 

- Mineral dispersant: 1-3% 

- Nước: 70–75 % 

Chất lỏng, màu trắng nhạt, tan hoàn toàn 

trong nước, chất không dễ cháy, gây 

kích ứng nhẹ. 

Keo tụ sơn 

trong nước thải 

(Tạo bông sơn) 
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1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở  

1.5.1. Tiến độ thực hiện cơ sở 

Tiến độ thực hiện cơ sở như sau: 

Bảng 1.9. Tiến độ thực hiện cơ sở 

STT Các giai đoạn thực hiện cơ sở Thời gian thực hiện 

1 
Thuê nhà xưởng, di dời máy móc thiết bị từ nhà xưởng thuê của Công ty CP Công nghiệp 

Đại Hạnh Phúc về cơ sở 
Từ tháng 12/2025 

2 Cải tạo nhà xưởng, lắp đặt thiết bị, thực hiện các thủ tục pháp lý Đến tháng 08/2026 

3 Cơ sở đưa vào hoạt động chính thức Từ tháng 09/2026 trở đi 

(Nguồn: Công ty TNHH Minland Energy Technology (Việt Nam)) 

1.5.2. Nhu cầu lao động 

− Tổng số lao động: Ước tính tổng lao động làm việc khi cơ sở hoạt động sản xuất đạt công suất thiết kế: khoảng 700 người. 

− Thời gian làm việc: 8giờ/ca, 1-3 ca/ngày, 300 ngày/năm.  
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1.5.3. Danh mục máy móc, thiết bị 

Danh mục máy móc, thiết bị sản xuất đã được lắp đặt và dự kiến bổ sung tại cơ sở được thông kê theo bảng trong sau: 

Bảng 1.10. Danh mục máy móc, thiết bị của cơ sở 

STT Tên máy móc Đơn vị Số lượng Xuất xứ Tình trạng Công dụng Ghi chú 

Hiện 

hữu 

Xin cấp 

GPMT 

I Thiết bị chính phục vụ 

sản xuất 

       

1  
 

Buồng (phòng) phun sơn 

màng nước  

Hệ thống 2 2 Trung Quốc Mới 100% Sơn vỏ xe, nắp 

capo 

Lắp đặt 

thêm 

2  Buồng (phòng) sấy sơn Hệ thống 2 2 Trung Quốc Mới 100% Sơn vỏ xe, nắp 

capo 

Lắp đặt 

thêm 

3  Buồng (phòng) mài Hệ thống 2 2 Trung Quốc Mới 100% Sơn vỏ xe, nắp 

capo 

Lắp đặt 

thêm 

4  Buồng (phòng) khử bụi 

tĩnh điện 

Hệ thống 2 2 Trung Quốc Mới 100% Sơn vỏ xe, nắp 

capo 

Lắp đặt 

thêm 

5  Dây chuyền sơn sấy tự 

động 

Dây 

chuyền 

1 1 Trung Quốc Mới 100% Sơn vỏ xe, nắp 

capo 

Lắp đặt 

thêm 

6  Máy may các loại Cái 16 48 Trung Quốc Mới 99,9% -

100% 

May ghế Di dời từ 

Lô A14-12 

7  Máy cắt vải tự động Cái 1 3 Trung Quốc Mới 99,9% -

100% 

May ghế Di dời từ 

Lô A14-12 

8  Băng tải các loại Hệ thống 5 10 Trung Quốc Mới 99,9% -

100% 

Lắp ráp Di dời từ 

Lô A14-12 

9  Máy tra lốp xe Cái 1 3 Trung Quốc Mới 99,9% -

100% 

Lắp ráp Di dời từ 

Lô A14-12 

10  Máy đổ dung dịch phanh Cái 3 6 Trung Quốc Mới 99,9% -

100% 

Lắp ráp Di dời từ 

Lô A14-12 
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STT Tên máy móc Đơn vị Số lượng Xuất xứ Tình trạng Công dụng Ghi chú 

Hiện 

hữu 

Xin cấp 

GPMT 

11  Máy nâng kéo Cái 3 6 Trung Quốc Mới 99,9% -

100% 

Lắp ráp Di dời từ 

Lô A14-12 

12  Máy cân chỉnh bánh xe Cái 1 3 Trung Quốc Mới 99,9% -

100% 

Lắp ráp Di dời từ 

Lô A14-12 

13  Máy lắp siết vít Cái 1 3 Trung Quốc Mới 99,9% -

100% 

Lắp ráp Di dời từ 

Lô A14-12 

14  
 

Cầu nâng các loại Cái 10 20 Trung Quốc Mới 99,9% -

100% 

Nâng hạ xe Di dời từ 

Lô A14-12 

15  Sàn kiểm leo dốc Cái 1 3 Trung Quốc Mới 99,9% -

100% 

Kiểm tra Di dời từ 

Lô A14-12 

16  Thiết bị kiểm tra đèn xe Cái 1 3 Trung Quốc Mới 99,9% -

100% 

Kiểm tra Di dời từ 

Lô A14-12 

17  Máy thử nghiệm phun 

muối 

Cái 1 2 Trung Quốc Mới 99,9% -

100% 

Kiểm tra Di dời từ 

Lô A14-12 

18  Bệ kiểm tra tổng hợp Cái 6 6 Trung Quốc Mới 99,9% -

100% 

Kiểm tra Di dời từ 

Lô A14-12 

19  Xe nâng các loại Cái 44 50 Trung Quốc Mới 99,9% -

100% 

Phụ trợ Di dời từ 

Lô A14-12 

20  Xe kéo điện  Cái 2 5 Trung Quốc Mới 99,9% -

100% 

Phụ trợ Di dời từ 

Lô A14-12 

21  Máy chà sàn Cái 2 3 Trung Quốc Mới 99,9% -

100% 

Vệ sinh Di dời từ 

Lô A14-12 

22  Máy nén khí 

 

 

 

 

Cái 2 2 Trung Quốc Mới 99,9% Phụ trợ Di dời từ 

Lô A14-12 
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STT Tên máy móc Đơn vị Số lượng Xuất xứ Tình trạng Công dụng Ghi chú 

Hiện 

hữu 

Xin cấp 

GPMT 

II Thiết bị xử lý môi 

trường 

       

1  Hệ thống xử lý bụi 01 Hệ thống  1 1 Trung Quốc Mới 100% Xử lý môi trường Lắp đặt 

thêm 

2  Hệ thống xử lý khí thải 

02 

Hệ thống  1 1 Trung Quốc Mới 100% Xử lý môi trường Lắp đặt 

thêm 

3  Hệ thống xử lý khí thải 

03 

Hệ thống  1 1 Trung Quốc Mới 100% Xử lý môi trường Lắp đặt 

thêm 

4  Hệ thống xử lý khí thải 

04 

Hệ thống  1 1 Trung Quốc Mới 100% Xử lý môi trường Lắp đặt 

thêm 

5  Hệ thống xử lý khí thải 

05 

Hệ thống  1 1 Trung Quốc Mới 100% Xử lý môi trường Lắp đặt 

thêm 

6  Bể chứa nước sản xuất 

tập trung cho các buồng 

sơn  

Bể 3 3 Trung Quốc Mới 100% Xử lý môi trường Lắp đặt 

thêm 

7  Hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt 80m3/ngày 

Hệ thống  0 1 Việt Nam Mới 100% Xử lý môi trường Chưa lắp 

đặt 

(Nguồn: Công ty TNHH Minland Energy Technology (Việt Nam)) 

1.5.4. Các hạng mục công trình của cơ sở 

Cơ sở thuê lại khu nhà xưởng, văn phòng và các công trình phụ trợ xây dựng sẵn của Công ty TNHH DDK International Việt Nam với 

tổng diện tích 58.992,39 m² tại Lô A6-4,5,6 và A6-7,8,9, đường Trung tâm, KCN Minh Hưng-Sikico, phường Tân Khai, Thành phố Đồng 

Nai theo Hợp đồng thuê xưởng số 02/HĐTX-DDK-MINLAND/2025 ngày 01/08/2025 giữa Công ty TNHH DDK International Việt Nam và 

Công ty TNHH Minland Energy Technology (Việt Nam).  

Các hạng mục công trình cơ sở thuê lại như sau: 
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Bảng 1.11. Các hạng mục công trình của cơ sở 

TT Hạng mục Diện tích đất sử 

dụng (m2) 

Diện tích sàn 

(m2) 

Hiện trạng Mục đích cơ sở sử dụng 

I Các hạng mục chính  

1  Nhà xưởng 01 (01 tầng) 16.320 16.320 Đã được Đơn vị cho 

thuê xây dựng sẵn 

Kho chứa nguyên vật liệu 

2  Nhà xưởng 02 (01 tầng) 17.280 17.280 Đã được Đơn vị cho 

thuê xây dựng sẵn 

Xưởng lắp ráp xe, may ghế 

ngồi 

3  Nhà xưởng 03 (01 tầng) 9.680 9.680 Đã được Đơn vị cho 

thuê xây dựng sẵn 

Xưởng đóng gói thành 

phẩm 

4  Nhà xưởng 04 (01 tầng) 8.976 8.976 Đã được Đơn vị cho 

thuê xây dựng sẵn 

Xưởng sơn vỏ xe, nắp capo 

5  Nhà văn phòng (02 tầng) 966,4 1.958,7 Đã được Đơn vị cho 

thuê xây dựng sẵn 

Văn phòng chính 

6  Văn phòng chuyên gia (03 tầng) 817,63 2.452,89 Đã được Đơn vị cho 

thuê xây dựng sẵn 

Văn phòng chuyên gia 

7  Nhà xe + nhà ăn (tầng 1, 2) 1.091,70 2.324,80 Đã được Đơn vị cho 

thuê xây dựng sẵn 

Nhà xe và nhà ăn cho công 

nhân viên 

 Tổng 55.131,73 58.992,39   

II Các hạng mục công trình phụ trợ 

8  Nhà xe (tầng 3) - 1.244,5 Đã được Đơn vị cho 

thuê xây dựng sẵn 

Nhà xe 

9  Nhà bảo vệ 01 (01 tầng) 8,89 8,89 Đã được Đơn vị cho 

thuê xây dựng sẵn 

Nhà bảo vệ 

10  Nhà bảo vệ 02 (01 tầng) 15,97 15,97 Đã được Đơn vị cho 

thuê xây dựng sẵn 

Nhà bảo vệ 

11  Nhà bảo vệ 03 (01 tầng) 8,89 8,89 Đã được Đơn vị cho 

thuê xây dựng sẵn 

Nhà bảo vệ 

12  Nhà bảo vệ 04 (01 tầng) 8,89 8,89 Đã được Đơn vị cho 

thuê xây dựng sẵn 

Nhà bảo vệ 
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TT Hạng mục Diện tích đất sử 

dụng (m2) 

Diện tích sàn 

(m2) 

Hiện trạng Mục đích cơ sở sử dụng 

13  Trạm điện 24 24 Đã được Đơn vị cho 

thuê xây dựng sẵn 

Trạm điện 

14  Nhà che máy bơm 39 39 Đã được Đơn vị cho 

thuê xây dựng sẵn 

Nhà che máy bơm PCCC 

15  Bể PCCC - 1.333,46 Đã được Đơn vị cho 

thuê xây dựng sẵn 

Bể PCCC 

16  Trạm gas LPG 66,56 - Chủ cơ sở bố trí thêm Cung cấp nhiên liệu sấy 

17  Kho chất thải sinh hoạt (01 tầng) 27 27 Đã được Đơn vị cho 

thuê xây dựng sẵn 

Tập trung chất thải sinh 

hoạt 

18  Kho chất thải công nghiệp (01 tầng) 27 27 Đã được Đơn vị cho 

thuê xây dựng sẵn 

Tập trung chất thải công 

nghiệp 

19  Kho chất thải nguy hại (01 tầng) 27 27 Đã được Đơn vị cho 

thuê xây dựng sẵn 

Tập trung chất thải nguy 

hại 

20  Hệ thống xử lý bụi 01 24 - Chủ cơ sở lắp đặt thêm Xử lý bụi mài 

21  Hệ thống xử lý khí thải 02 28 - Chủ cơ sở lắp đặt thêm Xử lý khí thải sơn thủ công 

22  Hệ thống xử lý khí thải 03 28 - Chủ cơ sở lắp đặt thêm Xử lý khí thải sơn thủ công 

23  Hệ thống xử lý khí thải 04 37 - Chủ cơ sở lắp đặt thêm Xử lý khí thải sơn tự động 

24  Hệ thống xử lý khí thải 05 37 - Chủ cơ sở lắp đặt thêm Xử lý khí thải sơn tự động 

25  Bể chứa nước sản xuất tập trung 79,76 - Chủ cơ sở lắp đặt thêm Chứa nước thải tái sử dụng 

cho các buồng sơn tự động 

26  Trạm xử lý nước thải sinh hoạt 119,85 - Chủ cơ sở lắp đặt thêm Xử lý nước thải sinh hoạt 

27  Đường giao thông 10.205,92 - Đã được Đơn vị cho 

thuê bố trí sẵn 

Đường giao thông 

28  Đất cây xanh 16.526,51 - Đã được Đơn vị cho 

thuê bố trí sẵn 

Trồng cây xanh 

 (Nguồn: Công ty TNHH Minland Energy Technology (Việt Nam)) 
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Hình 1.7. Mặt bằng bố trí các hạng mục của cơ sở 
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 SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường  

2.1.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

Đối với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia: Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết 

định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Dựa trên bản Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, cơ sở đặc biệt quan tâm đến 

công tác bảo vệ môi trường, đầu tư công trình bảo vệ môi trường, sử dụng máy móc 

công nghệ hiện đại trong quá trình sản xuất các sản phẩm của cơ sở. Do đó, cơ sở hoàn 

toàn phù hợp với các giải pháp để đạt mục tiêu trong quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc 

gia như: nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường trong nhà máy, ứng dụng mạnh 

mẽ khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. 

Đối với Chiếc lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 theo Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ: về cơ 

bản cơ sở hoàn toàn phù hợp với các quan điểm, mục tiêu và tầm nhìn về kiểm soát và 

phòng ngừa ô nhiễm môi trường như: ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm môi trường, 

suy thoái môi trường, cụ thể là các tác động xấu gây ô nhiễm, suy thoái môi trường và 

các sự cố môi trường được chủ động phòng ngừa, kiểm soát thông qua việc cơ sở thực 

hiện đầu tư các công trình bảo vệ môi trường theo đúng quy định, giám sát, kiểm soát 

chất lượng nước thải, khí thải và quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại,... 

Như vậy, cơ sở hoàn toàn phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia. 

2.1.2. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch tỉnh  

Cơ sở thực hiện tại lô A6-4, 5, 6 và A6-7, 8, 9, đường Trung tâm, Khu công nghiệp 

Minh Hưng – Sikico, xã Tân Khai, Thành phố Đồng Nai (trước đây là xã Đồng Nơ, 

huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) 

Cơ sở được thực hiện tại Khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico nằm trong phương 

án phát triển các khu công nghiệp kèm theo Theo quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 

27/02/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050. 

Khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay 

là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cấp Giấy phép môi trường số 34/GPMT-BTNMT 

ngày 01/02/2024 cấp phép cho Công ty Cổ phần Công nghiệp Minh Hưng - Sikico, địa 

chỉ tại tổ 2, khu phố Xa Cam, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước 

được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường giai đoạn 1 của Dự án “Đầu tư xây 

dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico” có địa chỉ tại xã 

Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước với tổng diện tích 654,8 ha. 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

Công ty TNHH Minland Energy Technology (Việt Nam)  39 

Do vậy cơ sở phù hợp với quy hoạch của tỉnh Bình Phước (cũ) cũng như của thành 

phố Đồng Nai hiện nay 

2.1.3. Sự phù hợp của cơ sở với phân vùng môi trường 

Theo Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai 

(nay là thành phố Đồng Nai) về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Đồng Nai (nay là thành 

phố Đồng Nai) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Vị trí cơ sở được thực hiện 

tại lô A6-4, 5, 6 và A6-7, 8, 9, đường Trung tâm, Khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico, 

phường Tân Khai, Thành phố Đồng Nai đang là đô thị loại III, thuộc vùng bảo vệ môi 

trường nghiêm ngặt. 

Hiện nay, cơ quan có thẩm quyền về môi trường của tỉnh chưa ban hành quyết định 

về xác định vị trí, ranh giới của vùng bảo vệ môi trường nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát 

thải. Do đó, Chủ cơ sở sẽ tuân thủ và áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường nhằm 

hạn chế tối đa phát thải ra môi trường và đạt được các quy chuẩn, tiêu chuẩn phát thải 

áp dụng cho vùng hạn chế phát thải. 

− Yêu cầu bảo vệ môi trường theo phân vùng đối với cơ sở: trong từng vùng bảo vệ 

môi trường phải xử lý nước thải, khí thải đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

quốc gia quy định về nước thải, khí thải tương ứng đối với từng vùng bảo vệ môi 

trường, đảm bảo không gây tác động xấu đến sự sống và phát triển bình thường của 

con người, sinh vật. 

− Về khí thải: Hiện tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường (trước đây là Bộ Tài nguyên và 

Môi trường) đã ban hành: QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về khí thải công nghiệp ứng với các vùng bảo vệ môi trường, có hiệu lực từ ngày 

01/07/2025. Khu vực cơ sở chưa có quy hoạch phân vùng môi trường cụ thể, do đó 

theo Khoản 4, Điều 2, Thông tư số 45/2024/TT-BTNMT ngày 30/12/2024 – Ban 

hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp thì cơ sở áp dụng tiêu 

chuẩn cột B. 

− Về nước thải: cơ sở nằm trong KCN nên tuân theo quy định tiêu chuẩn nước thải của 

KCN Minh Hưng – Sikico. 

Cơ sở đảm bảo thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm để hoạt động của cơ sở 

không phát sinh ô nhiễm vượt các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 

→ Do đó, cơ sở phù hợp với phân vùng môi trường thành phố Đồng Nai. 

2.1.4. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch của KCN Minh Hưng – Sikico  

Khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay 

là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cấp Giấy phép môi trường số 34/GPMT-BTNMT 

ngày 01/02/2024 cấp phép cho Công ty Cổ phần Công nghiệp Minh Hưng - Sikico, địa 

chỉ tại tổ 2, khu phố Xa Cam, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước 

được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường giai đoạn 1 của Dự án “Đầu tư xây 
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dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico” có địa chỉ tại xã 

Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. 

Theo Giấy phép môi trường các ngành nghề sản xuất kinh doanh được thu hút đầu 

tư vào KCN như sau:  

❖ Ngành nghề thu hút đầu tư 

Ngành nghề của cơ sở là lắp ráp xe điện; lắp ráp xe định hình, xe ô tô chạy bằng 

xăng, dầu dùng cho sân golf, khu du lịch; gia công, lắp ráp xe cho người khuyết tật nằm 

trong quy hoạch ngành nghề của KCN Minh Hưng - Sikico: Sản xuất ô tô và xe có động 

cơ khác (2910) và sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tất (3092). 

Như vậy, Cơ sở là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch ngành nghề đang thu hút đầu 

tư tại KCN Minh Hưng - Sikico cũng như phù hợp với phân khu chức năng của KCN 

này. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

 Khả năng chịu tải của môi trường nước 

 Nhà máy được thực hiện trong KCN Minh Hưng - Sikico. Khu vực nhà máy và 

khu vực xung quanh gồm nhiều cơ sở đã và đang hoạt động ổn định. Khu công nghiệp 

đã đầu tư xây dựng hạ tầng hoàn chỉnh với hệ thống thu gom nước mưa, thu gom nước 

thải đạt tiêu chuẩn tiếp nhận được tất cả các nguồn thải của các nhà máy sản xuất. Tất 

cả các nhà xưởng trong KCN đều được đấu nối trực tiếp với hệ thống thu gom nước 

mưa và nước thải, đảm bảo nguồn nước sạch và nước thải được kiểm soát chặt chẽ. 

❖ Sự phù hợp đối với hệ thống thoát nước của KCN  

Hệ thống thu gom, thoát nước thải được tách riêng với hệ thống thu gom, thoát 

nước mưa. 

Nước thải từ các doanh nghiệp thứ cấp được xử lý sơ bộ để đạt tiêu chuẩn đấu nối 

nước thải của Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico trước khi dẫn về trạm xử lý nước 

thải tập trung của KCN công suất thiết kế 10.000 m3/ngày.đêm để xử lý. 

❖ Sự phù hợp đối với hệ thống XLNT tập trung của KCN 

Khu công nghiệp đã xây dựng 01 hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất 

thiết kế 10.000 m3/ngày đêm. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A 

Kq=0,9, Kf=0,9 và thải ra Mương thoát nước ngoài hàng rào khu công nghiệp Minh 

Hưng – Sikico (là một nhánh của suối Tà Mông đã được bê tông hóa). 

Trong giai đoạn hoạt động: nước thải phát sinh từ Cơ sở sau khi được xử lý đạt Tiêu 

chuẩn tiếp nhận nước thải của khu công nghiệp – Loại 3, sẽ được thu gom về hệ thống 

xử lý nước thải tập trung của KCN Minh Hưng - Sikico. Nước thải tiếp tục được KCN 

xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A. 

Hiện nay, lượng nước thải đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN 

khoảng 3.500 m3/ngày. 
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− Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải → Trạm bơm 1 → Bể tách dầu → Bể 

điều hòa → Bể keo tụ 1 → Bể tạo bông 1 → Bể lắng hóa lý 1 → Bể anoxic → Bể 

Aeroten (có thêm giá thể sinh học MBBR) → Bể lắng sinh học và ngăn chứa bun → Bể 

điều chỉnh pH → Bể phản ứng → Bể keo tụ 2 → Bể tạo bông 2 → Bể lắng hóa lý 2 → 

Bể khử trung → Mương quan trắc A → Hồ hoàn thiện A → Nguồn tiếp nhận là mương 

thoát nước ngoài hàng rào khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico (là một nhánh của suối 

Tà Mông đã được bê tông hóa). 

− Theo kết quả phân tích chất lượng nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải 

KCN Minh Hưng – Sikico (cho thấy các chỉ tiêu quan trắc môi trường nước thải đầu ra 

của hệ thống xử lý nước thải của KCN đều đạt so với quy chuẩn của QCVN 

40:2011/BTNMT (cột A) (Nguồn tham khảo kết quả quan trắc định kỳ của KCN Minh 

Hưng – Sikico năm 2026). 

Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải vào trạm xử lý nước thải ô nhiễm nhẹ - Loại 3 của 

KCN Minh Hưng - Sikico được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 2.1. Quy định cho phép đấu nối nước thải vào KCN Minh Hưng - Sikico 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải 

của KCN (loại 3) 

1  Nhiệt độ °C 40 

2  pH - 5,5 – 9 

3  BOD5 mg/l 50 

4  COD mg/l 150 

5  TSS mg/l 100 

6  Độ màu Co-Pt 150 

7  Tổng Nito mg/l 40 

8  Tổng Photpho  mg/l 6 

9  Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 10 

10  Coliform MPN/100 ml 5.000 

11  Crom VI  mg/l 0,1 

12  Crom III  mg/l 1,0 

13  Đồng (Cu) mg/l 2 

14  Chì (Pb) mg/l 0,5 

15  Kẽm (Zn) mg/l 3 

16  Sắt (Fe) mg/l 5 

17  Cadimi (Cd) mg/l 0,1 

18  Niken (Ni) mg/l 0,5 

19  Asen (As) mg/l 0,1 

20  Thủy ngân (Hg) mg/l 0,01 
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TT Chất ô nhiễm Đơn vị Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải 

của KCN (loại 3) 

21  Mangan (Mn) mg/l 1,0 

22  Tổng Xianua mg/l 0,1 

23  Tổng phenol mg/l 0,5 

24  Sunfua mg/l 0,5 

25  Florua mg/l 10 

26  Amoni (tính theo N) mg/l 10 

27  Clorua  mg/l 1.000 

28  Clo dư  2 

29  Tổng hóa chất bảo vệ 

thực vật clo hữu cơ 

 0,1 

30  Tổng hóa chất bảo vệ 

thực vật photpho hữu 

cơ 

 1,0 

31  Tổng PCB  0,01 

32  Tổng hoạt độ phóng xạ 

α 

mg/l 0,1 

33  Tổng hoạt độ phóng xạ 

β 

 1,0 

(Nguồn: Quy chế Bảo vệ môi trường trong KCN Minh Hưng - Sikico) 

Như vậy, KCN Minh Hưng - Sikico đảm bảo khả năng tiếp nhận và xử lý nước 

thải phát sinh từ cơ sở.  
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 KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, 

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải  

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Cơ sở thuê lại nhà xưởng xây dựng sẵn, đã xây dựng hoàn thiện và đã tách riêng hệ 

thống thoát nước mưa và mạng lưới thu gom, thoát nước thải. 

Nước mưa từ các mái nhà xưởng được thu gom bằng đường ống PVC D200 dẫn 

xuống hố ga nước mưa dưới mặt đất. Hố ga đặt dọc theo các đường nội bộ, khoảng cách 

hố ga 17 – 25 m 1 hố ga. 

Các hố ga được nối với nhau bằng hệ thống cống thoát nước mưa bê tông cốt thép 

quanh nhà xưởng đường kính D300- D1000 mm, độ dốc i = 0,02% với tổng chiều dài 

2.136,8m, dẫn nước mưa ra hệ thống thoát nước mưa của KCN Minh Hưng - Sikico. 

 Bảng tổng hợp hệ thống thoát nước mưa đã hoàn thành 

STT Hạng mục Đơn vị Số lượng 

A Cống thoát nước mưa   2.136,8  

1 Cống BTCT - vỉa hè D300 m 493,8 

2 Cống BTCT H6 D300 m 16,1 

3 Cống BTCT D400 m 525,7 

4 Cống BTCT D500 m 590 

5 Cống BTCT D600 m 434,7 

6 Cống BTCT D800 m 15,3 

7 Cống BTCT D1000 m 61,2 

B Hố ga thu nước mưa    94 

8 Hố ga vỉa hè HV1A (1200x1200) cái 81 

9 Hố ga chịu lực CL1B (1200x1200) cái  4 

10 Hố ga HV3A (1700x1700) cái 5 

11 Vị trí hố ga quan trắc nước mưa cái 2 

12 Vị trí đấu nối nước mưa  cái 2 

 (Nguồn: Công ty TNHH Minland Energy Technology (Việt Nam)) 

(Xem chi tiết tại bản vẽ Mặt bằng thoát nước mưa tổng thể đính kèm Phụ lục) 

Cơ sở hiện đã đấu nối nước mưa vào hệ thống thoát nước mưa của KCN tại 02 điểm 

đấu nối, tọa độ đấu nối như sau: 

+ Vị trí đấu nối nước mưa số 01 trên đường Trung tâm: X = 1274701; Y = 533715; 

+ Vị trí đấu nối nước mưa số 02 trên đường D3: X = 1274700; Y = 534049; 

− Phương thức thu gom và thoát nước mưa: tự chảy 

Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước mưa của cơ sở như sau: 
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Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước mưa 
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3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

a. Các nguồn phát sinh nước thải và lưu lượng 

Như đã trình bày tại bảng 1.14 Bảng cân bằng nước, khi cơ sở hoạt động sản xuất 

đạt công suất thiết kế (xin cấp giấy phép môi trường) các nguồn phát sinh nước thải của 

cơ sở bao gồm: 

 Nguồn phát sinh và lưu lượng nước thải 

STT Tên nguồn Nguồn phát sinh Lượng nước 

thải (m3/ngày) 

Ghi chú 

I Nước thải sinh hoạt 70  

1 Nguồn số 01 Sinh hoạt của công 

nhân viên 

52,5 Sẽ thu gom dẫn về 

trạm nước thải sinh 

hoạt 80 m3/ngày để 

xử lý (hiện tại chưa 

lắp đặt) 

2 Nguồn số 02 Hoạt động nấu ăn 17,5 

II Nước thải sản xuất 3  

 

3 

Nguồn số 03 Nước thải xả cặn từ 

buồng sơn thủ công số 

1 (sơn lót 1) 

0,5 Tuần hoàn tái sử 

dụng. Chỉ xả bỏ 

cặn 20% bể. 

Tần suất thải bỏ 2 

lần/năm. 
4 Nguồn số 04 Nước thải xả cặn từ 

buồng sơn thủ công số 

2 (sơn lót 2) 

0,5 

5 Nguồn số 05 Nước thải xả cặn từ 

dây chuyền sơn tự 

động 

2 

Hiện hữu, cơ sở chưa lắp đặt trạm xử lý nước thải sinh hoạt cục bộ. 

Sau khi được cấp giấy phép môi trường, Chủ cơ sở sẽ lắp đặt thêm trạm xử lý nước 

thải sinh hoạt 80 m3/ngày để xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ cơ sở trước 

khi đấu nối vào hạ tầng của KCN. 

Hệ thống thu gom nước thải của cơ sở sau khi được cấp giấy phép môi trường như 

sau: 

 Hệ thống thu gom nước thải  

− Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh được thu gom xử lý sơ bộ qua 

bể tự hoại. Sau đó dẫn bằng đường ống PVC D200mm về trạm xử lý nước thải sinh hoạt 

công suất 80 m3/ngày đêm của cơ sở để xử lý, nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ 

thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp tại 01 điểm đấu nối trên 

đường Trung tâm. 

− Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt từ nhà ăn được thu gom xử lý sơ bộ qua bể tách 

mỡ. Sau đó dẫn bằng đường ống PVC D200mm về trạm xử lý nước thải sinh hoạt công 

suất 80 m3/ngày đêm của cơ sở để xử lý, nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống 
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thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp tại 01 điểm đấu nối trên đường 

Trung tâm. 

− Nguồn số 03: Nước thải sản xuất từ các phòng phun sơn thủ công được thu gom dẫn 

về 2 bể chứa tuần hoàn 04 m3 /bể (mỗi buồng phun sơn dẫn về 1 bể chứa riêng), nước 

thải được tuần hoàn tái sử dụng liên tục, định kỳ sẽ thải bỏ bùn cặn và xử lý như chất 

thải nguy hại. 

− Nguồn số 04: Nước thải sản xuất từ dây chuyền sơn tự động được thu gom dẫn về 

01 bể chứa tuần hoàn 290 m3 /bể, nước thải được tuần hoàn tái sử dụng liên tục, định kỳ 

sẽ thải bỏ bùn cặn và xử lý như chất thải nguy hại. 

▪ Điểm đấu nối nước thải sau xử lý: 

− Vị trí: 01 hố ga trên đường Trung Tâm của KCN. 

− Tọa độ vị trí (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107°45’, múi chiếu 3°): X (m) 

= 1274693; Y(m) = 533716. 

− Phương thức xả thải: tự chảy, liên tục 24 giờ/ngày. 

 

− Thông số kỹ thuật của hệ thống thoát nước thải:  

 Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom nước thải  

STT Hạng mục Đơn vị Số lượng 

A Hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt 

1  Ống PVC D200 m 720,6 

2  Hố ga 0,8m x 0,8 m cái 35 

3  
Bể tự hoại 17m3 

(ký hiệu: BTH 01-07) 
cái 7 

4  Bể tách mỡ inox 100L cái 1 

5  
Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 80 

m3/ngày 
Hệ thống 1 

B Hệ thống thu gom nước thải sản xuất 

6  Ống uPVC D60 m 210 

7  Bể tuần hoàn T1, thể tích 04 m3 /bể cái 1 

8  Bể tuần hoàn T2, thể tích 04 m3 /bể cái 1 

9  Bể tuần hoàn T3, thể tích 290 m3 /bể cái 1 

− Sơ đồ hệ thống thu gom, xử lý và thoát nước thải sau xử lý: 
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Hình 3.2. Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước thải sinh hoạt 
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Hình 3.3. Sơ đồ thu gom, tuần hoàn nước thải sản xuất 
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b. Xử lý nước thải 

 Bể tự hoại 

Bể tự hoại là công trình xử lý sơ bộ nước thải cho nhà vệ sinh. 

Bể tự hoại 3 ngăn được xây bằng gạch, đậy bằng tấm đan. Nguyên tắc hoạt động 

của bể là lắng cặn và phân hủy kỵ khí cặn lắng, cặn lắng được giữ lại trong bể từ 6 - 8 

tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật, các chất hữu cơ bị phân giải, một phần tạo 

thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Hiệu quả xử lý của bể 

này theo chất lơ lửng đạt 65% - 70% và BOD5 là 60% - 65%.  

Ngăn đầu tiên của bể tự hoại có chức năng tách cặn ra khỏi nước thải. Cặn lắng ở 

dưới đáy bể bị phân hủy yếm khí khi đầy bể, cặn này được hút ra theo hợp đồng với đơn 

vị có chức năng để đưa đi xử lý. 

Nước thải và cặn lơ lửng theo dòng chảy sang ngăn thứ hai. Ở ngăn này, cặn tiếp 

tục lắng xuống đáy, nước được vi sinh yếm khí phân hủy làm sạch các chất hữu cơ trong 

nước. Sau đó, nước chảy sang ngăn thứ ba rồi dẫn về hệ thống xử lý nước thải của công 

ty. 

❖ Tính toán dung tích bể tự hoại cần thiết: 

Khi hoạt động sản xuất đạt công suất thiết kế (xin cấp GPMT), cơ sở có khoảng 700 

người, dung tích bể tự hoại xác định theo công thức:  

+ Wn: thể tích phần nước của bể. Wn = tn×Q.  

Bể tự hoại xử lý nước đen, lưu lượng nước đen 1 người thải ra 1 ngày đêm khoảng 

20 lít. Với 700 người thì lượng nước thải ra là Q = 700 ×20 = 14 m3 

− Wn = tn×Q = 1×14 = 14 m3 

(Chọn thời gian lưu nước trong bể tự hoại tn = 1 ngày) 

+ Wc: thể tích phần cặn trong bể:  

( )
( ) 1000100

100

2

1

−

−
=

W

NcbWTa
Wc

 

Trong đó: 

 a : lượng cặn trung bình của 1 người thải ra trong 1 ngày 

  a = 0,5 ÷ 0,8 lit/ng.đ , lấy a = 0,5 lit/ng.đ 

 T  : thời gian giữa 2 lần lấy cặn, chọn T = 12 tháng = 365 ngày 

 W1: độ ẩm của cặn tươi vào bể W1 = 95% 

 W2: độ ẩm của cặn khi lên men, W2 = 90% 

 b  : Hệ số = 0,7 

 c : Hệ số = 1,2 
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 N : Số người sử dụng 

Wc = 53,65 m3 

Vậy thể tích bể tự hoại cần thiết: WB = 14 + 53,65 = 67,65 m³ 

Thể tích các bể tự hoại đã xây dựng là 119 m3 do đó đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu 

cho cơ sở khi đạt công suất thiết kế. 

 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 80 m3/ngày 

Với tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh, nước thải từ nhà ăn phát 

sinh khi cơ sở hoạt động sản xuất đạt công suất thiết kế (xin cấp GPMT) là 70m3/ngày 

đêm, chọn hệ số dự phòng là 1,14 (chọn hệ số trong khoảng 1,1-1,2); tổng lưu lượng 

nước thải là 70 m3/ngày x 1,14 = 79,8 m3/ngày. 

Do đó, Chủ cơ sở dự kiến sẽ lắp đặt hệ thống xử lý nước thải 80m3/ngày đêm để xử 

lý toàn bộ nước thải sinh hoạt, nhà ăn của cơ sở. 

− Chức năng: xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải nhà ăn phát sinh tại cơ sở. 

− Quy mô công suất thiết kế: 80m3/ngày đêm 

− Quy trình sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt như sau:  

 

Hình 3.4. Sơ đồ quy trình trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 80 m3/ngày đêm 
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Thuyết minh quy trình:  

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ bồn cầu, bồn tiểu được dẫn về bể tự hoại để xử lý 

sơ bộ sau đó cùng với nước thải sinh hoạt khác dẫn về trạm xử lý nước thải sinh hoạt để 

xử lý. 

Nước thải từ nhà ăn cũng sẽ được cho qua bể tách dầu mỡ trước dẫn về trạm xử lý 

nước thải sinh hoạt. 

Các nguồn nước thải sẽ được thu gom tập trung về hố thu gom T01 của trạm xử lý. 

Tại đây nước thải được tập trung và giữ lại các tạp chất có kích thước lớn nhằm bảo vệ 

thiết bị phía sau. Nước thải sau đó được bơm sang bể điều hòa. 

Tại bể điều hòa T02, nước thải được khuấy trộn và sục khí liên tục nhằm cân bằng 

lưu lượng, nồng độ ô nhiễm và hạn chế hiện tượng lắng cặn, phát sinh mùi. Việc ổn định 

chất lượng nước đầu vào giúp nâng cao hiệu quả xử lý của công trình sinh học phía sau. 

Từ bể điều hòa, nước thải bơm sang bể sinh học. 

Bể sinh học SBR T03 là công trình xử lý chính của hệ thống. Trong bể diễn ra các 

giai đoạn làm đầy, phản ứng, lắng, rút nước và chờ theo chu kỳ vận hành. Hệ thống phân 

phối khí dưới đáy bể cung cấp oxy cho vi sinh vật phát triển và phân hủy các chất hữu 

cơ hòa tan trong nước thải. Đồng thời: 

Methanol (CH3OH) từ bồn CT01 được châm vào nhằm bổ sung nguồn cacbon cho 

quá trình khử nitrat (nếu cần).  

NaHCO3 từ bồn CT02 được châm để bổ sung độ kiềm, ổn định pH và tạo điều kiện 

thuận lợi cho vi sinh vật hoạt động.  

Trong quá trình xử lý sinh học, các chất hữu cơ (BOD, COD), chất dinh dưỡng chứa 

nitơ và các chất ô nhiễm khác được vi sinh vật chuyển hóa thành sinh khối mới, khí CO₂, 

nước và các sản phẩm ổn định khác. 

Bùn sinh học dư phát sinh trong bể SBR được bơm bằng bơm bùn AB03 đưa về bể 

chứa bùn T05 để lưu giữ tạm thời. Định kỳ, lượng bùn này được đơn vị có chức năng 

thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

Nước sau khi hoàn thành chu kỳ xử lý trong bể SBR được chuyển sang bể khử trùng 

T04. Tại đây hóa chất Chlorine từ bồn CT03 được châm vào nhằm tiêu diệt vi khuẩn, vi 

sinh vật gây bệnh còn sót lại trong nước thải. 

Sau quá trình khử trùng, nước thải đảm bảo đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của 

KCN trước khi xả vào hố ga đấu nối với KCN. 

❖ Các hạng mục thiết bị của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt dự kiến lắp đặt: 
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 Các hạng mục thiết bị của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

STT 
Hạng 

mục 
Thông số kỹ thuật Xuất xứ 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

 

A MODULE XỬ LÝ NƯỚC THẢI  

1 

Module 

điều hoà-

bể chứa 

bùn 

Kích thước tổng: DxL=2,5x12m; 

gồm 2 ngăn: 

+ Ngăn điều hòa: DxL=2,5x9m 

+ Ngăn chứa bùn: DxL=2,5x3m 

Vật liệu: Composite  

Việt Nam Bể 1 

2 

Module 

SBR-khử 

trùng 

Kích thước tổng: DxL=2,5x12m; 

gồm 2 ngăn: 

+ Ngăn SBR: DxL=2,5x10m 

+ Ngăn khử trùng: DxL=2,5x2m 

Vật liệu: Composite  

Việt Nam Bể 1 

B THIẾT BỊ  

1 Hố thu gom nước thải sinh hoạt tập trung  

1.1 
Bơm 

nước thải 

Lưu lượng: Q= 0.16 m3/phút 

Công suất: P= 0,4 KW 

Nhật Bản/ 

Tương 

đương 

Cái 2 

1.2 

Phao 

kiểm soát 

mực nước 

Chiều dài dây cáp: 3m 

Italy/ 

Tương 

đương 

Cái 1 

2 Ngăn điều hòa  

2.1 
Chắn rác 

tinh 

Kích thước: 300x300x300(mm) 

Vật liệu: Composite 
Việt Nam Bộ 1 

2.2 
Bơm 

nước thải 

Lưu lượng: Q=0,2 m3/phút 

Công suất: P=0,75 KW 
Shinmaywa Cái 2 

2.3 

Phao 

kiểm soát 

mực nước 

Chiều dài dây cáp: 3m 

Italy/ 

Tương 

đương 

Cái 1 

2.4 
Máy thổi 

khí 
Điện áp: 550W/3pha/50Hz/380V 

Trung 

Quốc 
Cái 2 

3 Ngăn SBR     

3.1 
Máy thổi 

khí 

Lưu lượng: 2.27 m3/phút 

Cột áp: 3m 

Điện áp: 2.2kW 

Anlet - 

Nhật Bản 
Cái 2 

3.2 
Đĩa thổi 

khí 

- Kiểu: Fine bubble 

- Lưu lượng thiết kế: 1.5 - 8 m3/h 

- Khung nhựa PP được gia cường 

sợi 

thủy tinh 

Trung 

Quốc 

/tương 

đương 

Cái 

 
18 
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STT 
Hạng 

mục 
Thông số kỹ thuật Xuất xứ 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

 

3.3 

Phao 

kiểm soát 

mực nước 

Chiều dài dây cáp: 3m Ý Cái 1 

3.4 
Bơm hút 

bùn  

- Lưu lượng nước: 0,5-2 m3/h 

- Vật liệu: uPVC 
Việt Nam Cái 1 

3.5 
Giá thể vi 

sinh  

Vật liệu: Polyvinyl Alcohol 

Hydrogel 

Bề mặt riêng: 3393 ± 115 m2/m3 

Việt Nam m3 2 

3.6 

Giá thể 

sinh học 

nổi 

- Vật liệu: Polyurethane 

- Bề mặt riêng >2.000m2/m3 
Việt Nam m3 0.5 

3.7 

Máy thổi 

khí hút 

bùn 

- Lưu lượng: 100 m3/h 

- Công suất: 550W 

Trung 

Quốc 
Cái 1 

3.8 
Lưới chắn 

PVA  

Khe lưới: 4mm 

Vật liệu: Inox 304 
Việt Nam Bộ 1 

3.9 

Lưới đỡ 

giá thể 

nổi 

Vật liệu: FRP Việt Nam Bộ 1 

3.10 
pH 

Controller 

- Máy hiển thị pH- Thang đo: 0-

14- Đầu dò cảm biến- Dây cáp: 

10mpH  

Đài Loan Bộ 1 

4 Hệ hóa chất   

4.1 

Bơm định 

lượng hóa 

chất 

Lưu lượng/Max: 50 L/h 

Công suất: 0,25kw 
OBL - Ý Cái 3 

4.2 
Bồn hóa 

chất 

Thể tích: 1.000 lít 

Vật liệu: LLDPE 
Việt Nam Cái 3 

4.3 

Khung 

giàn hoá 

chất 

Vật liệu: SS304 Việt Nam Bộ 1 
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Dự kiến khối lượng hóa chất sử dụng như sau: 

 Hóa chất sử dụng tại hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

STT Hóa chất Định mức (kg/m3) Khối lượng (tấn/năm) 

1 CH3OH 0,2 4,8 

2 NaHCO3 0,15 3,6 

3 Chlorine 0,015 0,36 

 Hệ thống thu gom, xử lý nước thải sản xuất 

− Số lượng:  

+ 02 bể tuần hoàn của 2 buồng sơn thủ công (sơn lót 1 và sơn lót 2): 04 m3/bể. 

+ 01 bể tuần hoàn của dây chuyền sơn tự động: 290 m3/bể. 

− Quy trình chung thu gom, xử lý nước thải sản xuất từ các buồng phun sơn thủ công 

và dây chuyền sơn tự động như sau:  

 

Hình 3.5. Sơ đồ quy trình hệ thống thu gom, tuần hoàn nước tại các buồng phun sơn 

Thuyết minh quy trình: 

Hệ thống thu gom nước thải phát sinh từ các buồng phun sơn thủ công (buồng phun 

sơn kiểu màn nước phía sau) và dây chuyền sơn tự động (buồng phun sơn kiểu venturi 

hút dưới) được thiết kế theo nguyên lý tuần hoàn khép kín. Trong quá trình phun sơn, 

bụi sơn, sơn dư và các tạp chất được dòng nước cuốn xuống rãnh thu gom và dẫn về bể 

tuần hoàn. 

Tại bể tuần hoàn, hóa chất keo tụ và trung hòa được châm vào nhằm kết dính các 

hạt sơn và tạp chất tạo thành bông cặn lớn. Các bông cặn này được vớt định kỳ (có thể 

vớt hàng ngày) để làm sạch nước, giúp duy trì hiệu quả xử lý của hệ thống và tiết kiệm 

nước. 

Nước sau khi tách cặn được bơm hồi lưu trở lại buồng phun sơn để tiếp tục tái sử 

dụng. 

Định kỳ 06 tháng-12 tháng/lần hoặc khi thấy nước quá bẩn, Công ty sẽ thực hiện vệ 

sinh các bể tuần hoàn và xả cặn đáy bể nhằm duy trì hiệu quả hoạt động của hệ thống.  

Bể tuần hoàn 

Bơm hồi lưu 

  

Rãnh thu gom 

  

Buồng phun sơn 

Chất keo tụ, 

Chất trung 

hòa 

  

Nước thải bùn cặn 

    

Chuyển giao như CTNH 

Nước 

tái sử 

dụng 

    

Nước thải  
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Lượng nước xả cặn này sẽ được thu gom và chuyển giao cho đơn vị có chức năng 

thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định như đối với chất thải nguy hại (CTNH), 

không xả trực tiếp ra môi trường. 

❖ Các hạng mục, thiết bị của hệ thống thu gom, tuần hoàn nước sản xuất 

 Hạng mục, thiết bị của hệ thống thu gom, tuần hoàn nước sản xuất  

Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng 

Buồng sơn thủ công 

Bể tuần hoàn T1 

- Kích thước: DxRxH = 2m x 1m x 2m 

- Thể tích: 4 m3 

- Vật liệu: BTCT  

1 

Bể tuần hoàn T2 

- Kích thước: DxRxH = 2m x 1m x 2m 

- Thể tích: 4 m3 

- Vật liệu: BTCT  

1 

Chuyền sơn tự động 

Bể tuần hoàn T3 

- Kích thước: DxRxH = 11,4m x 6,4m x 4m 

- Thể tích: 290m3 

- Vật liệu: BTCT  

1 

 Hóa chất sử dụng cho hệ thống thu gom, tuần hoàn nước sản xuất:  

Ước tính nhu cầu sử dụng hóa chất cho hệ thống thu gom, tuần hoàn nước sản xuất 

của cơ sở như sau: 

 Hóa chất sử dụng tại bể tuần hoàn nước thải sản xuất 

STT Hóa chất Định mức (kg/ngày) Khối lượng (tấn/năm) 

1 Chất keo tụ sơn A 25 7,5 

2 Chất keo tụ sơn B 25 7,5 

3 Chất trung hòa  4 1,2 
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3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Tóm tắt thông tin các hệ thống xử lý bụi, khí thải xin cấp GPMT của cơ sở như sau: 

 Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường đối với bụi, khí thải 

STT Hạng 

mục 

Nguồn phát sinh Công 

suất thiết 

kế 

Dòng thải 

(tương 

đương ống 

thải) 

Tọa độ xả 

thải 

1  Hệ thống 

xử lý bụi 

01 

- Nguồn 01: Bụi từ 

phòng mài thô và 

phòng mài tinh. 

- Nguồn 02: Bụi từ 

phòng khử bụi tĩnh 

điện 1. 

20.000 

m3/giờ 

Dòng 01 

(2 hệ thống 

có chung ống 

thải) 

X 

=1274684; 

Y = 533773 

2  Hệ thống 

xử lý khí 

thải 02 

- Nguồn 03: Bụi, khí 

phòng (buồng) phun 

sơn lót 1. 

- Nguồn 04: Bụi, khí 

phòng (buồng) sấy 1. 

30.000 

m3/giờ 

3  Hệ thống 

xử lý khí 

thải 03 

- Nguồn 05: Bụi, khí 

phòng (buồng) phun 

sơn lót 2. 

- Nguồn 06: Bụi, khí 

phòng sấy 2. 

30.000 

m3/giờ 

Dòng 02 X 

=1274651; 

Y = 533776 

4  Hệ thống 

xử lý khí 

thải 04 

- Nguồn 07: Bụi, khí 

thải từ dây chuyền 

sơn tự động (phòng 

khử bụi tĩnh điện 2, 

phòng sơn PP, phòng 

sơn dự phòng và các 

phòng phụ trợ đi 

kèm). 

40.000 

m3/giờ 

Dòng 03  X 

=1274635; 

Y = 533874 

5  Hệ thống 

xử lý khí 

thải 05 

- Nguồn 08: Bụi, khí 

thải từ dây chuyền 

sơn tự động (phòng 

sơn màu, phòng sơn 

bóng, phòng sấy 3 và 

các phòng phụ trợ đi 

kèm). 

40.000 

m3/giờ 

Dòng 04 X 

=1274643; 

Y = 533875 

Cụ thể các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải của cơ sở như sau: 
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3.2.1. Công trình, biện pháp xử lý bụi từ công đoạn mài, khử bụi bề mặt vỏ xe, nắp 

capo 

 Nguồn phát sinh  

− Nguồn số 01: Bụi phát sinh từ phòng mài thô, phòng mài tinh.  

− Nguồn số 02: Bụi phát sinh từ phòng khử bụi tĩnh điện. 

 Đánh giá tác động 

Vỏ xe, nắp capo của xe điện, xe xăng, xe người khuyết tật có chất liệu là nhựa PP 

hoặc ABS hoặc PP kết hợp nhựa thủy tinh được sản xuất sẵn từ các đơn vị cung cấp bên 

ngoài, theo đơn đặt hàng của Công ty. 

Trước khi sơn, các vỏ xe, nắp capo được mài thô để loại bỏ gỉ nhẹ, dấu dập, vết 

xước, đồng thời tạo độ nhám nhất định cho bề mặt trước khi sơn. Công đoạn này sẽ phát 

sinh chủ yếu là bụi nhựa hoặc sợi thủy tinh. 

Sau khi mài, bề mặt các vỏ xe, nắp capo sẽ được lau sạch và xịt khí nén để khử bụi 

tĩnh điện, thổi sạch các hạt bụi siêu mịn còn sót lại trước khi vào sơn lót. 

Sau khi sơn lót lần 1 là công đoạn trét bột matrit, khi bột matrit khô, cơ sở tiến hành 

mài tinh bề mặt để làm phẳng lớp bột và tạo độ nhám bề mặt cho phun sơn lót lần 2. 

Công đoạn này sẽ phát sinh chủ yếu là bụi matrit và lẫn một ít bụi sơn. 

Công đoạn mài thô được thực hiện tại buồng mài kích thước dài x rộng x cao là 8m 

x 5m x3m = 120 m3, bội số trao đổi không khí qua khu vực là 6 lần/giờ, thì không khí 

lưu thông qua khu vực này là 120 m3 x 6 lần/giờ = 720 m3/giờ. 

Công đoạn khử bụi tĩnh điện được thực hiện tại buồng khử bụi kích thước dài x rộng 

x cao là 3m x 3,5m x3m = 31,5 m3, bội số trao đổi không khí qua khu vực là 6 lần/giờ, 

thì không khí lưu thông qua khu vực này là 31,5 m3 x 6 lần/giờ = 189 m3/giờ. 

Công đoạn mài tinh được thực hiện tại buồng mài kích thước dài x rộng x cao là 5m 

x 3,5m x3m = 52,5m3, bội số trao đổi không khí qua khu vực là 6 lần/giờ, thì không khí 

lưu thông qua khu vực này là 52,5 m3 x 6 lần/giờ = 315 m3/giờ. 

Số lượng nắp cabo, vỏ xe sản xuất xe điện, xe xăng, xe người khuyết tật trung bình 

là 3 chi tiết cho 1 sản phẩm.  

Tính cho giai đoạn hoạt động sản xuất đạt công suất thiết kế (xin cấp GPMT): 

− Số lượng nắp cabo, vỏ xe sản xuất xe điện: 315.000 chi tiết. Diện tích toàn bộ bề mặt 

của 1chi tiết từ 0,5m2 – 1,2 m2. Ở công đoạn mài thô và khử bụi tĩnh điện cơ sở sẽ 

tiến hành mài, khử bụi toàn bộ bề mặt, công đoạn mài tinh chỉ tiến hành mài những 

vị trí có trét bột matrit, ước tính khoảng 1/5 diện tích bề mặt. 

− Số lượng nắp cabo, vỏ xe sản xuất xe xăng: 24.000 chi tiết. Diện tích toàn bộ bề mặt 

của 1 chi tiết từ  0,5m2 – 1,2 m2. Ở công đoạn mài thô và khử bụi tĩnh điện cơ sở sẽ 

tiến hành mài, khử bụi toàn bộ bề mặt, công đoạn mài tinh chỉ tiến hành mài những 

vị trí có trét bột matrit, ước tính khoảng 1/5 diện tích bề mặt. 

− Số lượng nắp cabo, vỏ xe sản xuất xe người khuyết tật: 180.000 chi tiết. Diện tích 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Công ty TNHH Minland Energy Technology (Việt Nam) 58 

toàn bộ bề mặt của 1 chi tiết từ 0,005m2-0,02 m2. Ở công đoạn mài thô và khử bụi 

tĩnh điện cơ sở sẽ tiến hành mài, khử bụi toàn bộ bề mặt, công đoạn mài tinh chỉ tiến 

hành mài những vị trí có trét bột matrit, ước tính khoảng 1/5 diện tích bề mặt. 

Dựa theo kinh nghiệm sản xuất của chủ đầu tư thì hệ số ô nhiễm bụi sinh ra từ công 

đoạn mài là 1g/m2; hệ số phát sinh bụi từ quá trình khử bụi tĩnh điện theo kinh nghiệm 

sản xuất của chủ đầu tư khoảng 0,05 g/m2. 
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❖ Tải lượng, nồng độ khí thải phát sinh trong môi trường lao động 

Tải lượng và nồng độ bụi phát thải trong môi trường lao động khi không có biện pháp thu gom, xử lý được tính toán như sau: 

 Tải lượng và nồng độ bụi phát thải trong môi trường lao động khi không có biện pháp thu gom, xử lý 

TT Thông số Đơn vị Công đoạn mài thô Công đoạn khử bụi tĩnh điện Công đoạn mài tinh 

Xe điện Xe 

xăng 

Xe khuyết 

tật 

Xe điện Xe 

xăng 

Xe khuyết 

tật 

Xe điện Xe 

xăng 

Xe 

khuyết 

tật 

1  Số lượng chi 

tiết cần mài, 

khử bụi 

Chi 

tiết/năm 

315.000 24.000 180.000 315.000 24.000 180.000 315.000 24.000 180.000 

2  Diện tích tối đa 

bề mặt 1 chi 

tiết 

m2/ chi 

tiết 

1,2 1,2 0,002 1,2 1,2 0,002 0,24 0,24 0,0004 

3  Diện tích bề 

mặt cần chà 

nhám 

m2/năm 378.000 28.800 360 378.000 28.800 360 75.600 5.760 72 

4  Hệ số phát thải 

bụi 

g/m2 1 1 1 0,05 0,05 0,05 1 1 1 

5  Tải lượng bụi 

phát sinh 

kg/năm 378 29 0,4 19 1 0,02 76 6 0,1 

mg/giờ 52.500 4.000 50 2.625 200 3 10.500 800 10 

6  Lưu lượng m3/h 720 189 315 

7  Nồng độ bụi 

phát sinh 

mg/m3 72,92 5,56 0,07 13,89 1,06 0,01  33,33   2,54   0,03  

 QCVN 

02:2019/BYT 

mg/m3 8 
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Ghi chú: 

− QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

− Tính thời gian làm việc 300 ngày/năm; 24h/ngày. 

Nhận xét: 

Theo tính toán, nồng độ bụi phát sinh từ các công đoạn mài thô, mài tinh, khử bụi tĩnh điện trong môi trường lao động khi không 

có biện pháp thu gom, xử lý tương đối cao. Do đó cần có biện pháp thu gom và xử lý.  

❖ Tải lượng, nồng độ khí thải phát sinh trong ống thu gom 

Để giảm thiểu bụi phát tán vào môi trường không khí xung quanh, Chủ cơ sở đã lắp đặt các chụp hút khí thải cho các buồng (phòng) 

mài, buồng (phòng) khử bụi và dẫn về 01 hệ thống xử lý bụi trước khi thải ra môi trường. 

− Buồng mài thô: lắp 5 chụp hút kích thước 1m x 0,5m. Vận tốc hút tại chụp là 1,2 m/s. Lưu lượng hút tại buồng là: 1m x 0,5m x 1,2 

m/s x 3.600s x 5 chụp hút = 10.800 m3/giờ. 

− Buồng khử bụi tĩnh điện: lắp 2 chụp hút kích thước 0,5m x 0,5m. Vận tốc hút tại chụp là 1,2 m/s. Lưu lượng hút tại buồng là: 1m x 

0,5m x 1,2 m/s x 3.600s x 2 chụp hút = 2.160 m3/giờ. 

− Buồng mài tinh: lắp 3 chụp hút kích thước 1m x 0,5m. Vận tốc hút tại chụp là 1,2 m/s. Lưu lượng hút tại buồng là: 1m x 0,5m x 1,2 

m/s x 3.600s x 2 chụp hút = 6.480 m3/giờ. 

Tổng lưu lượng khí thải cần hút tại tất cả các buồng là: 19.440 m3/giờ. Chọn lưu lượng quạt hút là: 20.000 m3/giờ. 

 Tải lượng và nồng độ bụi trong ống thu gom tính toán như sau: 
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 Tải lượng và nồng độ bụi từ các công đoạn mài, khử bụi trong ống thu gom 

TT Thông số Đơn vị Công đoạn mài thô Công đoạn khử bụi tĩnh 

điện 

Công đoạn mài tinh 

Xe điện Xe 

xăng 

Xe khuyết 

tật 

Xe điện Xe 

xăng 

Xe 

khuyết 

tật 

Xe điện Xe 

xăng 

Xe 

khuyết 

tật 

1  Số lượng chi tiết 

cần mài, khử bụi 

Chi 

tiết/năm 

315.000 24.000 180.000 315.000 24.000 180.000 315.000 24.000 180.000 

2  Diện tích tối đa 

bề mặt 1 chi tiết 

m2/ chi 

tiết 

1,2 1,2 0,002 1,2 1,2 0,002 0,24 0,24 0,0004 

3  Diện tích bề mặt 

cần chà nhám 

m2/năm 378.000 28.800 360 378.000 28.800 360 75.600 5.760 72 

4  Hệ số phát thải 

bụi 

g/m2 1 1 1 0,05 0,05 0,05 1 1 1 

5  Tải lượng bụi 

phát sinh 

kg/năm 378 29 0,4 19 1 0,02 76 6 0,1 

mg/giờ 52.500 4.000 50 2.625 200 3 10.500 800 10 

6  Lưu lượng m3/h 20.000 

7  Nồng độ bụi phát 

sinh 

mg/m3 

2,63  0,20  0,003         0,13  0,01       0,0001       0,53       0,04     0,001  

 QCVN 

19:2024/BTNMT 

cột B 

mg/m3 < 40 

Ghi chú: 

QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp. 
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 Quy mô, công suất hệ thống xử lý 

− Số lượng: 01 hệ thống. 

− Lưu lượng thiết kế: 20.000 m3/giờ. 

 Công nghệ xử lý 

Để giảm thiểu bụi, Chủ cơ sở lắp đặt 01 hệ thống xử lý bụi cho các buồng mài, 

buồng khử bụi trước khi thải ra môi trường, công nghệ xử lý như sau: 

 

Hình 3.6. Quy trình hệ thống thu gom, xử lý bụi của hệ thống xử lý bụi 01 

Thuyết minh quy trình: 

Bụi phát sinh từ các công đoạn mài thô, mài tinh, khử bụi được thu gom dẫn về hệ 

thống xử lý bụi 01 để xử lý. 

Hỗn hợp không khí có lẫn bụi đi vào thiết bị lọc bụi túi vải và phân phối toàn bộ 

vào các các túi lọc. 

Tại đây các hạt bụi có kích thước lớn hơn khoảng cách giữa các sợi vải sẽ được giữ 

lại trên bề mặt túi vải đồng thời tạo thành một lớp liên kết với các sợi vải để có thể giữ 

lại các hạt bụi có kích thước nhỏ hơn khoảng cách giữa hai sợi vải nhằm tăng hiệu quả 

lọc đối với các hạt bụi có kích thước nhỏ.  

Khi bụi đã bám nhiều trên mặt trong làm cho sức cản của chúng tăng cao ảnh hưởng 

đến năng suất lọc, nhà máy tiến hành hoàn nguyên bằng cách phụt không khí nén kiểu 

xung lực. Tác động xung lực của khí nén sẽ làm túi vải bung ra đột ngột và làm lớp bụi 

bị bong ra, rơi xuống phễu chứa. 

Chụp hút 

 

Ống thu gom 

Thiết bị lọc bụi túi vải 

Quạt hút 

Ống thải 

(chung với hệ thống XLKT 02) 

Bụi Chuyển giao 

chất thải thông 

thường 

Bụi mài thô Bụi mài tinh Bụi khử tĩnh điện 
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Lượng bụi phát sinh trong quá trình lọc sẽ được chứa ở phễu chứa bụi của thiết bị 

lọc túi vải và thu về túi chứa bụi bên dưới phễu. Lượng bụi này sẽ được thu gom và quản 

lý như CTR công nghiệp thông thường. 

Khí sạch thoát ra ngoài qua ống thải chung với hệ thống XLKT 02. 

 Chế độ vận hành 

Hệ thống hoạt động theo chu trình: Hút bụi → Lọc qua túi → Giữ bụi → Giũ bụi 

→ Thu gom bụi → Thoát khí sạch 

1. Giai đoạn hút và lọc bụi: 

Quạt hút tạo áp suất âm kéo khí chứa bụi vào cửa nạp bụi. Dòng khí đi vào buồng 

khí bẩn.  

Tại đây: hạt bụi lớn rơi xuống phễu thu bụi do trọng lực, khí mang bụi mịn đi vào 

túi lọc. 

2. Giai đoạn lọc: 

Khí đi từ ngoài vào trong túi, bụi bị giữ lại trên bề mặt túi tạo thành lớp bụi dày. 

Lớp bụi này giúp tăng hiệu suất lọc (đạt 95–99%). 

Nhưng khi lớp bụi quá dày gây tăng tổn thất áp suất. 

3. Giai đoạn giũ bụi (rung xung khí nén): 

Khi chênh áp (ΔP) tăng đến ngưỡng cài đặt (~1000–1500 Pa). Hệ thống lọc sẽ tự 

động kích hoạt van xung khí nén thổi khí nén áp lực cao (~5–7 bar) vào túi. 

Việc này gây ra hiệu ứng: túi giãn nở đột ngột; lớp bụi bong ra và rơi xuống phễu. 

4. Thu gom bụi: 

Bụi rơi xuống phễu thu bụi được tháo ra qua van xả bụi, bụi thu được chứa trong 

các bao chứa bụi và chuyển giao như chất thải công nghiệp thông thường. 

5. Khí sạch thoát ra: 

Sau lọc, khí đi vào buồng khí sạch và thoát ra qua cửa xả khí sạch và theo ống thải 

ra ngoài. 

 Thông số kỹ thuật của hệ thống 

 Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom xử lý bụi 01 

TT Thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng (bộ) 

1  Ống thu gom D400-600mm - 

2  Thiết bị lọc bụi túi 

vải 

Kích thước DxRxC= 3.600 x 1.900 

x 4.000 mm 

Vật liệu: Thép CT3 

01 

Túi vải: 200 túi 
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TT Thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng (bộ) 

Kích thước: D115mm, dài 1,5m 

Chất liệu: Polyester 

3  Quạt hút Công suất: 22KW 01 

4  Ống thải (chung với 

hệ thống xử lý khí 

thải 02) 

Đường kính: D1.000mm 

Chiều cao: 18m 

01 

(Nguồn: Hồ sơ thiết kế hệ thống xử lý bụi 01 của cơ sở) 

 Hóa chất, vật liệu sử dụng: túi vải.  

 Định mức sử dụng điện, hóa chất 

− Tổng điện năng tiêu thụ của hệ thống khoảng 2.500 kWh/tháng. 

− Tần suất thay thế định kỳ túi lọc bụi: 2 năm/lần. 

 Tọa độ xả khí thải: 

Hệ thống xử lý bụi 01 và Hệ thống xử lý khí thải 02 có chung 01 ống thải. 

Tọa độ: X =1274684; Y = 533773 (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107o45’ 

múi chiếu 3o).   

 Tiêu chuẩn xả thải áp dụng 

QCVN 19:2024/BTNMT, cột B với thông số Bụi < 80 mg/m3. 

 Hình ảnh hệ thống đã lắp đặt: 

  

Hệ thống xử lý bụi 01 Hệ thống xử lý bụi 01 và hệ thống 

xử lý khí thải 02 có chung ống thải 
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3.2.2. Biện pháp xử lý bụi, khí thải từ các công đoạn sơn lót 1, 2; sấy sau sơn lót 1, 2  

 Nguồn phát sinh  

− Nguồn 03: Bụi, khí thải phòng phun sơn lót 1. 

− Nguồn 04: Bụi, khí thải phòng sấy 1. 

− Nguồn 05: Bụi, khí thải phòng phun sơn lót 2. 

− Nguồn 06: Bụi, khí thải phòng sấy 2. 

 Đánh giá tác động 

Sau khi mài bề mặt, các vỏ xe, nắp capo của các loại xe sẽ được chuyển qua các 

buồng sơn màng nước để sơn lót. 

Cơ sở đã bố trí: 

− 01 phòng (buồng) phun sơn lót 1, có kích thước 6 x 3,8 x 4,1 (m); bội số trao đổi 

không khí qua khu vực là 6 lần/giờ, thì không khí lưu thông qua khu vực này là 6m 

x 3,8m x 4,1m x 6 lần/giờ = 561 m3/giờ. 

− 01 phòng (buồng) sấy 1 (sấy sau sơn lót 1), có kích thước 10 x 3 x 2 (m); bội số trao 

đổi không khí qua khu vực là 6 lần/giờ, thì không khí lưu thông qua khu vực này là 

10m x 3m x 2m x 6 lần/giờ = 360 m3/giờ. 

− 01 phòng (buồng) phun sơn lót 2, có kích thước 6 x 3,8 x 4,1 (m); bội số trao đổi 

không khí qua khu vực là 6 lần/giờ, thì không khí lưu thông qua khu vực này là 6m 

x 3,8m x 4,1m x 6 lần/giờ = 561 m3/giờ. 

− 01 phòng (buồng) sấy 2 (sấy sau sơn lót 2), có kích thước 10 x 3 x 2 (m); bội số trao 

đổi không khí qua khu vực là 6 lần/giờ, thì không khí lưu thông qua khu vực này là 

10m x 3m x 2m x 6 lần/giờ = 360 m3/giờ. 

Các buồng phun sơn, buồng sấy có bố trí chụp hút khí thải để hút khí thải phát sinh. 

Các buồng phun sơn sử dụng là buồng phun sơn màng nước thực hiện bằng phương 

pháp phun sơn thủ công. Quá trình pha sơn thực hiện trong các thùng kín ngay tại buồng 

phun sơn. 

Cơ sở sử dụng các loại sơn lót có thành phần: Nhựa acrylic hydroxy: 36%, Propylene 

glycol metyl ete axetat (CAS 108-65-6): 15%, Muội than (CAS 1333-86-4): 0,05%, Bari 

sunfat kết tủa (CAS 7727-43-7):  10%, Titan dioxit (CAS 13463-67-7): 10%, Bột Talc 

(CAS 14807-96-6): 23%, Phụ gia: 4,05%, Nhựa Epoxy (CAS61788-97-4): 1,9%. 

Chất đóng rắn có thành phần: Aliphatic isocyanates (CAS 822-06-0): 50%, n-Butyl 

axetat (CAS 123-86-4): 25%, Propylene glycol metyl ete axetat (CAS 108-65-6): 25%. 

Chất pha loãng (dung môi pha sơn) thành phần: Xylen (CAS 1330-20-7): 20%, n-

Butyl axetat (CAS 123-86-4): 40%, Propylene glycol metyl ete axetat (CAS 108-65-6): 

40%. 

Dựa vào các thành phần của sơn, chất đóng rắn, chất pha loãng, xác định được hơi 

VOC có thể phát sinh trong quá trình sử dụng là: Xylen, n-Butyl axetat, Propylene glycol 

metyl ete axetat. Ngoài ra quá trình phun sơn còn phát sinh bụi sơn. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Công ty TNHH Minland Energy Technology (Việt Nam) 66 

Tính cho giai đoạn hoạt động sản xuất đạt công suất thiết kế (xin cấp GPMT): 

Để đánh giá tải lượng ô nhiễm của bụi sơn và hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs), báo 

cáo căn cứ dựa trên tỷ lệ thành phần các chất bay hơi đồng thời tham khảo hệ số phát 

sinh bụi sơn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là 20 kg/tấn nguyên liệu sử dụng (tương 

đương 2% sơn sử dụng).  
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❖ Tải lượng, nồng độ khí thải phát sinh trong môi trường lao động 

− Tải lượng, nồng độ khí thải phát sinh từ quá trình sử dụng sơn lót 1 sản xuất tất cả các loại xe: 

 Tải lượng, nồng độ khí thải phát sinh từ quá trình sử dụng sơn lót 1 khi không có biện pháp xử lý 

Tên 

nguyên liệu 

Lượng 

dùng 

(kg/năm) 

Thành phần ô 

nhiễm 

Tỷ 

lệ 

Tải 

lượng 

(mg/h) 

Lưu 

lượng 

(m3/h) 

Nồng độ 

(mg/m3) 

QCVN 

02:2019/BYT 

QCVN 

03:2019/BYT 

QĐ 

3733/2002/QĐ-

BYT 

Sơn lót 1 22.950 Bụi sơn 2% 63.750 921 

(*) 

 69,2  8 - - 

Propylene glycol 

metyl ete axetat 

15% 478.125  519,2  - - - 

Chất đóng 

rắn 1 

5.738 Bụi sơn 2% 15.938  17,3  8 - - 

n-Butyl axetat 25% 199.219  216,3  - - 500 

Propylene glycol 

metyl ete axetat 

25% 199.219  216,3  - - - 

Dung môi 

pha sơn 1 

11.475 Xylen 20% 318.750  346,1  - 100  

n-Butyl axetat 40% 637.500  692,3  - - 500 

Propylene glycol 

metyl ete axetat 

40% 637.500  692,3  - - - 

Ghi chú: 

(*) Lưu lượng tổng = lưu lượng buồng phun sơn lót 1 +buồng sấy 1  

− QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

− QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc 

− QĐ 3733/2002/QĐ-BYT: Quyết định về 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động. 

Nhận xét:  

Theo tính toán cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm trong môi trường lao động khi không có biện pháp thu gom, xử lý tương đối cao. 

Do đó cần có biện pháp thu gom và xử lý.   
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− Tải lượng, nồng độ khí thải phát sinh từ quá trình sử dụng sơn lót 2 sản xuất tất cả các loại xe: 

 Tải lượng, nồng độ khí thải phát sinh từ quá trình sử dụng sơn lót 2 khi không có biện pháp xử lý 

Tên nguyên liệu Lượng 

dùng 

(kg/năm) 

Thành phần 

ô nhiễm 

Tỷ 

lệ 

Tải 

lượng 

(mg/h) 

Lưu 

lượng 

(m3/h) 

Nồng 

độ 

(mg/m3) 

QCVN 

02:2019/BYT 

QCVN 

03:2019/BYT 

QĐ 

3733/2002/QĐ-

BYT 

Sơn lót 2 16.950 Bụi sơn 2% 47.083 921 

(*) 

 51,1  8 - - 

Propylene 

glycol metyl 

ete axetat 

15% 353.125  383,5  - - - 

Chất đóng rắn 2 4.238 Bụi sơn 2% 11.771  12,8  8 - - 

n-Butyl axetat 25% 147.135  159,8  - - 500 

Propylene 

glycol metyl 

ete axetat 

25% 147.135  159,8  - - - 

Dung môi pha 

sơn 2 

8.475 Xylen 20% 235.417  255,6  - 100  

n-Butyl axetat 40% 470.833  511,3  - - 500 

Propylene 

glycol metyl 

ete axetat 

40% 470.833  511,3  - - - 

Ghi chú: 

− (*) Lưu lượng tổng = lưu lượng buồng phun sơn lót 2 +buồng sấy 2  

− QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

− QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc 

− QĐ 3733/2002/QĐ-BYT: Quyết định về 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động. 

Nhận xét:  

Theo tính toán cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm trong môi trường lao động khi không có biện pháp thu gom, xử lý tương đối cao. 

Do đó cần có biện pháp thu gom và xử lý. 
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❖ Tải lượng, nồng độ khí thải phát sinh trong ống thu gom 

Lưu lượng cục bộ hút tại công đoạn phun sơn lót 1, sấy 1 (sau sơn lót 1) và phun sơn lót 2, sấy 2 (sau sơn lót 2) được tính như sau: 

 Lưu lượng cục bộ hút tại các công đoạn phun sơn, sấy 1, 2 

Thông số tính toán Sơn lót 1 Sấy 1 Sơn lót 2 Sấy 2 

Chọn chụp hút Dài x Rộng hoặc Đường kính 6m x 0,4m 3m x 1m 6m x 0,4m 3m x 1m 

Tiết diện (diện tích) chụp hút f  ( m2) 2,4 3 2,4 3 

Số lượng chụp hút thu gom xử lý (n) 1 2 1 2 

Vận tốc hút tại miệng (m/s) 0,6 1,1 0,6 1,1 

Lưu lượng không khí vào hệ thống q = f x v x n  5.184 23.760 5.184 23.760 

Lưu lượng tổng 28.944 m3/giờ 28.944 m3/giờ 

Công suất quạt hút chọn Q 30.000 m3/giờ  

(Hệ thống xử lý khí thải 02) 

30.000 m3/giờ 

(Hệ thống xử lý khí thải 03) 

− Tải lượng, nồng độ khí thải trong ống thu gom khu vực buồng phun sơn lót 1, buồng sấy 1: 

 Tải lượng, nồng độ khí thải trong ống thu gom khu vực các công đoạn phun sơn, sấy 1  

Tên nguyên liệu Lượng dùng 

(kg/năm) 

Thành phần ô nhiễm Tỷ lệ Tải lượng 

(mg/h) 

Lưu lượng 

(m3/h) 

Nồng độ 

(mg/m3) 

QCVN 19:2024/BTNMT, 

cột B 

Sơn lót 1 22.950 Bụi sơn 2% 63.750 30.000  2,1  < 40 

Propylene glycol metyl 

ete axetat 

15% 478.125  15,9  - 

Chất đóng rắn 1 5.738 Bụi sơn 2% 15.938  0,5  < 40 

n-Butyl axetat 25% 199.219  6,6  < 80 

Propylene glycol metyl 

ete axetat 

25% 199.219  6,6  - 

Dung môi pha sơn 

1 

      11.475  

 

Xylen 20% 318.750  10,6  < 80 

n-Butyl axetat 40% 637.500  21,3  < 80 

Propylene glycol metyl 

ete axetat 

40% 637.500  21,3  - 

Ghi chú: 
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QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp. 

Nhận xét: 

Theo tính toán cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm trong ống thải vẫn còn tương đối cao. Do đó cần có biện pháp thu gom và xử lý 

trước khi thải ra môi trường. 

− Tải lượng, nồng độ khí thải trong ống thu gom khu vực buồng phun sơn lót 2 và buồng sấy 2: 

 Tải lượng, nồng độ khí thải trong ống thu gom khu vực buồng phun sơn, sấy 2 

Tên nguyên liệu Lượng dùng 

(kg/năm) 

Thành phần ô nhiễm Tỷ lệ Tải lượng 

(mg/h) 

Lưu lượng 

(m3/h) 

Nồng độ 

(mg/m3) 

QCVN 

19:2024/BTNMT cột B 

Sơn lót 1 16.950 Bụi sơn 2% 47.083 30.000  1,6  < 40 

Propylene glycol metyl ete 

axetat 

15% 353.125  11,8  - 

Chất đóng rắn 1 4.238 Bụi sơn 2% 11.771  0,4  < 40 

n-Butyl axetat 25% 147.135  4,9  < 80 

Propylene glycol metyl ete 

axetat 

25% 147.135  4,9  - 

Dung môi pha 

sơn 1 

8.475 Xylen 20% 235.417  7,8  < 80 

n-Butyl axetat 40% 470.833  15,7  < 80 

Propylene glycol metyl ete 

axetat 

40% 470.833  15,7  - 

Ghi chú: 

QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp. 

Nhận xét: 

Theo tính toán cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm trong ống thải vẫn còn tương đối cao. Do đó cần có biện pháp thu gom và xử lý 

trước khi thải ra môi trường. 
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 Quy mô, công suất hệ thống xử lý 

− Số lượng: 02 hệ thống.  

− Trong đó: 

+ Hệ thống xử lý khí thải 02, lưu lượng: 30.000 m3/giờ. 

+ Hệ thống xử lý khí thải 03, lưu lượng: 30.000 m3/giờ. 

 Công nghệ xử lý 

− Đối với bụi sơn: 

Quá trình phun sơn sẽ phát sinh bụi sơn, do đó Chủ cơ sở đã lắp đặt 2 phòng (buồng) 

phun sơn màng nước để phục vụ cho công đoạn phun sơn lót 1 và phun sơn lót 2. Hai 

buồng phun sơn có thiết kế và kích thước giống nhau (kiểu màn nước phía sau). Công 

nghệ xử lý chung như sau: 

 

Hình 3.7. Hình minh họa cho buồng sơn thủ công kiểu màn nước phía sau 

 

  

Bể chứa nước 

Khí thải 

Ghi chú: 
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Hình 3.8. Công nghệ xử lý bụi sơn tại các buồng sơn thủ công kiểu màn nước phía 

sau 

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên lý hoạt động của hệ thống lọc bụi sơn bằng màng nước phía sau: Công ty 

sử dụng biện pháp sơn thủ công bằng súng phun sơn, sơn sau khi ra khỏi vòi xịt sẽ bám 

lên các chi tiết, phần bụi sơn dư thừa phát tán vào không khí sẽ được quạt hút đưa hướng 

về phía màng nước của hệ thống xử lý. Khi sơn đến màng nước, bụi sơn sẽ bị bám vào 

màng nước, theo chiều trọng lực trôi xuống đáy bể chứa nước đặt ở phía dưới. Phía sau 

vách màng nước là tổ hợp các vách ngăn và hệ thống vòi phun làm nhiệm vụ phân ly 

nước khỏi không khí và rửa sạch bụi sơn.  

Chủ cơ sở sẽ sử dụng hóa chất keo tụ sương sơn và chất trung hòa châm vào bể chứa 

nước để dễ dàng thu gom lượng cặn sơn tại bể, việc này giúp tăng hiệu quả tái sử dụng 

nước tại các buồng phun sơn. 

Hóa chất keo tụ sương sơn có thành phần:  

+ Chất keo tụ sương sơn A: Polyamine cationic polymer (CAS 42751-79-1) : 10–20 

%, Sodium silicate (CAS 1344-09-8): 5–10 %, Surfactant: 1–5 %, Nước: 65–80 

%. 

+ Chất keo tụ sương sơn B: Polyacrylamide polymer: 5-15%, Cationic polymer: 5–

10 %, Mineral dispersant: 1-3%, Nước: 70–75 %. 

Lượng hóa chất keo tụ sương sơn sử dụng sẽ được công nhân vận hành xác định 

dựa trên tải lượng cặn sơn phát sinh trong quá trình phun sơn.  

Nước của buồng phun sơn được tuần hoàn sử dụng liên tục, hàng ngày nước được 

bổ sung thêm vào buồng để bù lượng hao hụt do bay hơi, thất thoát. Khoảng 6 tháng-1 

năm/lần hoặc khi thấy nước quá bẩn, Chủ cơ sở tiến hành xả cặn khoảng 20% bể chứa 

nước, lượng nước này sẽ thu gom và chuyển giao cho đơn vị thu gom CTNH. 

Bụi sơn lẫn hơi VOC 

Nước 

Màng nước thu hồi 

bụi sơn 

Bể chứa 

nước  

Cặn sơn 

thải bỏ 

Xả cặn 20% bể/6 tháng 

Thu gom, xử lý 

như CTNH 

Nước tuần hoàn 

Hơi VOC được dẫn về hệ thống 

xử lý khí thải 

Hóa chất keo 

tụ, trung hòa -Nước tuần hoàn tái sử 

dụng liên tục. 

-Bổ sung thêm 10%  nước 

hao hụt hàng ngày. 
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− Đối với khí thải: 

Để giảm thiểu hơi VOC phát sinh, Chủ cơ sở đã lắp đặt 02 hệ thống xử lý khí cho 

các buồng sơn, sấy sau sơn, công nghệ xử lý như sau: 

+ Công nghệ xử lý hơi VOC phát sinh từ buồng (phòng) sơn lót 1, buồng (phòng) 

sấy 1 (hệ thống xử lý khí thải 02): 

 

Hình 3.9. Công nghệ xử lý của hệ thống xử lý khí thải 02  

 

  

Chụp hút 

Tháp hấp phụ  

tích hợp bông lọc bụi 

Quạt hút 

Ống thải  

(chung với hệ thống xử lý bụi 01) 

Than hoạt tính 

Bông lọc bụi 

Chuyển giao chất thải 

nguy hại 

Bụi, khí thải từ phòng 

sơn lót 1 

Than hoạt tính thải, 

bông lọc bụi thải 

 

Bụi, khí thải 

từ phòng sấy 1 

Ống thu gom 
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+ Công nghệ xử lý hơi VOC phát sinh từ buồng (phòng) sơn lót 2, buồng (phòng)  

sấy 2  (hệ thống xử lý khí thải 03): 

 

Hình 3.10. Công nghệ xử lý của hệ thống xử lý khí thải 03  

Thuyết minh quy trình chung cho hệ thống xử lý khí thải 02, 03: 

− Hệ thống thu gom xử lý khí thải 02 sẽ thu gom bụi, khí thải từ các khu vực gồm: từ 

buồng (phòng) sơn lót 1, buồng (phòng) 1. 

− Hệ thống thu gom xử lý khí thải 03 sẽ thu gom bụi, khí thải từ các khu vực gồm: từ 

buồng (phòng) sơn lót 2, buồng (phòng) sấy 2. 

Hai hệ thống xử lý này có công nghệ xử lý hoàn toàn giống nhau, chỉ khác nhau ở 

ống thải khí đầu ra. 

Công nghệ xử lý như sau: 

Khí thải sau khi đã lọc bụi sơn qua màng nước tại buồng phun sơn sẽ được hút dẫn 

về hệ thống xử lý khí thải. Lượng khí này đã được lọc bụi bằng màn nước nhưng vẫn có 

thể còn lẫn bụi mịn do đó khí sẽ dẫn về tháp xử lý hấp phụ bằng than hoạt tính tích hợp 

bông lọc bụi. 

Tại tháp hấp phụ có tích hợp bông lọc bụi, đầu tiên khí sẽ đi qua lớp bông lọc bụi, 

làm các hạt bụi còn lẫn trong dòng khí sẽ được giữ lại, bảo vệ lớp than hoạt tính khỏi bít 

tắc. Sau khi qua lớp bông, khí đi qua lớp than, dựa vào nguyên lý hấp phụ, các phân tử 

VOC bị giữ lại trên bề mặt mao quản của than hoạt tính, khí sạch đi ra ngoài môi trường 

thông qua ống thải. 

  

Chụp hút 

Tháp hấp phụ  

tích hợp bông lọc bụi 

Quạt hút 

Ống thải  

Than hoạt tính 

Bông lọc bụi 

Chuyển giao chất thải 

nguy hại 

Bụi, khí thải từ phòng 

sơn lót 2 

Than hoạt tính thải, 

bông lọc bụi thải 

 

Bụi, khí thải 

từ phòng sấy 2 

Ống thu gom 
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 Chế độ vận hành 

− Giai đoạn khởi động hệ thống: 

+ Kiểm tra toàn bộ hệ thống: Đường ống, van, quạt, mực nước buồng sơn màng 

nước, tình trạng thiết bị tách ẩm, tình trạng tháp than. 

+ Khởi động: Bơm nước tuần hoàn buồng sơn, quạt hút khí thải. 

+ Kiểm tra thông số: áp suất hệ thống, lưu lượng khí, độ kín đường ống. 

− Giai đoạn vận hành bình thường: 

+ Buồng sơn: Duy trì mực nước ổn định, dòng nước chảy đều, bổ sung hóa chất keo 

tụ định kỳ. 

+ Thiết bị tách ẩm: Không tích nước, dòng khí phân bố đều. 

+ Tháp hấp phụ: Không có nước đi vào, nhiệt độ < 40°C. 

+ Quạt hút: Vận hành liên tục, đảm bảo áp suất âm toàn hệ thống. 

− Chế độ dừng hệ thống: 

+ Ngừng phun sơn. 

+ Duy trì quạt hút thêm 10 – 15 phút. 

+ Tắt quạt. 

+ Tắt bơm nước. 

− Bảo trì – bảo dưỡng định kỳ: 

+ Hàng ngày: Kiểm tra lưu lượng khí, tình trạng rò rỉ, mực nước. 

+ Định kỳ : Thay than hoạt tính, vệ sinh thiết bị tách ẩm 

 Thông số kỹ thuật của hệ thống 

− Hệ thống xử lý khí thải 02: 

 Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải 02 

TT Thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng 

1  Ống thu gom D200-800mm - 

2  
Tháp hấp phụ than 

hoạt tính 

- Kích thước: Dài x rộng x cao =2.500 x 1.600 

x 1.650 (mm)  

- Vật liệu: Thép sơn Epoxy 

-Bông lọc bụi: 1.600 x 1.760mm x 50mm 

-Than hoạt tính tổ ong: Dài x rộng x cao = 

100x100x100 mm 

01 

3  Quạt hút 22 KW 01 

4  

Ống thải  

(chung với hệ thống 

xử lý bụi 01) 

Đường kính: D1000mm 

Chiều cao: 18m 

Vật liệu: Tôn tráng kẽm 

01 

(Nguồn: Hồ sơ thiết kế hệ thống xử lý khí thải của cơ sở) 
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− Hệ thống xử lý khí thải 03: 

 Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải 03 

TT Thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng 

1  Ống thu gom D200-800mm - 

2  
Tháp hấp phụ 

than hoạt tính 

- Kích thước: Dài x rộng x cao =2.500 x 1.600 x 

1.650 (mm)  

- Vật liệu: Thép sơn Epoxy 

-Bông lọc bụi: 1.600 x 1.760mm x 50mm 

-Than hoạt tính tổ ong: Dài x rộng x cao = 

100x100x100 mm 

01 

3  Quạt hút 11 KW 02 

4  

Ống thải  Đường kính: D 1000mm 

Chiều cao: 18m 

Vật liệu: Tôn tráng kẽm 

01 

(Nguồn: Hồ sơ thiết kế hệ thống xử lý khí thải của cơ sở) 

 Hóa chất, vật liệu sử dụng: 

Than hoạt tính dạng tổ ong, bông lọc bụi. 

 Định mức sử dụng điện, hóa chất 

− Hệ thống xử lý khí thải 02: 

+ Tổng điện năng tiêu thụ của hệ thống: khoảng 5.000-9.000 kWh/tháng. 

+ Tần suất thay thế định kỳ bông lọc bụi, than hoạt tính: 12 lần/ năm (1 tháng/lần). 

− Hệ thống xử lý khí thải 03: 

+ Tổng điện năng tiêu thụ của hệ thống: khoảng 5.000-9.000 kWh/tháng. 

+ Tần suất thay thế định kỳ bông lọc bụi, than hoạt tính: 12 lần/ năm (1 tháng/lần). 

 Tọa độ xả khí thải: 

− Hệ thống xử lý khí thải 02 có chung 01 ống thải với Hệ thống xử lý bụi 01:  

Tọa độ: X =1274684; Y = 533773 (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107o45’ 

múi chiếu 3o).   

− Hệ thống xử lý khí thải 03: 

Tọa độ: X =1274651; Y = 533776 (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107o45’ 

múi chiếu 3o).   

 Tiêu chuẩn xả thải áp dụng 

QCVN 19:2024/BTNMT, cột B với Bụi ≤ 40 mg/m3 ; Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi 

(Xylen, Butyl axetat) ≤80 mg/m3. 
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 Hình ảnh hệ thống đã lắp đặt: 

  
Hệ thống xử lý khí thải 02 và hệ thống xử 

lý bụi 01 có chung ống thải 

Hệ thống xử lý khí thải 03 

3.2.3. Biện pháp xử lý bụi, khí thải từ công đoạn sản xuất thuộc dây chuyền sơn tự 

động (khử bụi tĩnh điện 2, sơn PP, sơn dự phòng, sơn màu, sơn bóng, sấy và các 

phòng phụ trợ) 

 Nguồn phát sinh  

- Nguồn 07: Bụi, khí thải từ dây chuyền sơn tự động (phòng khử bụi tĩnh điện 2, 

phòng sơn PP, phòng sơn dự phòng và các phòng phụ trợ đi kèm). 

- Nguồn 08: Bụi, khí thải từ dây chuyền sơn tự động (phòng sơn màu, phòng sơn 

bóng, phòng sấy 3 và các phòng phụ trợ đi kèm). 

 Đánh giá tác động 

Sau khi xử lý bề mặt bằng sơn lót xong, các vỏ xe, nắp capo của các loại xe được 

chuyển sang dây chuyền sơn tự động trong phòng sạch để thực hiện các công đoạn cuối 

cùng gồm các công đoạn chính như: khử bụi tĩnh điện lần 2, sơn phủ (sơn PP, sơn dự 

phòng, sơn màu, sơn bóng), kiểm tra thành phẩm. Ngoài ra trong khu vực chuyền sơn 

tự động còn có các khu vực phụ trợ như: phòng chứa sơn, phòng cấp sơn, phòng nghỉ 

trung gian, phòng bảo trì và phòng kiểm tra, sơn dặm. Hệ số trao đổi không khí trong 

khu vực phòng sạch là 20 lần/giờ. 

Bụi, khí thải trong quá trình sơn tự động chủ yếu phát sinh từ các công đoạn chính, 

các khu vực phụ trợ phát sinh không đáng kể. Do đó báo cáo tính toán ô nhiễm phát sinh 

từ các khu vực sản xuất chính như sau: 

Cơ sở đã bố trí: 

− 01 buồng khử bụi tĩnh điện kích thước là 2m x 3,8m x 4m, bội số trao đổi không khí 

qua khu vực là 20 lần/giờ, thì không khí lưu thông qua khu vực này là 2m x 3,8m x 

4m x 20 lần/giờ = 608 m3/giờ. 
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− 01 buồng phun sơn PP, có kích thước 3m x 2m x 2,5m; bội số trao đổi không khí qua 

khu vực là 20 lần/giờ, thì không khí lưu thông qua khu vực này là 3m x 2m x 2,5m 

x 20 lần/giờ = 300m3/giờ. 

− 01 buồng phun sơn dự phòng, có kích thước 5m x 2m x 2,5m; bội số trao đổi không 

khí qua khu vực là 20 lần/giờ, thì không khí lưu thông qua khu vực này là 5m x 2m 

x 2,5m x 20 lần/giờ = 500 m3/giờ. 

− 01 buồng phun sơn màu, có kích thước 5m x 2m x 2,5m; bội số trao đổi không khí 

qua khu vực là 20 lần/giờ, thì không khí lưu thông qua khu vực này là 5m x 2m x 

2,5m x 20 lần/giờ = 500 m3/giờ. 

− 01 buồng phun sơn bóng, có kích thước 5m x 2m x 2,5m; bội số trao đổi không khí 

qua khu vực là 20 lần/giờ, thì không khí lưu thông qua khu vực này là 5m x 2m x 

2,5m x 20 lần/giờ = 500 m3/giờ. 

− 01 buồng sấy sơn, có kích thước 17m x 30m x 1,5m; bội số trao đổi không khí qua 

khu vực là 20 lần/giờ, thì không khí lưu thông qua khu vực này là 5m x 2m x 2,5m 

x 20 lần/giờ = 15.300 m3/giờ. 

Các buồng khử bụi, phun sơn, buồng sấy được thiết kế kín và có bố trí chụp hút khí 

thải để hút khí thải phát sinh. Các buồng phun sơn tự động sử dụng là buồng phun sơn 

kiểu venturi hút dưới, phương pháp sơn là phun sơn tự động bằng cánh tay robot. 

Cơ sở sẽ sử dụng: 

 Sơn PP có thành phần: Nhựa acrylic biến tính: 51%, Xylen (CAS 1330-20-7): 5%, 

n-Butyl axetat (CAS 123-86-4): 11,5%, Propylene glycol metyl ete axetat (CAS 108-

65-6): 5%, Titan dioxit (CAS 13463-67-7): 27%, Muội than (CAS 1333-86-4): 0,5%. 

Sơn màu sử dụng: Nhựa acrylic hydroxy: 45%, Xylen (CAS 1330-20-7): 10%, n-

Butyl axetat (CAS 123-86-4): 23%, Propylene glycol metyl ete axetat (CAS 108-65-6): 

23%, Bột trân châu (CAS 64-75-5):  4%, Màu: 2%. 

Sơn bóng có thành phần: Nhựa acrylic: 73%, Dimethylaminopropyl 

Methacrylamide (DMAPMA) (CAS 5205-93-6): 15,5%, n-Butyl axetat (CAS 123-86-

4): 10%, Phụ gia: 1,5%. 

Chất pha loãng (dung môi pha sơn) thành phần: Xylen (CAS 1330-20-7): 20%, n-

Butyl axetat (CAS 123-86-4): 40%, Propylene glycol metyl ete axetat (CAS 108-65-6): 

40%. 

Không sử dụng chất đóng rắn. 

Dựa vào các thành phần của sơn, chất pha loãng, xác định được hơi VOC có thể 

phát sinh trong quá trình sử dụng là: Xylen, n-Butyl axetat, Propylene glycol metyl ete 

axetat. Ngoài ra quá trình phun sơn còn phát sinh bụi sơn. 

Tính toán cho giai đoạn hoạt động sản xuất đạt công suất thiết kế (xin cấp GPMT): 

Quá trình khử bụi tĩnh điện lần 2 mục đích khử sạch hoàn toàn bụi mịn nếu có trên 

bề mặt nắp cabo, vỏ xe sau khi đã sơn lót lần 2, đảm bảo bề mặt hoàn toàn sạch trước 

khi đến công đoạn sơn cuối cùng nhằm tạo bề mặt sơn có chất lượng tốt nhất, do đó 

lượng bụi phát sinh từ công đoạn này hầu như không đáng kể. 
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Để đánh giá tải lượng ô nhiễm của bụi sơn và hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs), báo 

cáo căn cứ dựa trên tỷ lệ thành phần các chất bay hơi đồng thời tham khảo hệ số phát 

sinh bụi sơn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là 20 kg/tấn nguyên liệu sử dụng tương 

đương 2% sơn sử dụng.  
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❖ Tải lượng, nồng độ khí thải phát sinh trong môi trường lao động 

Tải lượng, nồng độ khí thải phát sinh từ quá trình sử dụng các loại sơn sản xuất tất cả các loại xe tại dây chuyền sơn tự động: 

 Tải lượng, nồng độ khí thải phát sinh từ quá trình sử dụng sơn tại dây chuyền sơn tự động khi không có biện pháp xử lý 

Tên nguyên 

liệu 

Lượng 

dùng 

(kg/năm) 

Thành phần ô 

nhiễm 

Tỷ lệ Tải 

lượng 

(mg/h) 

Lưu 

lượng 

(m3/h) 

Nồng 

độ 

(mg/m3) 

QCVN 

02:2019/BYT 

QCVN 

03:2019/BYT 

QĐ 

3733/2002/QĐ-

BYT 

Sơn PP  16.950  

 

Bụi sơn 2%  47.083  300 157 8 - - 

Xylen 5% 117.708  392 - 100  

n-Butyl axetat 11,5% 270.729  902 - - 500 

Propylene glycol 

metyl ete axetat 

5% 117.708  392 - - - 

Dung môi pha 

sơn PP 

 3.390  Xylen 20%  94.167  314 - 100  

n-Butyl axetat 40% 188.333  628 - - 500 

Propylene glycol 

metyl ete axetat 

40% 188.333  628 - - - 

Sơn màu  28.600  

 

Bụi sơn 2%  79.444  500  159  8 - - 

Xylen 10% 397.222   794  - 100  

n-Butyl axetat 23% 913.611   1.827  - - 500 

Propylene glycol 

metyl ete axetat 

23% 913.611   1.827  - - - 

Dung môi pha 

sơn màu 

 5.720  Xylen 20% 158.889   318  - 100  

n-Butyl axetat 40% 317.778   636  - - 500 

Propylene glycol 

metyl ete axetat 

40% 317.778   636  - - - 

Sơn bóng  22.600  

 

Bụi sơn 2%  62.778  500  126  8 - - 

n-Butyl axetat 10% 313.889   628  - - 500 

Dung môi pha 

sơn bóng 

 9.040  Xylen 20% 251.111   502  - 100  

n-Butyl axetat 40% 502.222   1.004  - - 500 

Propylene glycol 

metyl ete axetat 

40% 502.222   1.004  - - - 
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Nhận xét:  

Theo tính toán cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm trong môi trường lao động khi không có biện pháp thu gom, xử lý tương đối cao. 

Do đó cần có biện pháp thu gom và xử lý. 

❖ Tải lượng, nồng độ khí thải phát sinh trong ống thu gom 

Lưu lượng cục bộ hút tại các khu vực tại dây chuyền sơn tự động được tính toán như sau: 

 Lưu lượng cục bộ hút tại dây chuyền sơn tự động 

Thông số  Các 

phòng 

phụ trợ 

P.khử bụi 

tĩnh điện 

2 

Các 

phòng 

phụ trợ 

P. sơn PP Các 

phòng 

phụ trợ 

P. sơn 

dự 

phòng 

Các 

phòng 

phụ trợ 

P. sơn 

màu 

Các 

phòng 

phụ trợ 

P. sơn 

bóng 

Các 

phòng 

phụ trợ 

P.sấy 3 

Chọn chụp 

hút  

D200mm D200mm D200mm D200mm; 

D700mm 

D200mm D700mm D200mm D700mm D200mm D700mm D200mm D200mm 

Tiết diện 

chụp hút f  

(m2) 

0,03 0,03 0,03 0,03; 

0,38 

0,03 0,38 0,03 0,38 0,03 0,38 0,03 0,03 

Số lượng 

chụp (n) 

04 họng 

hút 

D200mm  

01 họng 

hút 

D200mm  

03 họng 

hút 

D200mm  

 

01 họng hút 

D200m; 

01 họng hút 

D700 

02 họng 

hút 

D200mm  

 

01 họng 

hút 

D700mm 

03 họng 

hút 

D200mm  

 

01 họng 

hút 

D700mm 

02 họng 

hút 

D200mm  

 

01 họng 

hút 

D700mm 

02 họng 

hút 

D200mm  

02 họng 

hút 

D200mm  

Vận tốc 

hút (m/s) 

1,2 1,2 1,2 1,2 (họng 

D200); 

13 (họng 

D700) 

1,2 13 1,2 13 1,2 13 1,2 1,2 

Lưu lượng 

q = f x v x 

n  

 543   136   407   18.137   271  18.002   407  18.002   271  18.002   271   271  

Lưu lượng 

tổng 

37.902 m3/giờ 36.817 m3/giờ 

Công suất 

quạt hút 

chọn Q 

40.000 m3/giờ 

(Hệ thống xử lý khí thải 04) 

40.000 m3/giờ 

(Hệ thống xử lý khí thải 05) 

Tải lượng, nồng độ khí thải trong ống thu gom khí thải từ khu vực dây chuyền sơn tự động như sau:  
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 Tải lượng, nồng độ khí thải trong ống thu gom khí thải tại dây chuyền sơn tự động 

Tên nguyên 

liệu 

Lượng dùng 

(kg/năm) 

Thành phần ô 

nhiễm 

Tỷ lệ Tải lượng 

(mg/h) 

Lưu 

lượng 

(m3/h) 

Nồng độ 

(mg/m3) 

QCVN 

19:2024/BTNMT, cột 

B 

Hệ thống xử lý khí thải 04 

Sơn PP 16.950 

 

Bụi sơn 2% 47.083 40.000 1 < 40 

Xylen 5% 117.708 3 < 80 

n-Butyl axetat 11,5% 270.729 7 < 80 

Propylene glycol 

metyl ete axetat 

5% 117.708 3 - 

Dung môi pha 

sơn PP 

3.390 Xylen 20% 94.167 2 < 80 

n-Butyl axetat 40% 188.333 5 < 80 

Propylene glycol 

metyl ete axetat 

40% 188.333 5 - 

Hệ thống xử lý khí thải 05 

Sơn màu 28.600 

 

Bụi sơn 2% 79.444 40.000 2 < 40 

Xylen 10% 397.222 10 < 80 

n-Butyl axetat 23% 913.611 23 < 80 

Propylene glycol 

metyl ete axetat 

23% 913.611 23 - 

Dung môi pha 

sơn màu 

5.720 Xylen 20% 158.889 4 < 80 

n-Butyl axetat 40% 317.778 8 < 80 

Propylene glycol 

metyl ete axetat 

40% 317.778 8 - 

Sơn bóng 22.600 Bụi sơn 2% 62.778 2 < 40 

n-Butyl axetat 10% 313.889 8 < 80 

Dung môi pha 

sơn bóng 

9.040 Xylen 20% 251.111 6 < 80 

n-Butyl axetat 40% 502.222 13 < 80 

Propylene glycol 

metyl ete axetat 

40% 502.222 13 - 
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Ghi chú: 

QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp. 

Nhận xét: 

Theo tính toán cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm trong ống thải vẫn còn tương đối 

cao. Do đó cần có biện pháp thu gom và xử lý trước khi thải ra môi trường. 

 Quy mô, công suất hệ thống xử lý 

− Số lượng: 02 hệ thống.  

− Trong đó: 

+ Hệ thống xử lý khí thải 04, lưu lượng: 40.000 m3/giờ. 

+ Hệ thống xử lý khí thải 05, lưu lượng: 40.000 m3/giờ. 

 Công nghệ xử lý 

− Đối với bụi sơn: 

Toàn bộ dây chuyền sơn tự động được thiết kế kín và có bố trí chụp hút khí thải để 

hút khí thải phát sinh. Các phòng phun sơn sử dụng dạng buồng phun sơn kiểu venturi 

hút dưới, phương pháp sơn là phun sơn tự động (cánh tay robot). Hình ảnh minh họa 

cho buồng sơn kiểu venturi hút dưới như sau: 

Hình 3.11. Hình minh họa cho buồng sơn tự động kiểu venturi hút dưới 

 

Khí sạch 

Ghi chú: 

Khí kéo theo bụi + VOC 

Khí đã tách bụi 
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Hướng đi của dòng khí như sau: Khí sạch → Đi qua buồng tĩnh áp → Bộ lọc khí → 

Buồng sơn → Hút xuống sàn (mang theo bụi, hơi VOC) → Màn nước và Venturi dưới 

sàn → Ống thu gom khí thải → Hệ thống xử lý khí thải. 

 

Hình 3.12. Công nghê xử lý bụi sơn tại các buồng sơn tự động kiểu venturi hút dưới 

Nguyên lý hoạt động của buồng sơn và xử lý bụi sơn: 

− Cấp khí sạch: 

Không khí bên ngoài được đưa vào buồng tĩnh áp, sau đó đi qua bộ lọc G600 + F9. 

Mục đích: loại bỏ bụi trong không khí, đảm bảo khí sạch trước khi vào vùng sơn. Bộ lọc 

khí (G600+ F9) là bộ phận thuộc hệ thống cấp khí sạch của phòng sạch, không tham gia 

vào quá trình thu gom bụi, khí thải.  

− Dòng khí đi vào buồng sơn: 

Khí sạch được phân phối đều từ trần di chuyển thẳng đứng từ trên xuống dưới, nhằm 

tạo dòng khí ổn định, cuốn theo bụi sơn (sương sơn) đi theo dòng khí. 

− Thu gom sương sơn: 

Trong quá trình robot phun sơn sẽ phát sinh: sương sơn (bụi sơn), hơi dung môi 

(VOC). 

Dòng khí đi vào buồng sơn sẽ: kéo toàn bộ sương sơn đi xuyên qua lưới thao tác 

dưới sàn và đến màn nước bên dưới. 

− Xử lý tại màn nước + Venturi: 

Tại bể chứa nước bên dưới, nước chảy tạo màng giữ lại hạt sơn kích thước lớn. 

Venturi làm dòng khí bị tăng tốc mạnh, khiến nước bị xé nhỏ thành sương gây ra sự va 

chạm mạnh giữa bụi và nước, giúp lọc sạch bụi bẩn.  

Nước tại bể chứa nước bên dưới được tuần hoàn, tái sử dụng liên tục. Hàng ngày 

nước được bổ sung thêm vào để bù lượng hao hụt do bay hơi, thất thoát. Khoảng 6 tháng-

1 năm/lần hoặc khi thấy nước quá bẩn, Chủ cơ sở sẽ tiến hành xả cặn khoảng 20% bể 

chứa nước, lượng nước này sẽ thu gom và chuyển giao cho đơn vị thu gom CTNH. 

Bụi sơn lẫn hơi VOC 

Nước 

Màng nước thu hồi 

bụi sơn 

Bể chứa nước  

Cặn sơn thải bỏ 

Xả cặn 20% bể/6 tháng 

Thu gom, xử lý như 

CTNH 

Nước tuần hoàn 

Hơi VOC được dẫn về hệ thống xử 

lý khí thải 

Hóa chất keo tụ, 

trung hòa 

-Nước tuần hoàn tái sử 

dụng liên tục. 

-Bổ sung thêm 10%  

nước hao hụt hàng 

ngày. 
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Khí sau khi tách bụi theo ống thu gom dẫn về thiết bị xử lý khí thải. 

Do cấu tạo các buồng phun sơn là sơn tự động, màn nước bên dưới sàn thao tác do 

đó không thể thu gom cặn sơn tại từng buồng, để thu gom được cặn sơn này, toàn bộ 

nước từ các các buồng sơn được tập trung về 01 bể chứa nước tập trung. Tại đây, Chủ 

cơ sở sử dụng hóa chất keo tụ sương sơn châm vào bể chứa nước tập trung để dễ dàng 

thu gom lượng cặn sơn tại bể, việc này giúp tăng hiệu quả tái sử dụng nước tại các buồng 

phun sơn. 

Hóa chất keo tụ sương sơn được sử dụng có thành phần tương tự tại các buồng sơn 

thủ công.  

Lượng hóa chất keo tụ sương sơn sử dụng sẽ được công nhân vận hành xác định 

dựa trên tải lượng cặn sơn phát sinh trong quá trình phun sơn. 

− Đối với khí thải: 

+ Công nghệ xử lý của hệ thống xử lý khí thải 04: 

 

Hình 3.13. Công nghệ xử lý của hệ thống xử lý khí thải 04  

  

Bụi từ phòng khử 

bụi tĩnh điện 2 

 

Ống thu gom 

Tháp hấp phụ  

tích hợp bông lọc bụi 

Quạt hút 

Ống thải  

Than hoạt tính 

Bông lọc bụi 

Chuyển giao chất thải 

nguy hại 

Bụi, khí thải  

từ phòng sơn PP 

Than hoạt tính thải, 

bông lọc bụi thải 

 

Bụi, khí thải  

từ phòng dự phòng 

Bụi, khí thải  

từ các phòng phụ trợ 
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+ Công nghệ xử lý của hệ thống xử lý khí thải 05: 

 

Hình 3.14. Công nghệ xử lý của hệ thống xử lý khí thải 05  

Thuyết minh quy trình chung: 

Toàn bộ các khu vực thuộc dây chuyền sơn tự động sẽ được lắp chụp hút thu gom 

khí thải dẫn về 2 hệ thống xử lý khí thải tập trung số 04 và 05, trong đó: 

− Hệ thống thu gom xử lý khí thải 04, sẽ thu gom bụi, khí thải từ các khu vực gồm: từ 

phòng khử bụi tĩnh điện 2, phòng sơn PP, phòng sơn dự phòng, và các phòng phụ 

trợ (phòng sạch, phòng chứa sơn chung, phòng nghỉ trung gian sau khử bụi, phòng 

cấp sơn cho sơn PP, phòng nghỉ trung gian sau sơn PP, phòng chứa sơn dự phòng, 

phòng cấp sơn cho sơn dự phòng, phòng chứa sơn màu, phòng cấp sơn cho sơn màu). 

− Hệ thống thu gom xử lý khí thải 05, sẽ thu gom bụi, khí thải từ các khu vực gồm: từ 

phòng sơn màu, phòng sơn bóng, phòng sấy 3 và các phòng phụ trợ (phòng nghỉ 

trung gian sau sơn màu, phòng chứa sơn bóng, phòng cấp sơn cho sơn bóng, phòng 

bảo trì; phòng kiểm tra, sơn dặm). 

Hệ thống xử lý khí thải tập trung số 04 và 05 có công nghệ xử lý hoàn toàn giống 

nhau. 

Công nghệ xử lý như sau: 

Khí thải sau khi đã lọc bụi sơn qua màng nước tại buồng phun sơn sẽ được hút dẫn 

về hệ thống xử lý khí thải. Lượng khí này vẫn còn lẫn bụi mịn do đó sẽ dẫn về tháp xử 

lý hấp phụ bằng than hoạt tính tích hợp bông lọc bụi. 

Tại tháp hấp phụ có tích hợp bông lọc bụi, đầu tiên khí sẽ đi qua lớp bông lọc bụi, 

làm các hạt bụi còn lẫn trong dòng khí sẽ được giữ lại, bảo vệ lớp than hoạt tính khỏi bít 

tắc. Sau khi qua lớp bông, khí đi qua lớp than, dựa vào nguyên lý hấp phụ, các phân tử 

VOC bị giữ lại trên bề mặt mao quản của than hoạt tính, khí sạch đi ra ngoài môi trường 

thông qua ống thải. 

  

Bụi, khí thải  

từ phòng sơn màu 

Ống thu gom 

Tháp hấp phụ  

tích hợp bông lọc bụi 

Quạt hút 

Ống thải  

Than hoạt tính 

Bông lọc bụi 

Chuyển giao chất thải 

nguy hại 

Bụi, khí thải  

từ phòng sơn bóng 

Than hoạt tính thải, 

bông lọc bụi thải 

 

Bụi, khí thải  

từ buồng sấy 3 

Bụi, khí thải  

từ các phòng phụ trợ 
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 Chế độ vận hành 

− Giai đoạn khởi động hệ thống: 

+ Kiểm tra toàn bộ hệ thống: Đường ống, van, quạt, mực nước buồng sơn màng 

nước, tình trạng thiết bị tách ẩm, tình trạng tháp than. 

+ Khởi động: Bơm nước tuần hoàn buồng sơn, quạt hút khí thải. 

+ Kiểm tra thông số: áp suất hệ thống, lưu lượng khí, độ kín đường ống. 

− Giai đoạn vận hành bình thường: 

+ Buồng sơn: Duy trì mực nước ổn định, dòng nước chảy đều, bổ sung hóa chất keo 

tụ định kỳ. 

+ Thiết bị tách ẩm: Không tích nước, dòng khí phân bố đều. 

+ Tháp hấp phụ: Không có nước đi vào, nhiệt độ < 40°C. 

+ Quạt hút: Vận hành liên tục, đảm bảo áp suất âm toàn hệ thống. 

− Chế độ dừng hệ thống: 

+ Ngừng phun sơn. 

+ Duy trì quạt hút thêm 10 – 15 phút. 

+ Tắt quạt. 

+ Tắt bơm nước. 

− Bảo trì – bảo dưỡng định kỳ: 

+ Hàng ngày: Kiểm tra lưu lượng khí, tình trạng rò rỉ, mực nước. 

+ Định kỳ : Thay than hoạt tính, vệ sinh thiết bị tách ẩm 

 Thông số kỹ thuật của hệ thống 

 Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải 04 

TT Thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng 

1  Ống thu gom D200mm-D1000mm - 

2  Tháp hấp phụ  

- Kích thước: Dài x rộng x cao =2.500 x 1.600 x 

1.650 (mm)  

- Vật liệu: Thép sơn Epoxy 

-Bông lọc bụi: 1.600 x 1.760mm x 50mm 

-Than hoạt tính tổ ong: Dài x rộng x cao = 

100x100x100 mm 

01 

3  Quạt hút 37 KW 01 

4  

Ống thải  Đường kính: D1.000mm 

Chiều cao: 18m 

Vật liệu: Tôn tráng kẽm 

01 

(Nguồn: Hồ sơ thiết kế hệ thống xử lý khí thải của cơ sở)  
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 Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải 05 

TT Thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng 

1  Ống thu gom D200mm-D1000mm - 

2  Tháp hấp phụ  

- Kích thước: Dài x rộng x cao =2.500 x 1.600 x 

1.650 (mm)  

- Vật liệu: Thép sơn Epoxy 

-Bông lọc bụi: 1.600 x 1.760mm x 50mm 

-Than hoạt tính tổ ong: Dài x rộng x cao = 

100x100x100 mm 

01 

3  Quạt hút 37 KW 01 

4  

Ống thải  Đường kính: D1.000mm 

Chiều cao: 18m 

Vật liệu: Tôn tráng kẽm 

01 

(Nguồn: Hồ sơ thiết kế hệ thống xử lý khí thải của cơ sở) 

 Hóa chất, vật liệu sử dụng: 

Than hoạt tính dạng tổ ong, bông lọc bụi. 

 Định mức sử dụng điện, hóa chất 

− Hệ thống xử lý khí thải 04: 

+ Tổng điện năng tiêu thụ của hệ thống: khoảng 7.000-14.000 kWh/tháng. 

+ Tần suất thay thế định kỳ bông lọc bụi, than hoạt tính: 12 lần/ năm (1 tháng/lần). 

− Hệ thống xử lý khí thải 05: 

+ Tổng điện năng tiêu thụ của hệ thống: khoảng 7.000-14.000 kWh/tháng. 

+ Tần suất thay thế định kỳ bông lọc bụi, than hoạt tính: 12 lần/ năm (1 tháng/lần). 

 Tọa độ xả khí thải: 

− Hệ thống xử lý khí thải 04: 

Tọa độ: X =1274635; Y = 533874 (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107o45’ 

múi chiếu 3o).   

− Hệ thống xử lý khí thải 05: 

Tọa độ: X =1274643; Y = 533875 (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107o45’ 

múi chiếu 3o).   

 Tiêu chuẩn xả thải áp dụng 

QCVN 19:2024/BTNMT, cột B với Bụi ≤ 40 mg/m3 ; Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi 

(Xylen, Butyl axetat) ≤80 mg/m3. 
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 Hình ảnh hệ thống đã lắp đặt: 

 
Hệ thống xử lý khí thải 04, 05 

 Tính toán lượng than hoạt tính sử dụng và thải bỏ  

 Tính toán lượng than hoạt tính sử dụng và thải bỏ  

Thông số tính toán HTXL 02 HTXL 03 HTXL 04 HTXL 05 

Tổng lượng than trong 

tháp  (kg) 
2.560 2.560 2.560 2.560 

Tỷ lệ than hấp phụ được 

(%) 
70% 70% 70% 70% 

Lượng  than có thể hấp 

phụ ô nhiễm (kg) 
1.792 1.792 1.792 1.792 

Tải lượng ô nhiễm 

(kg/năm) (tổng hợp từ 

bảng cân bằng vật chất) 

17.870 13.052 20.838 20.838 

Hiệu quả hấp phụ (%) 100% 100% 100% 100% 

Tải lượng ô nhiễm cần 

hấp phụ (kg/ngày) 
48,96 35,76 57,09 57,09 

Thời gian hấp phụ được 

(ngày) 
37 50 31 31 

Tần suất thay than chọn 

(lần/năm) 
12 12 12 12 

Lượng than sử dụng 

(kg/năm) 
30.720 30.720 30.720 30.720 

Tổng lượng than sử 

dụng (kg/năm) 
122.880 

Lượng than thải bỏ (tăng 

thêm 70% trọng lượng 

than ban đầu) (kg/năm) 

52.224 52.224 52.224 52.224 

Tổng lượng than thải bỏ 

(kg/năm) 
208.896 
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3.2.4. Biện pháp xử lý bụi, khí thải từ công đoạn trét bột, vệ sinh bằng dung môi 

IPA 

Sau khi mài thô bề mặt vỏ xe, nắp capo, công nhân sẽ lau sạch lại bằng giẻ lau tẩm 

dung môi IPA để loại bỏ bụi mài, dầu mỡ nếu có trên bề mặt. 

Sau khi sơn lót 1 và sấy xong, các chi tiết sẽ được kiểm tra và trét bột matit lên các 

vị trí bị lõm hoặc lỗ kim mà quá trình sơn lót lần 1 không xử lý được. Tuy nhiên công 

đoạn này chỉ thực hiện khi bề mặt có lỗi, không thực hiện thường xuyên, các điểm xử lý 

thường nhỏ và rải rác, do đó công đoạn này sẽ thực hiện thủ công. 

Hai công đoạn này có thể phát sinh hơi VOC từ quá trình sử dụng dung môi IPA, 

bột matit. Tuy nhiên lượng hơi VOC phát sinh không đáng kể. Do đó, để giảm thiểu ô 

nhiễm từ các quá trình này, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu như sau: 

− Trang bị khẩu trang, bao tay cho công nhân. 

−  Các công đoạn lau vệ sinh và trét bột được thực hiện trong các phòng mài, có hệ 

thống hút bụi. 

− Vệ sinh nhà xưởng vào cuối mỗi ca sản xuất. 

3.2.5. Biện pháp giảm thiểu bụi từ công đoạn cắt, may bọc ghế 

Để giảm thiểu bụi từ quá trình cắt, may bọc ghế, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu như sau: 

− Bố trí công nhân thường xuyên quét dọn bụi và các sợi vải vụn rơi vãi trên sàn để 

không phát tán vào môi trường không khí. 

− Vệ sinh nhà xưởng vào cuối mỗi ca sản xuất. 

− Trang bị khẩu trang cho công nhân. 

−  Bố trí các quạt thông gió để tăng lượng không khí sạch trao đổi trong khu vực sản 

xuất. 

3.2.6. Biện pháp giảm thiểu các nguồn phát sinh khác 

 Giảm thiểu mùi từ nhà vệ sinh 

− Dán các biển báo đề nghị công nhân giữ vệ sinh chung. 

− Thường xuyên nhắc nhở, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung cho công nhân viên. 

− Có nhân viên vệ sinh dọn rửa nhà vệ sinh và thu gom rác từ nhà vệ sinh đưa ra nhà 

chứa chất thải sinh hoạt hàng ngày. 

 Giảm thiểu mùi từ hệ thống thoát nước 

− Tại các miệng cống thoát nước mưa có song chắn rác, thu gom CTR thường xuyên, 

tránh tình trạng CTR làm bít miệng cống và làm tắc đường ống.  

− Có kế hoạch thường xuyên nạo vét các hố ga, tránh tình trạng lắng đọng lâu ngày 

gây mùi hôi. 
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 Giảm thiểu mùi từ nhà chứa chất thải 

CTR sinh hoạt được lưu trữ trong các thùng chứa có nắp đậy kín. Bố trí khu lưu trữ 

CTR sinh hoạt ngoài xưởng. CTR sinh hoạt được vận chuyển đi xử lý hàng ngày, không 

để tình trạng tồn đọng gây phân hủy phát sinh mùi. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

− Sơ đồ thu gom chất thải tại cơ sở :  

 

Hình 3.15. Sơ đồ thu gom chất thải tại cơ sở 

 

 Nguồn phát sinh 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên và hoạt 

động phục vụ bữa ăn cho công nhân viên. 

 Thành phần và khối lượng phát sinh 

− Chất thải rắn từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên làm việc tại cơ sở gồm 

các loại bao bì, giấy loại, túi nylon, thủy tinh, vỏ lon nước giải khát, thực phẩm thừa 

v.v.. 

Ước tính khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở khi hoạt động sản xuất 

đạt công suất thiết kế (xin cấp GPMT): 700 người x 1 kg/người/ngày = 700 kg/ ngày. 

❖ Thiết bị lưu chứa 

− Thiết bị lưu chứa: trang bị thùng chứa dung tích 60 lít, 120 lít, 240 lít có nắp đậy 

tại xung quanh khuôn viên và khu vực nhà xưởng để lưu trữ. 

Chất thải  

CTR sinh hoạt 

Thu gom vào 

thùng chứa kín 

Kho chứa chất thải 

sinh hoạt 

CTNH 

Phân loại, thu 

gom 

 

Kho chứa CTNH 

 

CTR công nghiệp  

 

Phân loại, thu 

gom 

Kho chứa chất thải 

công nghiệp  

Định kỳ hợp đồng 

với đơn vị chức năng  
Định kỳ hợp đồng với 

đơn vị có chức năng  

Định kỳ hợp đồng với 

đơn vị có chức năng  
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❖ Khu tập kết chất thải 

Khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt có diện tích 27 m2 (đã được đơn vị cho thuê 

xây dựng sẵn). 

❖ Chuyển giao xử lý 

Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý.  

 

 Nguồn phát sinh  

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ các hoạt động sản xuất của nhà 

máy. 

 Thành phần và khối lượng  

Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh của cơ sở khi hoạt 

động sản xuất đạt công suất thiết kế (xin cấp GPMT) được trình bày trong bảng sau: 

 Khối lượng phát thải chất thải rắn công nghiệp thông thường 

TT Tên chất thải Trạng thái 

tồn tại 

Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

phân loại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1  Bụi nhựa, bụi matrit Rắn 19 03 03 TT 509 

2  Khung xe, khung ghế  thải 

bỏ 

Rắn 11 04 03 TT - R 193 

3  Nắp capo, vỏ xe thải bỏ Rắn 11 02 04 TT - R 95 

4  Linh phụ kiện thông thường 

thải bỏ (lốp xe, phanh, tay 

lái, ốc, vít,…) 

Rắn 19 03 03 TT-R 318 

5  Da vụn, vải vụn thải, bụi da, 

bụi vải 

Rắn 19 03 03 TT 11.660 

6  Chỉ vụn thải Rắn 12 09 09 TT-R 1.190 

7  Túi vải lọc bụi Rắn 18 02 02 TT 50 

8  Mút xốp vụn thải, bụi mút 

xốp 

Rắn 19 03 03 TT-R 24.400 

9  Bùn thải từ hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt (*) 

Bùn 12 06 13 TT 2.342 

10  Bao bì đóng gói bằng nhựa 

hoặc giấy, các tông thải bỏ 

không nhiễm thành phần 

nguy hại 

Rắn 18 01 05 

18 01 06 

TT - R 23.622 

 Tổng    273.721 

(*) Tính toán bùn từ hệ thống xử lý nước thải:  

Bùn thải phát sinh từ công trình xử lý nước thải từ bể lắng, một phần bùn sẽ được 

hoàn lưu về bể sinh học thiếu khí và hiếu khí, phần còn dư sẽ bơm về bể chứa bùn. 
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Theo tài liệu tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải - TS Trịnh Xuân Lai, 

2009, Nhà xuất bản Xây dựng, bùn phát sinh từ trạm xử lý nước thải tập trung được tính 

toán như sau: 

Gbùn= Qx (0,8 SS+0,3 BOD5)x10-3 (*) 

Trong đó:  

+ Hàm lượng BOD đầu vào: 104-208 mg/l; 

+ Hàm lượng chất thải rắn lơ lửng (SS) trong nước thải đầu vào 83-167 mg/l. 

Qthải tính toán: 80 m3/ngày. 

Thay vào công thức (*) ta tính được lượng bùn phát sinh từ trạm xử lý nước thải là:  

Gbùn= 80 x (0,8 x 83 + 0,3 x 104) x10-3 = 7,8 kg/ngày = 2.342 kg/năm 

Lượng bùn sinh ra được chủ đầu tư thu gom và chuyển giao xử lý theo quy định. 

❖ Thiết bị lưu chứa 

Trang bị các thùng chứa, bao chứa đảm bảo không rò rỉ, tràn đổ. 

❖ Khu vực lưu chứa 

− Kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường với diện tích 27 m2 (đã được 

đơn vị cho thuê xây dựng sẵn). 

− Thiết kế, cấu tạo của kho: Kho lưu chứa có mái che, tường bao quanh, nền bê 

tông để chống thấm; có lắp đặt biển cảnh báo theo tiêu chuẩn. 

❖ Chuyển giao xử lý:  

Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý. 

 

 Chất thải công nghiệp phải kiểm soát 

❖ Nguồn phát sinh 

Chất thải công nghiệp phải kiểm soát phát sinh từ hoạt động sản xuất của nhà máy. 

❖ Thành phần và khối lượng 

Khối lượng chất thải phát sinh của cơ sở khi hoạt động sản xuất đạt công suất thiết 

kế (xin cấp GPMT) được trình bày trong bảng sau: 

 Khối lượng chất thải công nghiệp phải kiểm soát phát sinh của cơ sở 

STT Chất ô nhiễm Trạng 

thái 

tồn tại 

Ký hiệu 

phân 

loại 

Mã 

chất thải 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

1  Vật thể dùng để mài đã qua sử 

dụng có các thành phần nguy 

hại (ví dụ đá mài, giấy ráp...) 

Rắn KS 07 03 10 100 
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STT Chất ô nhiễm Trạng 

thái 

tồn tại 

Ký hiệu 

phân 

loại 

Mã 

chất thải 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

2  Cặn sơn, sơn và véc ni (loại 

có dung môi hữu cơ hoặc các 

thành phần nguy hại khác 

trong nguyên liệu sản xuất) 

thải 

Rắn/Lỏng KS 08 01 01 1.180 

3  Bùn thải lẫn sơn hoặc véc ni 

(loại có dung môi hữu cơ 

hoặc các thành phần nguy hại 

khác trong nguyên liệu sản 

xuất) 

Bùn KS 08 01 02 2.361 

4  Bao bì mềm (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH) thải 

Rắn KS 18 01 01 100 

5  Bao bì kim loại cứng (đã chứa 

chất khi thải ra là CTNH) thải 

Rắn KS 18 01 02 3.746 

6  Bao bì nhựa cứng (đã chứa 

chất khi thải ra là CTNH) thải 

Rắn KS 18 01 03 7.492 

7  Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao 

gồm cả vật liệu lọc dầu chưa 

nêu tại các mã khác), giẻ lau, 

vải bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại (giẻ lau, 

bao tay, bông lọc bụi) 

Rắn KS 18 02 01 5.000 

8  Huyền phù nước thải lẫn sơn 

(Nước thải từ bể nước của 

buồng phun sơn) 

Lỏng KS 08 01 04 6.000 

 Tổng cộng    25.979 

 Chất thải nguy hại  

❖ Nguồn phát sinh 

Chất thải nguy hại từ hoạt động sản xuất của nhà máy. 

❖ Thành phần và khối lượng 

Khối lượng chất thải phát sinh của cơ sở khi hoạt động sản xuất đạt công suất thiết 

kế (xin cấp GPMT) được trình bày trong bảng sau: 

 Khối lượng phát sinh CTNH phát sinh của cơ sở  

STT Tên chất thải Trạng thái 

tồn tại 

Ký hiệu 

phân loại 

Mã chất 

thải 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1  Than hoạt tính (trong buồng 

hấp phụ) đã qua sử dụng từ 

quá trình xử lý khí thải 

Rắn NH 12 01 04 208.896 

2  Bóng đèn huỳnh quang và các 

loại thuỷ tinh hoạt tính thải 

Rắn NH 16 01 06 50 

3  Pin, ắc quy thải Rắn NH 16 01 12 100 
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STT Tên chất thải Trạng thái 

tồn tại 

Ký hiệu 

phân loại 

Mã chất 

thải 

Khối lượng 

(kg/năm) 

4  Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 

Lỏng NH 17 02 03 100 

5  Các loại dung môi và hỗn hợp 

dung môi thải khác 

Lỏng NH 17 08 03 382 

 Tổng cộng    209.528 

❖ Thiết bị lưu chứa  

Trang bị thùng, phuy có nắp đậy, chống thấm, có dán tên và mã số phân loại. 

❖ Khu vực lưu chứa  

− Diện tích kho chứa: 27 m2 (đã được đơn vị cho thuê xây dựng sẵn). 

− Thiết kế, cấu tạo của kho: Kho lưu giữ chất thải nguy hại có tường bao và mái 

che, nền được gia cố bằng bê tông để chống thấm, có rãnh thu gom tràn đổ. Kho có lắp 

đặt biển cảnh báo theo tiêu chuẩn, có phân loại từng mã CTNH; được trang bị đầy đủ 

các thiết bị, dụng cụ ứng phó sự cố tràn đổ, phòng cháy chữa cháy theo quy định, đáp 

ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 

tháng 01 năm 2022 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 

28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

❖ Chuyển giao xử lý:  

Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý. 

3.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu môi trường tiếng ồn, độ rung 

− Cơ sở có những biện pháp giảm thiểu các tác động do nguồn tiếng ồn, độ rung 

gây ra trong quá trình sản xuất: 

+ Thường xuyên kiểm tra, tra dầu mỡ, bảo trì các thiết bị máy móc; 

+ Lắp đặt đệm cao su cho các thiết bị có khả năng gây ồn cao; 

+ Trang bị nút tai chống ồn cho nhân viên làm việc tại các khu vực có khả năng 

gây ồn cao. 

+ Theo dõi bảo dưỡng bảo trì hệ thống xử lý nước thải và hệ thống xử lý khí thải 

thường xuyên. 

− Tiếng ồn, độ rung từ các phương tiện giao thông: 

+ Cơ sở có những biện pháp giảm thiểu các tác động do nguồn tiếng ồn, độ rung 

gây ra từ các phương tiện giao thông: 

+ Điều tiết các phương tiện giao thông ra vào Nhà máy hợp lý; 

+ Sửa chữa ngay các tuyến đường nội bộ ngay khi phát hiện thấy hư hỏng; 
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+ Xây dựng các gờ chắn nhằm giảm tốc độ của các phương tiện, góp phần giảm 

tiếng ồn; 

+ Trồng cây xanh xung quanh khuôn viên Công ty. 

3.5. Các biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố trong hoạt động 

của Cơ sở  

 Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

− Xây dựng quy trình chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó trong tình trạng khẩn cấp. 

− Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị. 

− Lắp đặt thiết bị, phương tiện ứng phó sự cố môi trường phù hợp; hệ thống chữa 

cháy. 

− Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị trước khi hết hạn. 

− Đo kiểm yếu tố môi trường lao động theo quy định, đo kiểm môi trường định kỳ. 

− Giao nhận các loại rác thải đúng quy định. 

− Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn vệ sinh lao động hằng năm. 

− Xây dựng kế hoạch đào tạo hằng năm về an toàn lao động cho người lao động, 

huấn luyện đội chữa cháy thực hành chữa cháy, thực hành ứng phó tràn đổ hóa chất. 

− Tuyển người có kinh nghiệm vận hành các công trình xử lý môi trường tại nhà 

máy. 

 Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 

Bước thực hiện Người thực hiện Nội dung thực hiện 

Bước 1: Phát hiện/ 

tiếp nhận thông tin 

xảy ra sự cố môi 

trường 

Đội bảo vệ/ công nhân vận 

hành hệ thống/công nhân vệ 

sinh môi trường/công nhân 

viên công ty 

Khi phát hiện sự cố thông báo 

cho bộ phận An toàn tiếp nhận. 

Thu thập đầy đủ thông tin, ghi 

nhận vào sổ theo dõi sự cố môi 

trường và báo cho đội trường 

đội UPSCMT đồng thời tiếp cận 

hiện trường 

  Bước 2: Xử lý 

thông tin, xác thực 

và lên phương án 

ứng phó 

Đội trưởng/đội phó Lập tức phân loại, đánh gía mức 

độ, phạm vi sự cố;  

Lên phương án, giải pháp kỹ 

thuật phối hợp ứng phó dự cố;  

Báo cáo và đề xuất lên 

trưởng/phó ban 

 Bước 3: Chỉ đạo 

ứng phó sự cố 
Trưởng/phó ban 

  Trưởng/phó ban chỉ đạo, phân 

công nhiệm vụ ứng phó sự cố 

 Bước 4: Tập hợp 

lực lượng ứng phó, 

Phân công cho các đơn vị ứng 

phó sự cố đúng chức năng, 
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Bước thực hiện Người thực hiện Nội dung thực hiện 

phân công nhiệm 

vụ ứng phó 

nhiệm vụ và trong khả năng thực 

hiện 

Tập hợp lực lượng liên phòng 

ban khi cần thiết 

Liên hệ với đơn vị vận hành Nhà 

máy xử lý nước thải tập trung 

của KCN phối hợp xử lý khi cần 

thiết 

Bước 5 Nhân sự ứng phó, khắc phục 

sự cố 

Tiếp cận hiện trường, tham gia 

xử lý sự cố, ghi nhận sự cố, báo 

cáo tình hình thực tế cho 

Trưởng/phó ban để xin ý kiến 

chỉ đạo (nếu cần thiết) 

Sử dụng trang thiết bị, phương 

tiện đã được cấp phát tham gia 

ứng phó, khắc phục sự cố theo 

sự chỉ đạo của Trưởng/phó ban 

và đội trưởng 

Lập biên bản sự cố 

Ghi nhận và lưu sự việc vào hồ 

sơ sự cố 

 Quy trình ứng phó sự cố môi trường 
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Hình 3.16. Quy trình ứng phó sự cố môi trường 

 Công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với bể tự hoại 

Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, tránh 

các sự cố có thể xảy ra như: 

− Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu 

thoát được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước 

tiểu.  

− Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có 

thể gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế 

mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh.  

− Ký hợp đồng định kỳ với đơn vị có chức năng để xử lý để khắc phục sự cố. 

 Công trình, thiết bị phòng ngừa ứng phó sự cố cháy nổ 

− Đơn vị cho thuê nhà xưởng đã thực hiện đầy đủ các hồ sơ thiết kế và thẩm duyệt 

về PCCC như sau: 

− Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy số 217/TD-PCCC 

Phát hiện/tiếp nhận thông tin xảy ra 

sự cố môi trường 

Xử lý thông tin, xác thực và lên 

phương án ứng phó 

Tập hợp lực lượng ứng phó, phân 

công nhiệm vụ ứng phó 

Thực hiện công tác ứng phó 

Hoàn thành công việc ứng phó/Tiến 

hành khắc phục ô nhiễm MT/lưu hồ sơ 

Sự cố vượt ngoài khả năng 

Thông báo đến cơ quan UPSC 

địa phương 

Phối hợp thực hiện ứng phó theo 

chỉ đạo của cơ quan UPSC địa 

phương 
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do Công an tỉnh Bình Phước cấp ngày 04/06/2025.  

− Ngoài ra Công ty đã lập báo cáo phương án phòng cháy chữa cháy cho cơ sở và 

tập huấn PCCC định kỳ theo quy định của cơ quan chức năng. 

❖  Giao thông phục vụ chữa cháy: 

− Giao thông bên ngoài: đường giao thông của hạ tầng kỹ thuật KCN có chiều rộng 

>5m, chiều cao không hạn chế.  

− Giao thông bên trong: đường nội bộ xung quanh công trình tráng bê tông bằng 

phẳng đảm bảo cho xe chữa cháy hoạt động theo toàn bộ chu vi nhà xưởng của công 

trình, chiều rộng tối thiểu 3,5m, chiều cao thông thủy của đường> 4,5m, không bố trí 

kết cấu chặn phía trên. 

− Lối thoát nạn: tất cả các hạng mục trong mỗi nhà xưởng đều có lối thoát nạn. 

− Hệ thống báo cháy tự động: đã trang bị hệ thống các đầu báo cháy, nút ấn báo 

cháy, chuông báo cháy tại các công trình. 

− Trang bị hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chiều sáng thoát nạn (EXIT). 

❖ Nguồn nước chữa cháy 

− Nguồn nước bên trong: Bể nước chữa cháy: công ty có 1 bể chứa nước 1134 m3. 

− Nguồn nước bên ngoài: gần cơ sở có 01 trụ nước cứu hỏa của KCN xe chữa cháy 

có thể lấy nước dễ dàng. 

❖ Lực lượng chữa cháy 

− Thành lập đội PCCC cơ sở được qua huấn luyện về PCCC và được tập huấn định 

kỳ gồm các bảo vệ và công nhân các xưởng 

− Kết hợp với lực lượng chữa cháy tại chỗ của các công ty, đơn vị xung quanh để 

liên hệ nhờ hỗ trợ khi cần thiết. 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Công ty TNHH Minland Energy Technology (Việt Nam) 100 

❖ Phương tiện chữa cháy tại chỗ 

Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy gồm: 

− Máy bơm chữa cháy: lắp đặt tại bể nước chữa cháy, gồm 03 máy bơm  có thông số 

kỹ thuật như sau 01 bơm chữa cháy động cơ điện có Q = 90 m3/h, cột áp H = 70m; 

01 máy bơm chữa cháy động cơ diesel có Q = 90 m3/h, cột áp H = 70m; 01 máy bơm 

bù áp có Q = 9,72 m3/h, cột áp H = 80m. 

− Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động vách tường cho nhà xưởng, và các hạng 

mục công trình xây dựng khác. 

− Thiết bị chữa cháy cầm tay, di động gồm bình bột ABC loại 8kg, bình CO2. 

− Tại các tủ chữa cháy có tiêu lệnh PCCC. 

− Lối thoát nạn: tất cả các hạng mục xây dựng đều có lối thoát nạn, đường thoát nạn, 

cửa thoát nạn đảm bảo theo đúng thẩm duyệt thiết kế. 

❖ Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với sự cố cháy nổ  

 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với sự cố cháy nổ 

Ứng phó sự cố Phòng ngừa sự cố 

-Đội quản lý cơ sở cần phải thật bình tĩnh 

giải quyết tình huống: 

- Điện thoại số 114 để báo cho đội chữa 

cháy đến ngay. 

- Ngắt điện toàn khối nhà ngay lập tức 

để tránh cháy nổ đường dây điện. 

- Có phương án di tản dân cư hợp lý, 

tránh trường hợp quá hoảng loạn, giẫm 

đạp lên nhau sẽ càng làm tình trạng tồi 

tệ hơn. 

- Phải biết sử dụng và kích hoạt hệ thống 

chữa cháy cầm tay cũng như hệ thống 

chữa cháy tự động. 

- Phối hợp với Công an PCCC tỉnh Bình 

Phước để xây dựng phương án PCCC 

cho nhà máy, bố trí cho đội xung kích 

cùng công nhân tập dượt theo các 

phương án đã lập. 

- Đề ra nội quy lao động, trong đó có quy 

định không được hút thuốc, sử dụng ngọn 

lửa trần trong xưởng. 

- Công nhân trước khi vào làm việc cần 

được đào tạo nắm vững thao tác an toàn, 

đặc biệt khi sử dụng hóa chất và làm việc 

với các thiết bị quá áp như lò hơi, máy nén 

khí. 

- Các thiết bị áp lực cao được kiểm định 

định kỳ. 

- Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị hàng năm, đảm 

bảo thiết bị luôn hoạt động tốt. 

- Hệ thống điện được tính toán thiết kế phù 

hợp với nhu cầu sử dụng và có hệ số dự 

phóng, tránh quá tải khi hoạt động. Không 

sử dụng một ổ cắm điện dùng chung nhiều 

thiết bị cùng lúc.  

- Hoạt động lắp đặt, bảo trì, sửa chữa điện 

được thực hiện bởi đơn vị có chuyên môn. 

- Tắt hết các thiết bị, rút phích cắm ra khỏi 

ổ điện khi không sử dụng 

- Lắp thiết bị chống sét đánh thẳng cho nhà 

xưởng. 

- Thực hiện giáo dục, nâng cao ý thức về 

PCCC cho công nhân viên, diễn tập chữa 

cháy định kỳ nhằm đảm bảo hạn chế thấp 

nhất nguy cơ cháy nổ 
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▪ Biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố cháy nổ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.17. Quy trình ứng phó với sự cố cháy nổ 

Thông báo: khi phát hiện ra sự cố thì tất cả các cán bộ công nhân viên hay là khách 

hàng đều có thể biết và thông báo qua điện thoại, báo động qua kẻng, chuông báo động, 

trực tiếp báo cho đội phòng cháy, chữa cháy tỉnh. 

Dập lửa: Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ và các lực 

lượng khác sẽ tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng cụ như bình chữa 

cháy, cát và nước để dập lửa. Trường hợp cháy ở mức độ nghiêm trọng thì đội PCCC sẽ 

liên hệ với cơ quan PCCC địa phương để phối hợp chữa cháy, dập cháy nhanh chóng, 

giảm thiểu các thiệt hại về người và tài sản. 

Thu dọn hiện trường: Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn 

dẹp sạch sẽ khu vực bị cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ 

và vận chuyển ra khỏi khu vực. 

Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: Ngay sau khi phát hiện cháy, 

nhân viên sẽ báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong công tác chữa cháy. 

Sau đó chủ đầu tư sẽ cùng với cơ quan hữu quan sẽ cùng tiến hành công tác điều tra xác 

định nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các bên có liên quan. Ngoài ra Chủ đầu tư 

sẽ tiến hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hư hại và phần cần sửa chữa để 

có kế hoạch cụ thể khắc phục. 
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Báo động an toàn cho 

toàn nhà máy  

Thông báo cho lãnh đạo 

nhà máy  
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dập lửa  
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 Công trình, biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố khi xảy ra rủi ro tràn đổ hóa 

chất 

Công ty sẽ lập biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tại xưởng sản xuất 

hóa chất nộp đến Sở Công thương và tập huấn cho công nhân viên biết cách phòng ngừa 

và ứng phó các sự cố hóa chất trước khi đi vào hoạt động. 

❖ An toàn trong thiết kế xưởng 

− Trang bị hệ thống điện chiếu sáng là loại phòng nổ và các ổ cắm, công tắc bố trí 

ngoài cửa.  

− Kho/xưởng đều có nhiều cửa để đảm bảo lối thoát nạn khi sự cố xảy ra. 

− Khu vực lưu trữ: khu vực chứa hóa chất được bố trí trong phòng (riêng biệt với 

khu vực sản xuất.  

− Kết cấu:  

+ Nền bê tông chống thấm, có máy che, vách ngăn với khu vực khác và gờ chống 

tràn bảo đảm không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn;  

+ Khu vực lưu chứa các loại hóa chất nguy hại đều được bao bọc bởi hệ thống 

chống tràn và rãnh thu gom xung quanh khi có rò rỉ, tràn đổ có thể thu gom và xử lý sự 

cố. Sàn kho hóa chất, thùng, can chứa hóa chất phải vững chắc, bằng phẳng, không trơn 

trượt. Không được xếp các lô hàng nặng quá tải trọng của nền kho. 

− Kho hóa chất thiết kế có thông gió tốt nhằm tránh mùi tích tụ trong kho. 

− Trang bị bị bộ dụng cụ ứng cứu sự cố hóa chất chuyên dụng nhằm sẵn sàng ứng 

cứu khi có sự cố như bình chữa cháy cầm tay, thùng cát và giẻ lau khi xay ra sự cố cháy 

nổ hoặc tràn đổ. 

❖ Qui trình tiếp nhận hóa chất an toàn 

Những người có liên quan đến việc vận chuyển hóa chất cần phải tuân thủ một số 

quy định về an toàn trong vận chuyển, bốc dỡ hóa chất như sau: 

− Huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho nhân viên kho theo quy định. 

− Khi tiếp nhận, trước khi tiếp hành xếp dỡ, công nhân phải kiểm tra lại bao bì, 

nhãn hiệu. 

− Nhân viên vận chuyển, tiếp nhận phải mang theo đầy đủ phương tiện bảo vệ cá 

nhân: quần, áo bảo hộ, giày bảo hộ, khẩu trang, bao tay, nón đội đầu. 

− Tất cả các thiết bị đựng hóa chất không được hư hỏng, móp méo hay bị rò rỉ. 

− Phải tiếp nhận hoá chất cùng với các tài liệu cung cấp thông tin về hóa chất. 

❖ Qui định an toàn trong xếp dỡ bảo quản hóa chất phòng ngừa sự cố tràn đổ, rò rỉ 

Để hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình bảo quản, lưu trữ hóa chất, 

cần thực hiện một số qui định về an toàn như sau: 
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− Nhân viên làm việc với hóa chất phải nắm rõ MSDS của hóa chất. 

− Các hóa chất trong kho được sắp xếp theo MSDS (tính chất, mức độ cháy nổ) để 

tránh phản ứng và dễ quản lý. Sắp xếp các bao bì, thùng chứa ngay ngắn, phân loại từng 

hóa chất theo từng khu vực riêng. Cấm xếp các loại hóa chất có khả năng phản ứng với 

nhau, kỵ nhau hoặc các chữa cháy khác nhau cùng khu vực. 

− Hóa chất dạng lỏng chứa trong phuy, can… và hóa chất dạng bột chứa trong các 

thùng bao bì chuyên dụng và được phân loại, ghi nhãn theo hướng dẫn của Thông tư số 

32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương. Hóa chất nguy hại được đặt 

trong máng inox có gờ bao 5 cm trước khi xếp lên pallet để chống đổ. 

− Có sơ đồ lưu kho thể hiện vị trí lưu trữ cho từng loại hóa chất, nhân viên xếp dỡ 

phải xếp hóa chất đúng nơi quy định. 

− Thường xuyên kiểm tra lại quần áo và các thiết bị an toàn. Cấm hút thuốc và sử 

dụng lửa trần trong khu vực sản xuất và kho. 

− Thao tác bốc dỡ cần nhẹ nhàng tránh rơi vỡ, va đập gây hỏng bao bì chứa 

− Lên kế hoạch xuất nhập,  tổ chức tốt để hóa chất giao nhận được lưu giữ vào kho 

đúng lúc, được xếp lên giá và xếp đống đúng quy cách, đảm bảo an toàn, ngăn nắp và 

có thể dễ dàng nhìn thấy nhãn.  

− Sắp xếp hóa chất lên pallet cân bằng, cẩn thận tránh lệch tâm, rơi đổ. 

− Hóa chất trong kho được để trên bục hoặc giá đỡ, xếp cách tường 0,5m, lối đi 

chính trong kho rộng tối thiểu 1,5m. Các lô hàng không được xếp sát trần kho và không 

cao quá 2 m và cách tường ít nhất 0,5 m. cách mặt đất từ 0,2 - 0,3m.  

− Nhân viên kho phải thường xuyên kiểm tra để phát hiện những mối nguy hiểm 

có thể dẫn đến rủi ro: thùng hóa chất bị lệch dễ đổ, thùng bị móp méo dễ gây rò rỉ. 

❖ Quy định khi làm việc tiếp xúc với hóa chất 

Khi làm việc tiếp xúc với hóa chất, nhân viên phải tuân thủ các yêu cầu tại QCVN 

05:2020/BCT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử 

dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm. Cụ thể: 

− Không dùng khí nén có ô xy để nén đầy hóa chất dễ cháy, nổ từ thiết bị này sang 

thiết bị khác. Khi san rót hóa chất dễ cháy, nổ sang thiết bị chứa khác, phải tiếp đất bình 

chứa và bình rót 

− Không dùng ngọn lửa trực tiếp soi sáng để tìm chỗ hở các đường ống dẫn, thiết 

bị chứa các hóa chất dễ cháy, nổ; 

− Trường hợp hóa chất dễ cháy, nổ, tiếp xúc trực tiếp với các hóa chất khác phải 

đảm bảo các yêu cầu sau: 

+ Thực hiện đúng quy trình công nghệ sản xuất, quy trình thao tác an toàn 
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+ Biết rõ ảnh hưởng của chất thêm vào đối với tính chịu nhiệt, tính dễ cháy, nổ của 

loại hóa chất dễ cháy, nổ 

+ Chất thêm vào không có tạp chất không xác định 

− Trước khi đưa vào đường ống hay thiết bị một chất có khả năng gây cháy, nổ, 

hoặc trước và sau khi sửa chữa phải thực hiện nghiêm ngặt các quy trình phòng cháy, 

nổ 

❖ Ứng phó sự cố chảy nổ hóa chất 

Thiết kế và xây dựng khu vực lưu trữ đúng với các quy phạm an toàn do Nhà nước 

quy định (phòng cháy chữa cháy, điều kiện ánh sáng, không khí môi trường lao động, 

đường thoát hiểm, rãnh thoát nước, hố thu gom hóa chất, các trang thiết bị ứng cứu sự 

cố hóa chất…). 

Các thiết bị, bồn chứa hóa chất của các nhà cung cấp luôn đạt tiêu chuẩn an toàn 

trước khi được đưa vào vận hành. 

Gắn biển cảnh báo và biển cấm “Không nhiệm vụ miễn vào” tại khu vực lưu trữ hóa 

chất nguy hiểm và lập hàng rào xung quanh nhằm ngăn chặn sự có mặt của những lao 

động không liên quan trong khu lưu trữ, vận hành. 

Gắn sơ đồ thiết bị, bảng thông tin an toàn hóa chất, quy trình vận hành thiết bị, biện 

pháp ứng phó với sự cố cháy liên quan đến hóa chất mức độ nhẹ và kế hoạch hành động 

khi xảy ra sự cố mức độ nguy hiểm tại các khu vực lưu trữ tương ứng. 

Tăng cường an ninh tại khu vực lưu trữ hóa chất nguy hiểm nhằm ngăn chặn các 

hành vi vô tình hoặc cố ý gây cháy nổ. Công tác giám sát an ninh tại các điểm này thông 

qua việc tuần tra thường xuyên hoặc hệ thống camera theo thời gian thực. 

Để đối phó với tình huống khẩn cấp hoá chất độc hại cháy nổ nhằm giảm tới mức 

tối thiểu tổn thất đối với sức khỏe và cuộc sống con người cũng như giảm thiểu những 

ảnh hưởng xấu đến môi trường, Công ty xây dựng quy trình ứng phó như sau: 

− Đám cháy nhỏ, phát hiện kịp thời: dùng bình PCCC tại chỗ dập tắt đám cháy 

ngay. 

− Đám cháy lớn: thực thiện công tác ứng phó sự cố cháy đã được nêu ở trên. 

− Vệ sinh thu gom, dọn dẹp và phân loại rác thải sau đám cháy.
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 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với sự cố hóa chất 

Sự cố có khả năng 

xảy ra 

Ứng phó sự cố Phòng ngừa sự cố 

Sự cố hóa chất cấp 

1: là sự cố có quy 

mô nhỏ, vừa, không 

nguy hại đến tính 

mạng, tài sản và 

môi trường 

- Xử lý sự cố tràn đổ, rò rỉ diện tích nhỏ (sự cố hóa chất cấp 1) 

+Dùng các vật liệu thấm hút: vải, mút mút, cát,... 

+Thông gió diện tích tràn đổ hóa chất và khoanh vùng xảy ra sự 

cố. 

+Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ trước khi tiến hành thu gom, 

xử lý 

+Thu hồi hóa chất tràn đổ vào thùng chứa chất thải hóa học kín. 

- Hóa chất tràn đổ và vật liệu dùng để thu gom hóa chất phải được 

chuyển cho đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại xử lý. 

Để tránh hiện tượng tràn đổ rò rỉ hóa chất, 

trong kho, áp dụng các biện pháp: 

− Trong quá trình nhập kho, cần kiểm 

tra kỹ bao bì, phuy can chứa đựng hóa chất 

để đảm bảo không có hiện tượng nứt vỡ 

thùng chứa, rách thủng bao bì, tránh hiện 

tượng rò rỉ tràn đổ. Nếu phát hiện có hiện 

tượng nứt vỡ, rách thủng thì phải để riêng và 

xử lý ngay. 

− Công nhân phải nắm rõ tính chất của 

hóa chất mình đang xếp dỡ theo MSDS đi 

kèm lô hóa chất. 

− Khi xếp dỡ phải mang bảo hộ lao 

động 

− Sắp xếp các lô hóa chất ngay ngắn và 

theo từng khu vực riêng. 

− Hóa chất bố trí hợp lý tránh khả năng 

tương tác giữa các loại hóa chất. 

− Không xếp quá chiều cao quy định có 

thể gây nghiêng đổ: phuy can được sắp xếp 

lên pallet 

Sự cố hóa chất cấp 

2: là sự cố có quy 

mô lớn hơn, có khả 

năng gây ra các mối 

nguy hiểm nhất 

định hoặc thậm chí 

nghiêm trọng có thể 

ảnh hưởng đến tính 

mạng, tài sản và 

môi trường 

- Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng (sự cố hóa chất cấp 2) 

+Khi phát hiện sự cố tràn đổ, người phát hiện nhanh chóng dựng 

thùng hóa chất bị đổ (nếu có), dùng vải, mút mút, cát,... ngăn chặn 

đầu nguồn tràn, vây xung quanh hóa chất bị tràn đổ, không cho 

hóa chất lan rộng, chảy xuống hệ thống cống nước mưa, đồng 

thời báo cho ban giám đốc và phòng an toàn lao động để được hỗ 

trợ xử lý. 

+Quản lý báo động sơ tán những người không phận sự ra khỏi 

khu vực sự cố, nếu có người bị nạn thì phải di chuyển ngay lập 

tức nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, tiến hành sơ cấp cứu rồi 

chuyển xuống phòng y tế cơ sở. 

+Công nhân viên được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ mới được 

tham gia xử lý sự cố. Dùng những thiết bị thích hợp như bơm tay, 

bơm máy, dụng cụ khác,... để thu hóa chất vào trong thùng chứa. 

+Ngăn không cho hóa chất tác động lên nhau gây cháy, nổ. 

+Rắc bột thấm hút hoặc cát lên bề mặt của cùng dung dịch loang, 

rắc thấp để tránh phát sinh bụi. 
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Sự cố có khả năng 

xảy ra 

Ứng phó sự cố Phòng ngừa sự cố 

+Sau một vài phút, dùng chổi cứng quét và gom bột thấm hay cát 

lại cho đến khi sàn khô và sạch; Nếu vẫn còn vết, bổ sung chất 

thấm hút cho đến hết; 

+Thu gom chất thấm hút, lưu trữ hoặc xử lý như một loại chất 

thải nguy hại. 

+Dùng dây bao quanh khu vực sự cố treo biển “Cấm đến gần”. 

+Báo cáo Sở Công thương, Ban Quản lý Khu kinh tế biết để hỗ 

trợ xử lý. 

+Phòng an toàn lao động điều tra nguyên nhân, đưa ra phương 

pháp cải thiện và ngăn chặn tái phát sinh, lưu giữ hồ sơ liên quan 

và rút kinh nghiệm sau này. 

− Ưu tiên xếp hàng nặng cồng kềnh ở 

dưới, hàng nhẹ trên. 

− Tất cả các hóa chất phải có nhãn mác 

nhận dạng ít nhất bao gồm tên hóa chất, nhà 

cung ứng hóa chất, số lô, hạn sử dụng nhằm 

dễ dàng nhận dạng và truy vết. 

− Luôn có sơ đồ bố trí kho và sơ đồ 

thoát hiểm, các thiết bị Phòng cháy chữa 

cháy và ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất và 

cháy nổ xảy ra. 
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❖ Sơ đồ tổ chức lực lượng ứng phó sự cố hóa chất của Cơ sở như sau: 

 

Hình 3.18. Sơ đồ ứng phó sự cố môi trường tại Cơ sở 
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 Phòng ngừa ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải 

Để phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra cho HTXL khí thải, Chủ đầu tư sẽ áp dụng các 

biện pháp sau: 

 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải 

Sự cố có khả 

năng xảy ra 

Ứng phó sự cố Phòng ngừa sự cố 

Rò rỉ hệ thống 

thu gom, thoát 

khí thải; sự cố 

hư hỏng thiết 

bị; tháp hấp 

phụ hoạt động 

không hiệu quả 

Nhân viên vận hành phải tiến 

hành kiểm tra để xác định 

nguyên nhân của sự cố như 

sau: 

Kiểm tra các mối nối; 

Kiểm tra hoạt động bảo trì, bảo 

dưỡng định kỳ theo sổ sách ghi 

chép; 

Trong trường hợp sự cố nhỏ, 

thời gian khắc phục nhanh thì 

dừng hệ thống, khắc phục sự 

cố.  

Đào tạo đội ngũ công nhân có kỹ thuật 

tốt, nắm vững quy trình vận hành và có 

khả năng sửa chữa, khắc phục khi sự cố 

xảy ra; có nhật ký vận hành hệ thống khí 

thải thải ghi nhận các thông tin về lưu 

lượng, lượng điện tiêu thụ, nước sử 

dụng... để kịp thời nhận biết các sự cố. 

Thường xuyên kiểm tra sự hoạt động của 

thiết bị. 

Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công 

trình để theo dõi sự ổn định của hệ thống. 

Thường xuyên theo dõi hoạt động và 

thực hiện bảo dưỡng định kỳ các thiết bị 

của hệ thống xử lý khí thải; dự phòng 

thiết bị thay thế khi thiết bị xử lý khí thải 

hỏng hóc. Thường xuyên thực hiện kiểm 

tra, duy trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc 

công trình xử lý khí thải bảo đảm hệ 

thống hoạt động ổn định. 

Trường hợp công trình, thiết bị xử lý khí 

thải gặp sự cố, phải thay thế, sửa chữa 

kịp thời hoặc trường hợp sự cố kéo dài 

phải báo cáo người có thẩm quyền để 

kiểm tra, khắc phục. 

Chủ cơ sở đảm bảo việc vận hành hệ 

thống thu gom và xử lý bụi đúng chức 

năng và theo dõi kiểm soát trở lực của hệ 

thống xử lý khí thải tránh hiện tượng trở 

lực, sinh nhiệt của các hệ thống quạt hút 

gây cháy. 

Khí thải sau xử 

lý không đạt 

yêu cầu chất 

lượng trước khi 

thải ra môi 

trường (kết quả 

phân tích khí 

thải) 

Nhân viên vận hành phải tiến 

hành điều tra để xác định 

nguyên nhân của sự cố: 

Kiểm tra hệ thống cung cấp 

điện cho toàn bộ hệ thống. 

Kiểm tra hoạt động của quạt 

hút khí thải, đường ống thu 

gom khí thải. 

Kiểm tra hoạt động của tháp 

hấp phụ. Đảm bảo còn khả 

năng hấp thụ bụi và chất ô 

nhiễm trong khí thải, chưa đạt 

trạng thái bão hòa chất ô 

nhiễm. 

Tiến hành khắc phục sự cố phù 

hợp đối với từng nguyên nhân 

đã xảy ra sự cố đã được phát 

hiện (vận hành lại các thiết bị 

gặp sự cố) 
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 Phòng ngừa sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải 

− Việc xảy ra sự cố tại trạm xử lý nước thải chủ yếu là do nguyên nhân:bồn hoá 

chất bị ăn mòn rỉ sét, cháy bơm nước thải, hệ thống điện bị sự cố. Các biện pháp giảm 

thiểu tác động do sự cố HTXLNT được đưa ra là: 

+ Thiết kế vận hành tốt hệ thống sục khí trong quá trình xử lý hiếu khí để hạn chế 

tối đa việc hình thành các vùng yếm khí trong nước thải, tránh tạo ra khí mêtan không 

mong muốn. 

+ Kiểm soát tốt tuần hoàn bùn hoạt tính và bùn dư sẽ giảm thiểu lượng bùn thải xử 

lý dẫn tới giảm lượng chất hữu cơ trong bùn bị phân huỷ yếm khí trong quá trình xử lý 

bùn, giảm lượng khí mêtan phát sinh. 

+ Kiểm tra các hệ thống thoát khí trong các bể nước thải. 

+ Kiểm tra bồn chứa hoá chất thường xuyên để tránh hiện tượng rò rỉ, phát nổ bồn 

hoá chất. 

+ Kiểm tra thường xuyên các thiết bị, không để máy bơm hoạt động trong tình trạng 

không có nước. 

+ Duy tu bảo dưỡng thường xuyên hệ thống điện cung cấp cho trạm xử lý. 

+ Trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy tại HTXL. 

− Các sự cố thường gặp và biện pháp khắc phục: 

 Các sự cố thường gặp và cách khắc phục đối với hệ thống xử lý nước 

thải 

STT Hiện tượng Nguyên nhân Khắc phục 

1  

Bơm chìm nước 

thải không hoạt 

động 

Chưa cấp điện cho 

bơm 

Nước trong bể quá ít 

Van máy bơm chưa 

mở 

Bơm bị chèn vật lạ 

hay bị sự cố 

Đóng tất cả thiết bị điện điều khiển 

bơm (CB, contactor, công tắc mở 

bơm tại tủ điện). 

Chờ nước đầy 

Mở van và điều chỉnh van ở vị trí 

thích hợp. 

Kiểm tra bơm để tìm cách khắc phục 

2  

Bùn bị nghẹt 

trong ống dẫn 

bùn 

Thể tích bùn vào lớn 

hơn công suất thiết 

kế 

Không thể làm sạch 

bùn tích luỹ trên 

đường ống 

Điều chỉnh khối lượng bùn đầu vào 

đúng thiết kế 

Kiểm tra định kỳ đường ống. Loại 

bỏ và làm sạch bùn tích luỹ trên 

đường ống. 

3  

Bơm định lượng 

hoá chất không 

hoạt động 

Chưa cấp điện cho 

bơm 

Có vật lạ nghẹt trong 

van của 

Đóng tất cả thiết bị điện điều khiển 

bơm (CB, contactor, công tắc mở 

bơm tại tủ điện). 

Vệ sinh đầu hút và đầu đẩy 
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STT Hiện tượng Nguyên nhân Khắc phục 

đầu hút và đầu đẩy 

Bị khí lọt vào 

Kiểm tra đệm và xả khí 

4  

Máy thổi khí Quá 

nhiệt và 

tiếng ồn 

bất 

thường 

Hết dầu Cấp dầu vào 

Bạc đạn 

bị hư 

Cấp dầu vào hoặc yêu cầu nhà sản 

xuất kiểm tra 

Công 

suất giảm 

Dây đai 

bị đùn 

hoặc hư 

Điều chỉnh hoặc thay thế 

Bị nghẹt 

ở bộ lọc 

khí 

Vệ sinh 

5 Các hạng mục cần kiểm tra hàng ngày 

6  

Bồn hóa chất Ăn mòn/Rò rỉ Kiểm tra giá đỡ, sơn bọc lại những 

chỗ bị rỉ sét, tìm ra nguyên nhân để 

sửa chữa 

Kiểm tra mực hoá 

chất còn lại 

Kiểm tra và thêm hoá chất vào bồn 

7  

Van Rò rỉ Kiểm tra sự hư hỏng của các con vít 

và các bộ phận bọc bên ngoài, sửa 

chữa hoặc thay thế 

8  Kệ, giá đỡ Lỏng do rung động Siết chặt bu lông lại 

9  

Thiết bị trong tủ 

điện 

Nổ cầu chì Kiểm tra công suất và tìm ra nguyên 

nhân 

Nhiệt độ tăng bất 

thường trong tủ thiết 

bị 

Không quá 400C. Nếu vượt qua phải 

tìm  

hiểu nguyên nhân 

Mối nối không chặt Siết chặt ốc nối 

10 

Nhiều chất rắn lơ 

lửng cuốn theo 

ra từ bể lắng 

Bùn dư không được 

xả hoặc chất lượng 

bùn kém 

Kiểm tra chất lượng bùn trong bể 

bằng thông số MLSS rồi quyết định 

lượng bùn xả định kỳ mỗi ngày. 

Vớt bùn nổi trên bề mặt bể lắng 

 Biện pháp an toàn đối với nhà chứa chất thải 

− Xây dựng nhà kho lưu giữ chất thải có mái che, tránh nước mưa rơi xuống cuốn 

theo chất thải vào đường thoát nước theo đúng quy định; 

− Nhà kho lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau. 

Các khu vực này được thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định lưu giữ chất thải 

nguy hại, hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải và xảy ra sự cố cháy nổ 

trong nhà kho. Mỗi khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo và thiết bị PCCC, 
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dụng cụ bảo hộ lao động, các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có sự cố xảy ra. 

− Kho chứa chất thải nguy hại có xây dựng mương bao quanh đề phòng trường hợp 

chất thải lỏng bị rò rỉ. Khi chất thải lỏng bị rỏ rỉ sẽ chảy vào mương rồi chảy vào hố thu 

gom. Chủ cơ sở đã thu gom chất thải này chứa vào thùng chứa giao cho đơn vị xử lý 

chất thải nguy hại. 

− Các chất thải được phân loại và lưu trữ theo đúng sơ đồ đã được bố trí. 

− Thiết lập và hiển thị các quy định khi lưu trữ chất thải tại kho. 

− Các chất thải lỏng được bố trí đặt để trong các khay chống tràn. 

− Trang bị các phương tiện ứng phó sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất tại kho lưu trữ 

CTNH. 

− Công nhân viên quản lý kho sẽ được đào tạo về an toàn hóa chất, quy định về 

phân loại rác và cách xử lý khi có sự cố trước khi thực hiện công việc. 

− Quản lý kho: chỉ khi có nhân viên có trách nhiệm và bảo vệ giám sát mở kho thì 

mới được vào kho, có hệ thống theo dõi cập nhật và ghi nhận khối lượng và mã CTNH 

khi nhập vào kho. 

− Đối với chất thải công nghiệp thông thường: Chủ cơ sở phải kiểm soát có trách 

nhiệm phân định chất thải là chất thải nguy hại hoặc chất thải rắn công nghiệp thông 

thường thông qua hoạt động lấy, phân tích mẫu do cơ sở có chức năng, đủ năng lực thực 

hiện theo quy định của pháp luật. Chất thải công nghiệp sau khi phân định phải được 

quản lý theo quy định của pháp luật. 

− Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải kiểm soát: 

chủ cơ sở hợp đồng với đơn vị có chức năng chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải nguy hại theo đúng quy định. Do đó, đơn vị được thu gom, vận chuyển và xử lý có 

các biện pháp để đề phòng và kiểm soát sự cố trong quá trình vận chuyển chất thải nguy 

hại. 

 Phòng ngừa sự cố đối với máy móc, thiết bị trong quá trình sản xuất 

− Lựa chọn nhà cung cấp máy móc uy tín, có thương hiệu; 

− Chủ đầu tư tiến hành đào tạo công nhân viên trước khi nhà máy đi vào hoạt động, 

hướng dẫn sử dụng thiết bị máy móc trên cơ sở hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất; 

− Kiểm tra thiết bị, máy móc trước khi vận hành; 

− Có bộ phận chịu trách nhiệm quản lý giám sát trong việc sử dụng thiết bị, máy 

móc; ban hành các qui định trách nhiệm cho các nhân viên liên quan đến việc sử dụng 

thiết bị, máy móc; 

− Kiểm định thiết bị định kỳ; 

− Khi máy móc trục trặc, cần gọi người có chuyên môn, đơn vị sửa chữa thiết bị, 

phải thực hiện đầy đủ các qui định của các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn. 
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  Phương án an toàn sử dụng máy nén khí 

❖ Đối với người vận hành máy nén khí  

Việc vận hành máy nén khí chỉ được giao cho những người từ 18 tuổi trở lên, có đủ 

sức khỏe, đã được huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu về kiến thức chuyên môn, quy 

trình KTAT vận hành thiết bị chịu áp lực và phải được người sử dụng lao động giao 

trách nhiệm bằng văn bản. Đây là quy định an toàn khi sử dụng máy nén khí tiên quyết 

và cần thiết. 

❖ Đối với nơi đặt máy nén khí 

Phải đặt máy nơi bằng phẳng, tránh mưa nắng, bụi bẩn và thông gió tốt nhất là bụi 

xi măng, đặt biệt đối với máy nén khí trục vít rất nhạy cảm với bụi. Không được đặt máy 

nén khí ở gần chất dễ nổ, dễ cháy; phải đặt máy xa nguồn nhiệt. Điều này đảm bảo an 

toàn vận hành máy nén khí cho người vận hành cũng như người sử dụng máy. 

− Quy định an toàn khi sử dụng máy nén khí  

− Đọc kỹ và tuân thủ hướng dẫn sử dụng đi kèm 

❖ Quy định an toàn máy nén khí 

− Kiểm tra van an toàn. 

− Kiểm tra xem nếu tất cả các khớp nối được kết nối với nhau chưa, van an toàn 

trên máy nén khí cần phải được bảo trì, kiểm định định kỳ hoặc thay thế khi đã hỏng 

không thể sử dụng. 

− Thực hiện đầy đủ quá trình bảo dưỡng thiết bị. 

− Lập được kế hoạch bảo dưỡng cho toàn bộ hệ thống các thiết bị áp lực. 

− Trước khi thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa phải đảm bảo xả hết áp suất bên 

trong hệ thống, làm vệ sinh đầy đủ. 

− Phải thực hiện đầy đủ các biện pháp và quy trình an toàn trong quá trình sửa chữa, 

bảo dưỡng. 

− Máy nén khí được đặt trong nhà chứa ở khu vực phía ngoài nhà xưởng, nơi sạch 

sẽ, khô ráo. 

− Không được phép vận hành máy nén khí khi chưa lắp các hệ thống bảo vệ cơ cấu 

truyền động. Khi chưa kiểm định van an toàn, áp kế, rơ le chống quá áp hay các cơ cấu 

an toàn tự động khác. 

− Việc đấu nối cho động cơ vào mạng điện phải được thực hiện qua cầu dao đóng 

ngắt điện có nắp bảo vệ. 

− Không để áp suất và công suất máy dao động đột ngột. 

− Không được tự ý di dời và sử dụng máy nén khí vào mục đích khác mà không 

được sự đồng ý của người quản lý. 
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− Khi có hư hỏng các bộ phận chịu áp lực phải báo cho bộ phận có trách nhiệm sửa 

chữa mà không tự ý sửa chữa. 

− Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy nén khí 

− Kiểm định bình chịu áp lực, kiểm định van an toàn, đúng quy định. Tuân thủ 

nghiêm ngặt về áp suất sử dụng và những kiến nghị mà đơn vị sử dụng đưa ra. 

 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác 

❖ An toàn lao động và vệ sinh lao động 

Cơ sở sử dụng công nghệ sản xuất bằng các thiết bị máy móc đồng bộ, nếu như công 

nhân không tuân thủ nghiêm ngặt những nội qui về an toàn lao động thì dễ bị xảy ra các 

tai nạn. Các tai nạn lao động của cơ sở có thể xảy ra do sự bất cẩn khi vận hành hay máy 

móc, thiết bị hư hỏng. Xác suất xảy ra các sự cố này tùy thuộc vào việc chấp hành các 

nội qui và qui tắc an toàn trong lao động.  

− Huấn luyện cho công nhân về vệ sinh an toàn lao động và hướng dẫn bảo hộ lao 

động trước khi nhận công tác. 

− Tổ chức lực lượng sơ cứu, cấp cứu theo quy định của thông tư số 19/2016/TT-

BYT ngày 30/6/2016 của Bộ y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người 

lao động  

− Tổ chức khám bệnh định kỳ cho công nhân viên 1 lần/năm. 

− Thường xuyên kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng máy để tránh những tai nạn xảy ra do 

máy móc hư hỏng. 

❖ An toàn điện 

Các biện pháp kỹ thuật: 

− Bọc cách điện những chỗ hay va chạm, những chỗ bị hở; 

− Hàng năm kiểm tra lớp cách điện bằng đồng hồ MW (>1KW/1V); 

− Nối dây tiếp đất, vỏ thiết bị; 

− Rào chắn, treo biển báo những chỗ nguy hiểm (có điện nguy hiểm, cấm đóng 

điện…); 

 Quy định an toàn điện 

− Chỉ những người có chuyên môn về điện và đã qua huấn luyện an toàn điện mới 

được bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị điện; 

− Không tự tiện ấn nút hoặc đóng ngắt cầu dao, áptomat ngoài chức trách của mình 

(nhất là đối với các máy bơm, máy nén, quạt gió…); 

− Phải ngắt thiết bị ra khỏi nguồn điện và nối đất thiết bị trước khi bảo dưỡng, sửa 

chữa; 
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− Khi đóng/ cắt thiết bị điện cần có 2 người tham gia để tránh nhầm lẫn 

− Khi bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện ít nhất phải có 2 người tham gia, thực hiện 

các bước cô lập điện, treo biển cảnh báo cấm đóng điện tại cầu dao nguồn trong suốt 

quá trình làm việc, đặt các thiết bị/dụng cụ điện trên mặt bằng khô ráo, sử dụng “qui 

trình làm việc” và tuân theo “giấy phép làm việc điện”, sau khi kết thúc công việc phải 

nghiệm thu, trả giấy phép và thông báo để người vận hành đưa thiết bị vào hoạt động; 

− Nếu cần chiếu sáng cục bộ khi sửa chữa, phải dùng đèn di động cầm tay 36V; 

− Không tự tiện đi vào vùng nguy hiểm của thiết bị điện hoặc đường dây dẫn điện 

và không tự ý đấu nối thay đổi hệ thống điện; 

− Tại ví trí có dòng điện cao thế phải treo bảng cảnh báo nguy hiểm; 

− Không bố trí thiết bị điện trên mặt bằng ẩm ướt có khả năng dẫn điện hoặc dễ 

trượt ngã, sập đổ; 

− Ngắt khỏi nguồn điện các thiết bị, dụng cụ điện khi không sử dụng; 

− Khi làm việc trên cao phải đeo dây an toàn; 

− Khi ngắt một cầu chì, cầu dao, công tắc, mối nối điện, tại vị trí cô lập phải treo 

biển thông báo hoặc khóa cách ly; 

− Ít nhất 2 lần/năm đo kiểm tra điện trở tiếp đất của thiết bị, nếu số đo >2W thì phải 

xử lý để đạt giá trị <2W; 

− Phải mang quần áo khô, đi giày cách điện, đội mũ khi đi vào vùng nguy hiểm về 

điện; 

− Tháo đồ kim loại trên người, mặc quần áo khô, đeo găng, mang ủng cách điện, 

dụng cụ cách điện phù hợp khi việc với thiết bị đang mang điện; 

− Khi phát hiện thấy điều bất thường (mùi khét, khói, tia lửa điện…) phải lập tức 

báo để người vận hành ngừng ngay thiết bị. 

− Sau khi một mạch điện bị ngắt bởi 1 thiết bị bảo vệ (áptômát, cầu chì…), không 

được đóng mạch điện lại cho đến khi có quyết định của người chịu trách nhiệm về điện 

bảo đảm rằng thiết bị và mạch đã an toàn để đóng điện lại. 

− Không được dùng các thang có khả năng dẫn điện khi làm việc trên hoặc gần các 

thiết bị điện. Cấm dùng thang bằng kim loại không có cách điện. 

3.6. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, do đó 

không có các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt trước đây. 
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3.7. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp  

Cơ sở chưa có giấy phép môi trường trước đây, do đó không có các nội dung thay 

đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp. 

3.8. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học 

Cơ sở không thuộc nhóm cơ sở khai thác khoáng sản, cơ sở chôn lấp chất thải, cơ 

sở gây tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học nên không thực hiện các phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học ở chương này. 

Cơ sở không thuộc đối tượng này, do đó không đề xuất phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường. 
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 NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI 

TRƯỜNG 

4.1. Nội dung cấp phép đối với nước thải 

4.1.1. Nội dung cấp phép xả nước thải 

Không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy định 

tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống 

thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN, không xả thải trực tiếp ra môi trường). 

4.1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải  

 

 Nguồn phát sinh: 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh, lưu lượng khoảng 52,5 m³/ngày. 

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt từ nhà ăn, lưu lượng khoảng 17,5 m³/ngày. 

- Nguồn số 03: Nước thải sản xuất từ các phòng phun sơn thủ công, lưu lượng khoảng 

1 m³/ngày. 

- Nguồn số 04: Nước thải sản xuất từ dây chuyền sơn tự động, lưu lượng khoảng 2 

m³/ngày. 

 Mạng lưới thoát nước 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh được thu gom xử lý sơ bộ qua 

bể tự hoại. Sau đó dẫn bằng đường ống PVC D200mm về trạm xử lý nước thải sinh 

hoạt công suất 80 m3/ngày đêm của cơ sở để xử lý, nước thải sau xử lý được đấu nối 

vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp tại 01 điểm 

đấu nối trên đường Trung tâm. 

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt từ nhà ăn được thu gom xử lý sơ bộ qua bể tách 

mỡ. Sau đó dẫn bằng đường ống PVC D200mm về trạm xử lý nước thải sinh hoạt 

công suất 80 m3/ngày đêm của cơ sở để xử lý, nước thải sau xử lý được đấu nối vào 

hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp tại 01 điểm đấu 

nối trên đường Trung tâm. 

- Nguồn số 03: Nước thải sản xuất từ các phòng phun sơn thủ công được thu gom dẫn 

về 2 bể chứa tuần hoàn 04 m3 /bể (mỗi buồng phun sơn dẫn về 1 bể chứa riêng), nước 

thải được tuần hoàn tái sử dụng liên tục, định kỳ sẽ thải bỏ bùn cặn và xử lý như chất 

thải nguy hại. 

- Nguồn số 04: Nước thải sản xuất từ dây chuyền sơn tự động được thu gom dẫn về 

01 bể chứa tuần hoàn 290 m3 /bể, nước thải được tuần hoàn tái sử dụng liên tục, định 

kỳ sẽ thải bỏ bùn cặn và xử lý như chất thải nguy hại. 
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Toàn bộ nước thải sinh hoạt sau xử lý dẫn bằng đường ống PVC D200mm đấu nối 

vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN để tiếp tục xử lý thông qua 

01 điểm đấu nối trên đường Trung tâm của KCN, tọa độ: X= 1274693, Y= 533716. 

(Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục: 107045’, múi chiếu: 30). 

 

 Bể tự hoại 

- Số lượng: 7 bể. 

- Thể tích: 17 m3/bể. 

- Hóa chất sử dụng: Không.  

  Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: 

- Số lượng: 01 hệ thống. 

- Công suất thiết kế: 80 m3/ngày.đêm. 

- Tóm tắt quy trình xử lý: Nước thải sinh hoạt → Hố thu gom → Bể điều hòa → Bể 

SBR → Bể khử trùng → Hố ga đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của 

KCN. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: CH3OH, NaHCO3 , Chlorine. 

 Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

- Số lượng: 03 bể. 

- Thể tích:  

+ 02 bể: 04 m3/bể. 

+ 01 bể: 290 m3/bể. 

- Tóm tắt quy trình xử lý: Nước thải sản xuất (từ các phòng phun sơn) → Rãnh thu 

gom → Bể chứa tuần hoàn → Bơm hồi lưu → Phòng phun sơn (nước được tuần hoàn 

tái sử dụng liên tục, chỉ thải bỏ bùn cặn định kỳ, lượng thải bỏ chuyển giao chất thải 

nguy hại, không xả thải ra môi trường). 

- Hóa chất sử dụng: chất keo tụ sương sơn, chất trung hòa.  

 Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Không thuộc đối tượng phải lắp đặt. 

 

 Công trình ứng phó sự cố: 

Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, trạm xử lý nước thải; bảo trì, bảo 

dưỡng định kỳ, tránh các sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải. 
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 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Thường xuyên kiểm tra đường ống công nghệ, thiết bị; kịp thời khắc phục các sự cố 

các sự cố rò rỉ, tắc nghẽn. 

- Định kỳ hàng năm, thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc bể tự 

hoại, tháp giải nhiệt, hệ thống thu gom và tiêu thoát nước thải. 

4.2. Nội dung cấp phép đối với khí thải 

4.2.1. Nội dung cấp phép xả khí thải 

- Nguồn 01: Bụi từ phòng mài thô và phòng mài tinh. 

- Nguồn 02: Bụi từ phòng khử bụi tĩnh điện 1. 

- Nguồn 03: Bụi, khí phòng phun sơn lót 1. 

- Nguồn 04: Bụi, khí phòng sấy 1. 

- Nguồn 05: Bụi, khí phòng phun sơn lót 2. 

- Nguồn 06: Bụi, khí phòng sấy 2. 

- Nguồn 07: Bụi, khí thải từ dây chuyền sơn tự động (phòng khử bụi tĩnh điện 2, phòng 

sơn PP, phòng sơn dự phòng và các phòng phụ trợ đi kèm). 

- Nguồn 08: Bụi, khí thải từ dây chuyền sơn tự động (phòng sơn màu, phòng sơn bóng, 

phòng sấy 3 và các phòng phụ trợ đi kèm). 

4.2.2. Dòng khí thải, vị trí xả thải 

 Vị trí xả khí thải 

- Dòng khí thải 01: Tương ứng với ống thải sau hệ thống xử lý bụi 01 và hệ thống xử 

lý khí thải 02. 

Tọa độ xả thải: X =1274684; Y = 533773 (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

107o45’ múi chiếu 3o). 

- Dòng khí thải 02: Tương ứng với ống thải sau hệ thống xử lý khí thải 03. 

Tọa độ: X =1274651; Y = 533776 (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107o45’ 

múi chiếu 3o). 

- Dòng khí thải 03: Tương ứng với ống thải sau hệ thống xử lý khí thải 04. 

Tọa độ: X =1274635; Y = 533874 (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107o45’ 

múi chiếu 3o). 

- Dòng khí thải 04: Tương ứng với ống thải sau hệ thống xử lý khí thải 05. 

Tọa độ: X =1274643; Y = 533875 (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107o45’ 

múi chiếu 3o). 
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 Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 

Tổng lưu lượng xả khí thải lớn nhất là 160.000 m3/giờ. Trong đó: 

- Dòng khí thải 01: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 50.000 m3/giờ (bằng tổng lưu lượng 

hệ thống xử lý bụi 01, 20.000m3/giờ + hệ thống xử lý khí thải 02, 30.000m3/giờ) 

- Dòng khí thải 02: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 30.000 m3/giờ (bằng lưu lượng hệ 

thống xử lý khí thải 03, 30.000m3/giờ) 

- Dòng khí thải 03: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 40.000 m3/giờ (bằng lưu lượng hệ 

thống xử lý khí thải 04, 40.000m3/giờ) 

- Dòng khí thải 04: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 40.000 m3/giờ (bằng lưu lượng hệ 

thống xử lý khí thải 05, 40.000m3/giờ) 

 Phương thức xả khí thải 

Xả liên tục trong quá trình hoạt động. 

4.2.3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn 

Chất lượng bụi, khí thải trước khi xả vào môi trường đảm bảo đáp ứng yêu cầu về 

bảo vệ môi trường của QCVN 19:2024/ BTNTM, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về khí thải công nghiệp, cụ thể như sau: 

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn theo dòng khí thải 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị 

tính 

Giá trị 

giới hạn 

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên 

tục 

1 Lưu lượng m3/giờ - 06 

tháng/lần 

Không thuộc 

đối tượng 

phải quan 

trắc tự động, 

liên tục 

2 Bụi tổng (PM) mg/Nm3 ≤ 40 

3 Hợp chất hữu cơ dễ bay 

hơi (Xylen, Butyl axetat) 

mg/Nm3 ≤80 

4.2.4. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải 

 Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ 

thống xử lý bụi, khí thải 

- Nguồn số 01, 02: Bụi từ phòng mài thô và phòng mài tinh, phòng khử bụi tĩnh điện 

1 được thu gom và dẫn về hệ thống xử lý bụi 01. Khí thải sau xử lý sẽ được xả ra 

môi trường thông qua ống thải chung với hệ thống xử lý khí thải 02 có đường kính 

1.000 mm, cao 18 m tính từ mặt đất. 

- Nguồn số 03, 04: Bụi, khí thải từ phòng phun sơn lót 1, phòng sấy 1 được thu gom 

và dẫn về hệ thống xử lý khí thải 02. Khí thải sau xử lý sẽ được xả ra môi trường 

thông qua ống thải chung với hệ thống xử lý bụi 01 có đường kính 1.000mm, cao 18 

m tính từ mặt đất. 

- Nguồn số 05, 06: Bụi, khí thải từ phòng phun sơn lót 2, phòng sấy 2 được thu gom 
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và dẫn về hệ thống xử lý khí thải 03. Khí thải sau xử lý sẽ được xả ra môi trường 

thông qua ống thải riêng có đường kính 1.000 mm, cao 18 m tính từ mặt đất. 

- Nguồn số 07: Bụi, khí thải từ dây chuyền sơn tự động (phòng khử bụi tĩnh điện 2, 

phòng sơn PP, phòng sơn dự phòng và các phòng phụ trợ đi kèm) được thu gom và 

dẫn về hệ thống xử lý khí thải 04. Khí thải sau xử lý sẽ được xả ra môi trường thông 

qua ống thải riêng có đường kính 1.000 mm, cao 18m tính từ mặt đất. 

- Nguồn 08: Bụi, khí thải từ dây chuyền sơn tự động (phòng sơn màu, phòng sơn bóng, 

phòng sấy 3 và các phòng phụ trợ đi kèm) được thu gom và dẫn về hệ thống xử lý 

khí thải 05. Khí thải sau xử lý sẽ được xả ra môi trường thông qua ống thải riêng có 

đường kính 1.000 mm, cao 18m tính từ mặt đất. 

 Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải 

- Hệ thống xử lý bụi 01 (thu gom từ nguồn số 01, 02): 

+ Số lượng: 01 hệ thống 

+ Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi → Chụp hút → Ống thu gom → Thiết bị lọc bụi 

túi vải → Quạt hút → Ống thải chung với hệ thống xử lý khí thải 02 (D1.000 mm, 

H = 18m tính từ mặt đất). 

+ Công suất thiết kế: 20.000 m3/giờ. 

+ Hóa chất, vật liệu sử dụng: túi vải. 

- Hệ thống xử lý khí thải 02 (thu gom từ nguồn số 03, 04): 

+ Số lượng: 01 hệ thống 

+ Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải → Chụp hút → Ống thu gom → Tháp hấp 

phụ tích hợp bông lọc bụi→ Quạt hút → Ống thải chung với hệ thống xử lý bụi 01 

(D1.000 mm, H = 18m tính từ mặt đất). 

+ Công suất thiết kế: 30.000 m3/giờ. 

+ Hóa chất, vật liệu sử dụng: than hoạt tính, bông lọc. 

- Hệ thống xử lý khí thải 03 (thu gom từ nguồn số 05, 06): 

+ Số lượng: 01 hệ thống 

+ Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải → Chụp hút → Ống thu gom → Tháp hấp 

phụ tích hợp bông lọc bụi→ Quạt hút → Ống thải riêng (D1.000 mm, H = 18m 

tính từ mặt đất). 

+ Công suất thiết kế: 30.000 m3/giờ. 

+ Hóa chất, vật liệu sử dụng: than hoạt tính, bông lọc. 

- Hệ thống xử lý khí thải 04 (thu gom từ nguồn số 07): 

+ Số lượng: 01 hệ thống 
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+ Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải → Chụp hút → Ống thu gom → Tháp hấp 

phụ tích hợp bông lọc bụi→ Quạt hút → Ống thải riêng (D1.000 mm, H = 18m 

tính từ mặt đất). 

+ Công suất thiết kế: 40.000 m3/giờ. 

+ Hóa chất, vật liệu sử dụng: than hoạt tính, bông lọc. 

- Hệ thống xử lý khí thải 05 (thu gom từ nguồn số 08): 

+ Số lượng: 01 hệ thống 

+ Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải → Chụp hút → Ống thu gom → Tháp hấp 

phụ tích hợp bông lọc bụi→ Quạt hút → Ống thải riêng (D1.000 mm, H = 18m 

tính từ mặt đất). 

+ Công suất thiết kế: 40.000 m3/giờ. 

+ Hóa chất, vật liệu sử dụng: than hoạt tính, bông lọc. 

 Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục 

Không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục. 

 Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ thống 

xử lý bụi, khí thải.  

- Đào tạo đội ngũ công nhân nắm vững quy trình vận hành và có khả năng sửa chữa, 

khắc phục khi sự cố xảy ra. 

- Khi hệ thống xử lý khí thải gặp sự cố hoặc chất lượng khí thải không đạt yêu cầu 

quy định tại Mục 2.2.2 phần A của Phụ lục này phải ngừng ngay việc xả khí thải ra 

môi trường để thực hiện các biện pháp khắc phục, xử lý. 

- Định kỳ hàng năm, thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc hệ thống 

xử lý khí thải bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định. 

- Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống như: 

+ Luôn trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý. 

+ Trong trường hợp thiết bị gặp sự cố, nhanh chóng khắc phục sự cố và sử dụng thiết 

bị dự phòng cho hệ thống trong khi khắc phục sự cố. 

+ Giám sát hệ thống xử lý bụi, khí thải thường xuyên để kịp thời phát hiện sự cố có 

thể xảy ra. 

+ Trường hợp công trình, thiết bị xử lý khí thải gặp sự cố phải tạm dừng hoạt động 

để thay thế, sửa chữa hoặc các trường hợp sự cố kéo dài sẽ báo cáo người có thẩm 

quyền để giảm tải hoặc dừng hoạt động của các tổ máy để kiểm tra, khắc phục. 
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4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung và các yêu cầu bảo vệ môi 

trường                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: Khu vực lắp ráp xe. 

- Nguồn số 02: Khu vực may, lắp ráp ghế. 

- Nguồn số 03: Khu vực mài thô. 

- Nguồn số 04: Khu vực mài tinh. 

- Nguồn số 05: Khu vực phòng phun sơn lót 1. 

- Nguồn số 06: Khu vực phòng phun sơn lót 2. 

- Nguồn số 07: Khu vực dây chuyền sơn tự động. 

- Nguồn số 08: Khu vực hệ thống xử lý bụi 01. 

- Nguồn số 09: Khu vực hệ thống xử lý khí thải 02. 

- Nguồn số 10: Khu vực hệ thống xử lý khí thải 03. 

- Nguồn số 11: Khu vực hệ thống xử lý khí thải 04. 

- Nguồn số 12: Khu vực hệ thống xử lý khí thải 05. 

- Nguồn số 13: Khu vực trạm xử lý nước thải sinh hoạt. 

4.3.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2025/BTNMT: 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

 Tiếng ồn:  

Từ 06 giờ 

đến trước 18 

giờ (dBA) 

Từ 18 giờ 

đến trước 22 

giờ (dBA) 

Từ 22 giờ 

đến trước 6 

giờ (dBA) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

70 65 60 - Khu vực E (Khu 

sản xuất) 

  Độ rung: 

Từ 6 giờ đến trước 22 

giờ (dBA) 

Từ 22 giờ đến trước 6 

giờ (dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Ghi chú 

75 70 - Khu vực D 
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4.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn 

4.4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

 

STT Tên chất thải Trạng thái 

tồn tại 

Ký hiệu 

phân loại 

Mã chất 

thải 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1  Than hoạt tính (trong 

buồng hấp phụ) đã qua sử 

dụng từ quá trình xử lý 

khí thải 

Rắn NH 12 01 04 208.896 

2  Bóng đèn huỳnh quang và 

các loại thuỷ tinh hoạt 

tính thải 

Rắn NH 16 01 06 50 

3  Pin, ắc quy thải Rắn NH 16 01 12 100 

4  Dầu động cơ, hộp số và 

bôi trơn tổng hợp thải 

Lỏng NH 17 02 03 100 

5  Các loại dung môi và hỗn 

hợp dung môi thải khác 

Lỏng NH 17 08 03 382 

 Tổng cộng    209.528 

 

 

TT Tên chất thải Trạng thái 

tồn tại 

Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

phân loại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1  Bụi nhựa, bụi matrit Rắn 19 03 03 TT 509 

2  Khung xe, khung ghế thải bỏ Rắn 11 04 03 TT - R 193 

3  Nắp capo, vỏ xe thải bỏ Rắn 11 02 04 TT - R 95 

4  Linh phụ kiện thông thường 

thải bỏ (lốp xe, phanh, tay lái, 

ốc, vít,…) 

Rắn 19 03 03 TT-R 318 

5  Da vụn, vải vụn thải, bụi da, 

bụi vải 

Rắn 19 03 03 TT 11.660 

6  Chỉ vụn thải Rắn 12 09 09 TT-R 1.190 

7  Túi vải lọc bụi Rắn 18 02 02 TT 50 

8  Mút xốp vụn thải, bụi mút 

xốp 

Rắn 19 03 03 TT-R 24.400 

9  Bùn thải từ bể tự hoại và từ hệ 

thống xử lý nước thải sinh 

hoạt 

Bùn 12 06 13 TT 2.342 

10  Bao bì đóng gói bằng nhựa 

hoặc giấy, các tông thải bỏ 

không nhiễm thành phần 

nguy hại 

Rắn 18 01 05 

18 01 06 

TT - R 23.622 

 Tổng    273.721 
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STT Chất ô nhiễm Trạng 

thái 

tồn tại 

Ký hiệu 

phân 

loại 

Mã 

chất thải 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

1  
Vật thể dùng để mài đã qua sử 

dụng có các thành phần nguy 

hại (ví dụ đá mài, giấy ráp...) 

Rắn KS 07 03 10 100 

2  

Cặn sơn, sơn và véc ni (loại có 

dung môi hữu cơ hoặc các 

thành phần nguy hại khác 

trong nguyên liệu sản xuất) 

thải 

Rắn/Lỏng KS 08 01 01 1.180 

3  

Bùn thải lẫn sơn hoặc véc ni 

(loại có dung môi hữu cơ hoặc 

các thành phần nguy hại khác 

trong nguyên liệu sản xuất) 

Bùn KS 08 01 02 2.361 

4  
Bao bì mềm (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH) thải 
Rắn KS 18 01 01 100 

5  

Bao bì kim loại cứng (đã chứa 

chất khi thải ra là CTNH, hoặc 

chứa áp suất chưa bảo đảm 

rỗng hoặc có lớp lót rắn nguy 

hại như amiang) thải 

Rắn KS 18 01 02 3.746 

6  
Bao bì nhựa cứng (đã chứa 

chất khi thải ra là CTNH) thải 
Rắn KS 18 01 03 7.492 

7  

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao 

gồm cả vật liệu lọc dầu chưa 

nêu tại các mã khác), giẻ lau, 

vải bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại (giẻ lau, 

bao tay, bông lọc bụi) 

Rắn KS 18 02 01 5.000 

8  
Huyền phù nước thải lẫn sơn 

(Nước thải từ bể nước của 

buồng phun sơn) 

Lỏng KS 08 01 04 6.000 

 Tổng cộng    25.979 

 

- Khối lượng phát sinh khoảng 700 kg/ngày. 

- Thành phần bao gồm: Chất thải hữu cơ (rau quả, thực phẩm thừa, giấy vụn,…), chất 

thải vô cơ (bao gồm nylon, vỏ lon, thủy tinh,…). 
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4.4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

 

 Thiết bị lưu chứa 

- Cơ sở trang bị thùng, phuy có nắp đậy, chống thấm, có dán tên và mã số chất thải.  

 Khu vực lưu chứa 

- Diện tích: 27m2.  

- Thiết kế, cấu tạo: Kho lưu giữ chất thải nguy hại có tường bao và mái che, nền được 

gia cố bằng bê tông để chống thấm, có rãnh thu gom tràn đổ. Kho có lắp đặt biển 

cảnh báo theo tiêu chuẩn, có phân loại từng mã CTNH; được trang bị đầy đủ các 

thiết bị, dụng cụ ứng phó sự cố tràn đổ, phòng cháy chữa cháy theo quy định, đáp 

ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10 tháng 01 năm 2022 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 

28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

- Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh được thu gom, phân loại và chuyển giao cho 

đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định.  

 

 Thiết bị lưu chứa 

Cơ sở trang bị thùng chứa; bao bì lưu chứa kín. 

 Khu vực lưu chứa 

- Diện tích kho lưu chứa: 27m2. 

- Thiết kế, cấu tạo của kho: Kho lưu giữ có mái che, tường bao quanh, nền bê tông để 

chống thấm; có lắp đặt biển cảnh báo theo tiêu chuẩn. 

- Toàn bộ chất thải rắn công nghiệp thông thường còn lại phát sinh được thu gom, 

phân loại và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định. 

 

 Thiết bị lưu chứa 

Chủ cơ sở trang bị thùng chứa dung tích 60 lít, 120 lít, 240 lít có nắp đậy. 

 Khu vực lưu chứa 

- Diện tích: 27 m2 

- Thiết kế, cấu tạo của kho: Kho lưu giữ có mái che, tường bao quanh, nền bê tông để 

chống thấm. 

- Toàn bộ chất thải sinh hoạt phát sinh được thu gom, phân loại và chuyển giao cho 

đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định.  
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 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC 

HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

− Về pháp lý về môi trường: Công ty đang thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép môi 

trường cho cơ sở. 

Ngày 11/ 6/2026, Công ty có nộp hồ sơ xin cấp GPMT đến Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp, Khu kinh tế thành phố Đồng Nai. Ngày 15/6/2026 Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp, Khu kinh tế thành phố Đồng Nai có văn bản số 748/KCNKKT-TNMT V/v 

trả hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của Công ty TNHH Minland Energy 

Technology (Việt Nam) để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 

do cơ sở đã đi vào hoạt động mà chưa có giấy phép môi trường theo quy định. 

Tới thời điểm hiện tại, Công ty đã chấp hành quyết định xử phạt và đóng phạt theo 

quy định, đồng thời nộp lại hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường cho cơ sở theo đúng quy 

định. 

Tóm tắt các vấn đề liên quan đến môi trường (kèm theo các văn bản báo cáo trong 

phụ lục) của chủ cơ sở đã gửi cơ quan có thẩm quyền:  

+ Biên bản số 07/BB-LV ngày 22/6/2026 của Ban Quản lý các khu công nghiệp, 

khu kinh tế về việc rà soát, xác minh dấu hiệu vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo 

vệ môi trường đối với Công ty TNHH Minland Energy Technology (Việt Nam) tại KCN 

Minh Hưng - Sikico, phường Tân Khai, thành phố Đồng Nai; 

+ Biên bản số 07/BB-VPHC ngày 22/6/2026 của Ban Quản lý các khu công nghiệp, 

khu kinh tế về việc lập Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực về môi trường đối 

với Công ty TNHH Minland Energy Technology (Việt Nam) tại KCN Minh Hưng - 

Sikico, phường Tân Khai, thành phố Đồng Nai; 

+ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 206/QĐ-XPHC ngày 30/06/2026 của 

UBND phường Tân Khai; 

+  Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước số tham chiếu 20102026230000349102 

ngày 01/07/2026 nộp phạt theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số số 206/QĐ-

XPHC ngày 30/06/2026.  

− Về các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở:  

+ Các hệ thống xử lý bụi, khí thải: hiện nay cơ sở đã lắp đặt các công trình bảo vệ môi 

trường gồm: 

▪ 01 hệ thống xử lý bụi từ phòng mài thô và phòng mài tinh, phòng khử bụi tĩnh điện 

1 (Hệ thống xử lý bụi số 01); 

▪ 01 hệ thống xử lý bụi, khí thải từ buồng phun sơn lót 1, buồng sấy 1 (Hệ thống xử 

lý khí thải số 02); 
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▪ 01 hệ thống xử lý bụi, khí thải từ buồng phun sơn lót 2, buồng sấy 2 (Hệ thống xử 

lý khí thải số 03); 

▪ 02 hệ thống xử lý bụi, khí thải dây chuyền sơn tự động (Hệ thống xử lý khí thải số 

04, 05); 

+ Các hệ thống xử lý nước thải: 

▪ Nước thải sản xuất: đã xây dựng các bể chứa nước tuần hoàn tái sử dụng. 

▪ Nước thải sinh hoạt: hiện tại cơ sở chưa lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt. 

+ Nhà chứa chất thải: 

Cơ sở thuê lại nhà xưởng xây dựng sẵn, do đó đã có sẵn các nhà chứa chất thải sinh 

hoạt, công nghiệp thông thường, nguy hại đúng quy định, diện tích mỗi nhà chứa là 

27m2. 

5.2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 

Đến thời điểm lập báo cáo, cơ sở chưa lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt do 

đó chưa thực hiện quan trắc đối với nước thải. 

Đối với nước thải sản xuất, các bể chứa nước sẽ được tuần hoàn tái sử dụng, chỉ xả 

bỏ cặn và chuyển giao như chất thải nguy hại. Hiện nay chưa phát sinh nước thải để 

chuyển giao. 

Đánh giá tổng hợp về hiệu quả, mức độ phù hợp, khả năng đáp ứng của công trình 

xử lý nước thải: 

Trong thời gian hoạt động vừa qua, nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở được thu 

gom và xử lý sơ bộ qua bể tự hoại và nước thải nhà ăn cho qua bể tách mỡ, sau đó đấu 

nối vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của Khu công nghiệp để tiếp tục xử lý 

theo quy định. Quá trình thu gom, thoát nước diễn ra ổn định, không ghi nhận sự cố môi 

trường, hiện tượng tắc nghẽn, rò rỉ hoặc tràn nước thải ra môi trường. 

Để nâng cao hiệu quả quản lý môi trường và chủ động kiểm soát chất lượng nước 

thải phát sinh, Công ty dự kiến đầu tư hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 80 

m³/ngày.đêm. Hệ thống được thiết kế phù hợp với lưu lượng và đặc tính nước thải của 

cơ sở, bảo đảm khả năng xử lý nước thải đạt yêu cầu trước khi đấu nối vào hệ thống thu 

gom của Khu công nghiệp. 

Việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải sẽ góp phần tăng cường hiệu quả bảo vệ môi 

trường, giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm và đáp ứng các yêu cầu về quản lý môi trường trong 

quá trình hoạt động của cơ sở. 

5.3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải 

Cơ sở đã thực hiện quan trắc bụi, khí thải bổ sung trong quá trình lập báo cáo đề 

xuất cấp GPMT như sau: 

 Thời gian, vị trí quan trắc, đơn vị lấy mẫu quan trắc bụi, khí thải bổ sung 
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Bảng 5.1. Thời gian và vị trí quan trắc bụi, khí thải bổ sung 

Thời gian 

quan trắc 

Ký hiệu mẫu Vị trí quan trắc Đơn vị lấy mẫu 

25/05/2026 26.3152.KT1 
Tại ống thải hệ thống xử lý bụi 

01 và hệ thống xử lý khí thải 02 Viện Môi Trường 

& Tài Nguyên 

Trung Tâm Công 

Nghệ Môi Trường;  

Số Vimcerts: 

VIMCERTS 077 

22/05/2026 26.3092.KT1 
Tại ống thải sau hệ thống xử lý 

khí thải 03 

22/05/2026 26.3092.KT2 
Tại ống thải sau hệ thống xử lý 

khí thải 04 

22/05/2026 26.3092.KT3 
Tại ống thải sau hệ thống xử lý 

khí thải 05 

 Thông số quan trắc, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm  

Bảng 5.2. Thông số quan trắc, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm bụi, khí thải 

STT Thông số Đơn vị Phương pháp thử nghiệm 

1  Lưu luợng Nm3/giờ US. EPA Method 2 

2  Bụi tổng mg/Nm3 US. EPA Method 5 

3  n-Butyl axetat mg/Nm3 CEN/TS 13649:2014 

4  Xylen  mg/Nm3 CEN/TS 13649:2014 

 Kết quả quan trắc bổ sung bụi, khí thải 

Bảng 5.3. Kết quả quan trắc bổ sung bụi, khí thải 

Lần đo đạc, lấy 

mẫu phân tích 

Lưu lượng 

(Nm3/h) 

Thông số ô nhiễm (mg/Nm3) 

Bụi tổng  n-Butyl axetat Xylen 

26.3152.KT1 38.770 20,8 KPH 3,58 

26.3092.KT1 22.960 16,2 KPH 5,378 

26.3092.KT2 38.258 15,7 3,432 4,86 

26.3092.KT3 27.557 20,1 2,465 KPH 

Theo QCVN 

19:2024/BTNMT, 

cột B 

- ≤ 40 ≤ 80 ≤ 80 

Nhận xét: Kết quả quan trắc bụi, khí thải bổ sung của cơ sở sau các hệ thống xử lý 

khí thải các chỉ tiêu giám sát đều đạt QCVN 19:2024/BTNMT (cột B). 

 Các sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải 

Từ thời điểm cơ sở bắt đầu hoạt động đến nay chưa ghi nhận sự cố môi trường hoặc 

sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý khí thải. 

 Đánh giá tổng hợp về hiệu quả, mức độ phù hợp, khả năng đáp ứng của công 

trình xử lý bụi, khí thải 
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Trong thời gian hoạt động vừa qua, các hệ thống XLKT hoạt động ổn định, chất 

lượng khí thải trước khi xả ra ngoài qua các kết quả quan trắc luôn đạt tiêu chuẩn cho 

phép. 

Như vậy, có thể đánh giá hệ thống đang hoạt động hiệu quả, phù hợp và đủ khả năng 

đáp ứng để xử lý khí thải từ các nguồn phát sinh của cơ sở. 

5.4. Kết quả thu gom, xử lý chất thải 

Cơ sở không thực hiện dịch vụ xử lý chất thải. 

5.5. Kết quả nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 

Cơ sở không sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. 

5.6. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

Đến thời điểm lập báo cáo, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy 

hại phát sinh tại cơ sở vẫn đang được phân loại, thu gom và lưu giữ tại khu vực lưu chứa 

theo quy định. Tuy nhiên, khối lượng chất thải phát sinh chưa đủ để thực hiện chuyển 

giao, do đó Công ty chưa phát sinh hoạt động bàn giao chất thải rắn công nghiệp thông 

thường cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý. 

Hiện nay, công ty đã ký hợp đồng chuyển giao chất thải cho đơn vị có chức năng 

thu gom và xử lý. 

5.7. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ sở 

Ngày 11/ 6/2026, Công ty có nộp hồ sơ xin cấp GPMT đến Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp, Khu kinh tế thành phố Đồng Nai. Ngày 15/6/2026 Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp, Khu kinh tế thành phố Đồng Nai có văn bản số 748/KCNKKT-TNMT V/v 

trả hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của Công ty TNHH Minland Energy 

Technology (Việt Nam) để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 

do cơ sở đã đi vào hoạt động mà chưa có giấy phép môi trường theo quy định. 

Tới thời điểm hiện tại, Công ty đã chấp hành quyết định xử phạt và đóng phạt theo 

quy định, đồng thời nộp lại hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường cho cơ sở theo đúng quy 

định. 

+ Biên bản số 07/BB-LV ngày 22/6/2026 của Ban Quản lý các khu công nghiệp, 

khu kinh tế về việc rà soát, xác minh dấu hiệu vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo 

vệ môi trường đối với Công ty TNHH Minland Energy Technology (Việt Nam) tại KCN 

Minh Hưng - Sikico, phường Tân Khai, thành phố Đồng Nai; 

+ Biên bản số 07/BB-VPHC ngày 22/6/2026 của Ban Quản lý các khu công nghiệp, 

khu kinh tế về việc lập Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực về môi trường đối 

với Công ty TNHH Minland Energy Technology (Việt Nam) tại KCN Minh Hưng - 

Sikico, phường Tân Khai, thành phố Đồng Nai; 

Ngày 30/6/2026, Ủy ban nhân dân phường Tân Khai đã ra Quyết định xử phạt số 

206/QĐ-XPHC đối với Công ty về việc đã triển khai xây dựng, lắp đặt các hạng mục 
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nhưng chưa có Giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai). 

Công ty đã tiến hành đóng tiền xử phạt theo Quyết định xử phạt và tiếp tục xin cấp 

giấy phép môi trường cho cơ sở theo đúng quy định. (Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà 

nước số tham chiếu 20102026230000349102 ngày 01/07/2026 nộp phạt theo Quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính số số 206/QĐ-XPHC ngày 30/06/2026) 
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 KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải  

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 6.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm  

STT Công trình xử lý chất thải vận 

hành thử nghiệm 

Thời gian vận hành thử 

nghiệm 

Công suất dự 

kiến đạt được 

1  Hệ thống xử lý bụi 01 

Không quá 6 tháng kể từ 

ngày thông báo vận hành 

thử nghiệm 

50-80% công 

suất thiết kế 

2  Hệ thống xử lý khí thải 02 

3  Hệ thống xử lý khí thải 03 

4  Hệ thống xử lý khí thải 04 

5  Hệ thống xử lý khí thải 05 

Cơ sở sẽ thông báo vận hành thử nghiệm đến cơ quan cấp giấy phép môi trường 

trước khi bắt đầu vận hành thử nghiệm ít nhất 10 ngày và nộp báo cáo hoàn thành giai 

đoạn thử nghiệm trước khi kết thúc quá trình VHTN ít nhất 20 ngày. 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

a. Đơn vị dự kiến phối hợp quan trắc chất thải giai đoạn VHTN 

Chương trình quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải được chủ cơ sở phối hợp với đơn vị đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên & Môi trường thực hiện. 

b.  Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải 

 Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của 

công trình, thiết bị xử lý chất thải như sau: 

Bảng 6.2. Kế hoạch quan trắc chất thải giai đoạn vận hành thử nghiệm 

STT Công trình  Giai 

đoạn 

Vị trí lấy 

mẫu 

Thông số 

đo đạc, 

phân tích 

Tần 

suất 

Quy chuẩn so 

sánh 

1  Hệ thống xử 

lý bụi số 1 

Giai 

đoạn 

vận 

hành 

ổn 

định 

01 mẫu 

khí thải 

tại ống 

thải 

chung sau 

hệ thống 

xử lý bụi 

01 và hệ 

thống xử 

Lưu lượng, 

bụi tổng 

(PM), Hợp 

chất hữu cơ 

dễ bay hơi 

(Xylen, 

Butyl 

axetat) 

1 

ngày/lần 

trong 3 

ngày 

liên tục 

(mẫu 

đơn) 

QCVN 

19:2024/BTNMT, 

cột B 2  Hệ thống xử 

lý khí thải 

02 
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STT Công trình  Giai 

đoạn 

Vị trí lấy 

mẫu 

Thông số 

đo đạc, 

phân tích 

Tần 

suất 

Quy chuẩn so 

sánh 

lý khí thải 

02 

3  Hệ thống xử 

lý khí thải 

03 

Giai 

đoạn 

vận 

hành 

ổn 

định 

01 mẫu 

khí thải 

tại ống 

thải sau 

hệ thống 

xử lý khí 

thải 03 

Lưu lượng, 

bụi tổng 

(PM), Hợp 

chất hữu cơ 

dễ bay hơi 

(Xylen, 

Butyl 

axetat) 

1 

ngày/lần 

trong 3 

ngày 

liên tục 

(mẫu 

đơn) 

QCVN 

19:2024/BTNMT, 

cột B 

4  Hệ thống xử 

lý khí thải 

04 

Giai 

đoạn 

vận 

hành 

ổn 

định 

01 mẫu 

khí thải 

tại ống 

thải sau 

hệ thống 

xử lý khí 

thải 04 

Lưu lượng, 

bụi tổng 

(PM), Hợp 

chất hữu cơ 

dễ bay hơi 

(Xylen, 

Butyl 

axetat) 

1 

ngày/lần 

trong 3 

ngày 

liên tục 

(mẫu 

đơn) 

QCVN 

19:2024/BTNMT, 

cột B 

5  Hệ thống xử 

lý khí thải 

05 

Giai 

đoạn 

vận 

hành 

ổn 

định 

01 mẫu 

khí thải 

tại ống 

thải sau 

hệ thống 

xử lý khí 

thải 05 

Lưu lượng, 

bụi tổng 

(PM), Hợp 

chất hữu cơ 

dễ bay hơi 

(Xylen, 

Butyl 

axetat) 

1 

ngày/lần 

trong 3 

ngày 

liên tục 

(mẫu 

đơn) 

QCVN 

19:2024/BTNMT, 

cột B 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật. 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

 

Cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp, 

do vậy không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục, quan trắc định 

kỳ nước thải theo quy định tại khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 

tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

 

Cơ sở có tổng lưu lượng khí thải phát sinh là 160.000 m³/giờ (> 50.000 m³/giờ), do 

vậy cơ sở thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc định kỳ khí thải theo quy định tại 

Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 05/2025/NĐ-

CP. 
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Bảng 6.3. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

STT Vị trí 

Số 

lượng 

mẫu 

Thông số giám 

sát 

Tần suất 

giám sát 

Quy chuẩn so 

sánh 

Giám sát khí thải 

1 01 mẫu khí thải 

tại ống thải 

chung sau hệ 

thống xử lý bụi 

01 và hệ thống 

xử lý khí thải 02 

1 mẫu Lưu lượng, Nhiệt 

độ, áp suất, bụi 

tổng (PM), Hợp 

chất hữu cơ dễ bay 

hơi (Xylen, Butyl 

axetat) 

6 

tháng/lần 

QCVN 

19:2024/BTNMT, 

cột B 

 

2 01 mẫu khí thải 

tại ống thải sau 

hệ thống xử lý 

khí thải 03 

1 mẫu Lưu lượng, Nhiệt 

độ, áp suất, bụi 

tổng (PM), Hợp 

chất hữu cơ dễ bay 

hơi (Xylen, Butyl 

axetat) 

6 

tháng/lần 

QCVN 

19:2024/BTNMT, 

cột B 

 

3 01 mẫu khí thải 

tại ống thải sau 

hệ thống xử lý 

khí thải 04 

1 mẫu Lưu lượng, Nhiệt 

độ, áp suất, bụi 

tổng (PM), Hợp 

chất hữu cơ dễ bay 

hơi (Xylen, Butyl 

axetat) 

6 

tháng/lần 

QCVN 

19:2024/BTNMT, 

cột B 

 

4 01 mẫu khí thải 

tại ống thải sau 

hệ thống xử lý 

khí thải 05 

1 mẫu Lưu lượng, Nhiệt 

độ, áp suất, bụi 

tổng (PM), Hợp 

chất hữu cơ dễ bay 

hơi (Xylen, Butyl 

axetat) 

6 

tháng/lần 

QCVN 

19:2024/BTNMT, 

cột B 

 

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục chất thải. 

6.2.3. Chương trình quan trắc theo đề nghị của chủ cơ sở 

Không có 

6.2.4. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Bảng 6.4. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

STT Hạng mục  Chi phí (VNĐ/năm) 

1 Chi phí quan trắc môi trường định kỳ 50.000.000 

2 Chi phí lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường 20.000.000 

Tổng cộng 70.000.000 
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 NỘI DUNG THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC XÁC NHẬN 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC DANH MỤC PHÂN LOẠI XANH 

Không có.  
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 CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

− Chủ cơ sở cam kết các thông tin nêu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường 

là chính xác và trung thực 

− Chủ cơ sở cam kết luôn vận hành các công trình xử lý chất thải đảm bảo chất thải 

trước khi xả thải ra môi trường đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường 

và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan: 

+ Cam kết việc xử lý khí thải đạt QCVN 19:2024/BTNMT, cột B  trước khi thải ra 

môi trường. 

+ Cam kết thu gom triệt để nước thải, tách riêng hệ thống thoát nước mưa và hệ 

thống thu gom, xử lý nước thải. 

+ Cam kết xử lý nước thải đạt giới hạn tiếp nhận nước thải trước khi đấu nối vào 

hệ thống thoát nước thải của KCN Minh Hưng - Sikico. 

+ CTR phát sinh tại nhà máy được thu gom và chuyển giao xử lý theo đúng quy 

định tại Thông tư Số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

− Cam kết thực hiện các biện pháp khống chế ô nhiễm như đã đề ra trong báo cáo 

trong suốt quá trình hoạt động, cho tới khi kết thúc hoạt động. 

− Trong quá trình hoạt động của mình, chủ cơ sở luôn đảm bảo không để xảy ra các 

sự cố gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến môi trường và con người tại khu vực. Chủ 

cơ sở cũng  cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện 

hành của pháp luật Việt Nam.  

− Chủ cơ sở cam kết sẽ đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp 

các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai hoạt động. 

− Cam kết trong quá trình hoạt động của cơ sở, nếu vi phạm công ước quốc tế, các 

tiêu chuẩn môi trường Việt Nam và để xảy ra các sự cố môi trường thì Chủ đầu tư hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.   

 

 

 

 





































ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG TÂN KHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /QĐ-XPHC Tân Khai, ngày      tháng     năm 2026

QUYẾT ĐỊNH 
Xử phạt vi phạm hành chính

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN KHAI

Căn cứ Điều 57, Điều 62, Điều 63, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật 
Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020 và năm 2025);

Căn cứ Luật số 88/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm 
hành chính;

Căn cứ Nghị định số 190/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 
tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 
68/2025/NĐ-CP ngày 18/3/2025 của Chính phủ và Nghị định số 120/2021/NĐ-CP 
ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử 
lý vi phạm hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 do Quốc hội ban hành 
ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định 
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 189/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm 
hành chính;

Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy định 
phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Biên bản số 07/BB-LV ngày 22/6/2026 của Ban Quản lý các khu công 
nghiệp, khu kinh tế về việc rà soát, xác minh dấu hiệu vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Minland Energy Technology 
(Việt Nam) tại KCN Minh Hưng - Sikico, phường Tân Khai, thành phố Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản số 07/BB-VPHC ngày 22/6/2026 của Ban Quản lý các khu 
công nghiệp, khu kinh tế về việc lập Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực về 
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môi trường đối với Công ty TNHH Minland Energy Technology (Việt Nam) tại 
KCN Minh Hưng - Sikico, phường Tân Khai, thành phố Đồng Nai;

Căn cứ Văn bản số 920/KCNKKT-TNMT ngày 24/6/2026 của Ban Quản lý 
các khu công nghiệp, khu kinh tế về việc chuyển biên bản vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực môi trường của Công ty TNHH Minland Energy Technology (Việt 
Nam) tại KCN Minh Hưng - Sikico, phường Tân Khai, thành phố Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2026 của UBND 
xã Tân Khai về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho ông Nguyễn Ngọc 
Thế - Phó Chủ tịch UBND xã (nay là UBND phường);

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tại tờ trình số 507/TTr-
PKTHTĐT ngày 29/6/2026; 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:
Tên của tổ chức: CÔNG TY TNHH MINLAND ENERGY TECHNOLOGY 

(VIỆT NAM).
Địa chỉ trụ sở chính: KCN Minh Hưng - Sikico, phường Tân Khai, thành phố 

Đồng Nai.
Mã số doanh nghiệp: 3801307944.
Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3801307944 đăng ký lần đầu 

ngày 08 tháng 11 năm 2024, thay đổi lần thứ 5 ngày 04 tháng 11 năm 2025 do 
Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng 
Nai) cấp.

Số giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 1043431241, chứng nhận 
lần đầu ngày 31 tháng 10 năm 2024; chứng nhận điều chỉnh lần thứ ba ngày 16 
tháng 12 năm 2025 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng 
Nai (nay là thành phố Đồng Nai) cấp.

Người đại diện theo pháp luật: Chen, Ming;
Giới tính: Nam
Chức danh: Tổng Giám đốc.
Sinh ngày 15/10/1976. Quốc tịch: Trung Quốc.
Số hộ chiếu, Hộ chiếu nước ngoài: EH6920885, ngày cấp 07/11/2019, nơi 

cấp: Cục quản lý di trú Quốc gia Trung Quốc.
2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:
- Không có giấy phép môi trường theo quy định đối với dự án đầu tư, cơ sở 

thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp 
phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 



3

- Cụ thể: Công ty TNHH Minland Energy Technology (Việt Nam) đã triển 
khai xây dựng các hạng mục nhưng chưa có Giấy phép môi trường thuộc thẩm 
quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố 
Đồng Nai) theo quy định tại khoản 1 Điều 26 và khoản 1 Điều 46 Nghị định số 
131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy định phân định thẩm quyền của 
chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường.

3. Quy định tại: Điểm c khoản 3 Điều 14 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 
07 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

4. Các tình tiết tăng nặng: Không.
5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không.
6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:
a) Hình thức xử phạt chính: Căn cứ quy định tại Điểm c khoản 3 Điều 14 

Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định 
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi của 
Công ty TNHH Minland Energy Technology (Việt Nam) bị phạt tiền từ 
150.000.000 đồng đến 170.000.000 đồng; tuy nhiên căn cứ theo quy định tại khoản 
2 Điều 6 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ 
quy định:

2. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II 
của Nghị định này là mức phạt tiền  áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính 
do cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 
02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Do đó Công ty TNHH Minland Energy Technology (Việt Nam) bị xử phạt số 
tiền là 320.000.000 đồng (ba trăm hai mươi triệu đồng). 

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không
c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Không
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Quyết định này được:
1. Giao cho ông Chen, Ming là người đại diện theo pháp luật của tổ chức bị 

xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.
Tổ chức có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt 

này. Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH Minland Energy Technology (Việt Nam) 
không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp 
luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% 
tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

a) Tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 phải nộp tiền phạt vào tài khoản số 
7111.4.1143104 tại Kho bạc Nhà nước khu vực XVII - Phòng giao dịch số 8; đơn 
vị thụ hưởng: UBND phường Tân Khai; mã chương 830; mã nội dung kinh tế (mã 
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tiểu mục): 4261 của ngân sách phường trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày 
nhận được Quyết định này (gửi biên lai nộp phạt về Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô 
thị phường để theo dõi thực hiện).

b) Công ty TNHH Minland Energy Technology (Việt Nam) có quyền khiếu 
nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật. 

2. Gửi Kho bạc Nhà nước khu vực XVII - Phòng giao dịch số 8 để thu tiền phạt.
3. Gửi cho Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tân Khai để tống đạt 

Quyết định.
4. Giao cho Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chủ trì, phối hợp các cơ quan, 

đơn vị có liên quan tổ chức thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối 
với Công ty TNHH Minland Energy Technology (Việt Nam); theo dõi việc chấp 
hành Quyết định của Công ty. Trường hợp Công ty TNHH Minland Energy 
Technology (Việt Nam) không tự nguyện chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 
quan lập thủ tục liên quan đến việc cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính đối với Công ty TNHH Minland Energy Technology (Việt Nam) theo 
đúng quy định của pháp luật. 

5. Gửi cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố Đồng 
Nai để biết và phối hợp thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND thành phố Đồng Nai;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban Quản lý các KCN và KKT thành phố;
- Chủ tịch, các PCT. UBND phường;
- LĐVP, CV (Biển30/6);
- Phòng KT, HT&ĐT (để tống đạt);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Thế



Không ghi vào 
khu vực này 

MA QR code 

(nêu có) 

Người được ủy quyền nộp NSNN: 

Người nộp ngân sách nhà nước: CT TNHH MINLAND ENERGY TECHNOLOGY VN 
Đia chỉ LO A64,5,6 & A6-7,8,9, DUONG TRUNG TAM, KCN MINH HUNG - SIKICO, Xa Ta 
Phườngxā/đặc khu: Phuong Binh Phuoc 

Dia chi. 
Phường/xā/đặc khu: 
ĐỀ nghị ngân hàng/Kho bạc Nhà nước: 50498 - VIETINBANK CN BINH PHUOC- HOI SO 
Trich tài khoản số: 681604658999 hoặc thu tiền mặt để nộp ngân sách nhà nước. 
Số tài khoàn đơn vị hưởng: 7111 
Tên cơ quan thu ngân sách: UBND PHUONG TAN KHAI 

Nộp theo văn bần của cơ quan có thẩm quyền: 
Kiếm toản nhà nước O 

Tại Kho bạc Nhà nước: 75701020-KBNN KHU VUC XVIl - PHONG GIAO DICH SO 8 
Mo tại ngân hàng ủy nhiệm thu: 75201005-VietinBank CN Binh Phuoc 

S6 TK/ Số QĐ/ Số TB/ 

GIẮY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
Tiền mặt D Chuyến khoån 8 

Loai tiền: VND USD O Khác: .... 

STT Mã định danh HS hoảd ky thuế/ Ngày QĐ/ Ngày TB khoản phải nộp (ID) 
KT:01/07/2026 

Tồng cộng 

Người nộp tiên 

MI số hò sơ: 

Tồng số tiền ghi bằng chữ: Ba trăm hai mươi triệu đồng 
PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HACH TOÁN: 
Mã Cơ guan thu ngân sách: 1143104 

Phãn ngGn hàng in: 

Thanh tra Chính phủ D 

Phần dành cho người nộp ngân sách nhà nước ghi 

NGƯỜI NỘP TIỀN 
Ngày 1 tháng 7 năm 2026 

Kế toán trưởng 

Nội dung các khoản nộp NSNN 

Phat vi pham hanh chinh ve bao ve 
moi truong 

Thủ trưởng đơn vị 

Số tham chiếu-504N26700MPVYL1G 3910 25357 50498-CN BINH PHUOC - HOI SO 
vtb_efast vtb _efast 01/07/2026 Thu Ngan sach Nha nuoc 

tinh, thành phố: 

tinh, thành phố: TP Dong Nai 

DR 681604658999 CT TNHH MINLAND ENERGY TECHNOLOGY VN VND 320,000,000 1 1 
Phí Ngân hang: 0VND VAT:10.00% OVNDT Phí: 0VND 

Số nguyên tệ 

320,000,000VND 

S6 0017502 

Mã số thuế 3801307944 

320,000,000VND 

Mẫu số 02 
Ký hiệu: C1-02/NS 

MJ hiệu 262011708A 

Số tham chiếu 20102026230000349102 

Cơ quan có thẩm quyền khác 

vtb_efast 

Phần dành cho NH úy nhiem 
thu/NH phối hợp thu/KBNN 

ghi 

Mã 

chương 
320,000,000VND 830 

320,000,000VND 

Số tiền VND 

Nợ TK: 681604658999 
Có TK: 7111 

11194& NGÂN HÀNG/KHO BẠC NHÀ NƯỚC 
Ngóg 1 tháng I oặm 2026 

Giao dịch viềnb 

Mã NDKT 

sNH PHUCC 
bỘNG 

(TM) 

Miến sa vÊn 
cONG THƯOGVIET N 

CHINHÂNH 

4261 

NAVeefast 

Mã 
ĐBHC 

25357 



Không ghi vào 
khu vực này 

Dia chi. 

Ma QR Code 
(néu có) Tiền mặt D Chuyến khoån 8 

Loal tiền: VND USD O Khác: .... 
Người nộp ngân sách nhà nướC: CT TNHH MINLAND ENERGY TECHNOLOGY VN 
Đia chỉ: LO A6-4,5,6 & A6-7,8,9, DUONG TRUNG TAM, KCN MINH HUNG- SIKICO, Xa Ta 

Phường/xā/đàc khu: Phuong Binh Phuoc 
Người được ủy quyền nộp NSNN: 

Phường/xā/đặc khu: 
ĐỀ nghị ngân hàng/Kho bạc Nhà nước: 50498 - VIETINBANK CN BINH PHUOC - HOI SO 
Trich tài khoản số 681604658999 hoặc thu tiền mặt để nộp ngân sách nhà nước. 
Số tài khoản đơn vị hường: 7111 
Tên cơ quan thu ngân sách: UBND PHUONG TAN KHAI 

1 

Tai Kho bạc Nhà nước: 75701020-KBNN KHU VUC XVI| - PHONG GIAO DICH SO8 

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: 
Kiểm toản nhà nước 

Mở tại ngân hàng ủy nhiệm thu: 75201005-VietinBank CN Binh Phuoc 

|Sổ TK/ S6 QD/ Số T8/ 
STT Mā định danh HS hoặc 

khoản phải nộp (ID) 

GIẤY NỘP TiỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

Tồng cộng 

Người nộp tiên 

Kỳ thuể/ Ngày QĐ/ 
Ngày TB 

KT:01/07/2026 

Tồng số tièn ghi bằng chữ: Ba trằm hai mươi triệu đồng 
PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HACH TOÁN: 
Mā Cơ quan thu ngân sách: 1143104 

Phần ngân hàng in: 

MA số hồ sơ: 

Phần dành cho người nộp ngân sách nhà nước ghi 

NGƯỜI NỘP TIỀN 

Thanh tra Chính phủ O 

Nội dung các khoản nộp NSNN 

Ngày 1 tháng 7 năm 2026 
Kế toán trưởng 

Phat vi pham hanh chinh ve bao ve 
moi truong 

vtb _efast vtb_efast O1/07/2026 Thu Ngan sach Nha nuoc 
Số tham chiếu-504N26700MPVYL1G 3910 25357 50498-CN BINH PHUOC - HOI SO 

Thủ trưởng đơn vị 

Phí Ngân hàng: 0VND VAT:10.00% OVND T_Phí: 0VND 

tinh, thành ph6:. 

DR 681604658999 CT TNHH MINLAND ENERGY TECHNOLOGY VN VND 320,000,000 1 1 

tinh, thành phố: TP Dong Nai 

Số 0017502 

Số nguyên tệ 

320,000,000VND 

320,000,000VND 

Mẫu số 02 
Ký hiệu: C1-02/NS 

MJ hiệu: 262011708A 

Số tham chiếu: 20102026230000349 102 

Ma số thuế 3801307944 

Cơ quan có thẩm quyền khác D 

vtb_efast 

Phân dành cho NH úy nhiem 
thu/NH phối hợp thu/KBNN 

ghi 

Mã Số tiên VND chương 

320,000,000VND 830 

320,000,000VND 

Nợ TK: 681604658999 
Có TK: 7111 

cÖNG THUƠNG VỆT N 

Mā NDKT Mã 

NGÂN HÀNG/KHO BẠC NHÀ NƯỚC 
Ngăy 1 tháng 7 năm 2a26 

Giao dịch viêneoNién sa viện 

CHI NHÂNH 
BlNH PHUỘC 
NH BONS 

(TM) 
4261 

MVSEfast 

Đ8HC 

25357 
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BỂ PCCC 1134m3
1134m3消防水池
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ĐƯỜNG N1 (LG: 18m) / N1號路 (路界: 18m)

A04

NHÀ XƯỞNG 04 - 1F
04號 主廠 - 1F

A03

NHÀ XƯỞNG 03 - 1F
03號 主廠 - 1F

A02

NHÀ XƯỞNG 02 - 1F
02號 主廠 - 1F

A01

NHÀ XƯỞNG 01 - 1F
01號 主廠 - 1F

B04

NHÀ BẢO VỆ 04 - 1F
保安室04 - 1F

B01

NHÀ BẢO VỆ 01 - 1F
保安室01 - 1F

B06

NHÀ CHE MÁY BƠM + BỂ PCCC 1121m3 - 1F
泵浦房 + 1121m3消防水池 - 1F

B05

TRẠM ĐIỆN - 1F
電站 - 1F

B02

NHÀ BẢO VỆ 02 - 1F
保安室02 - 1F

CH
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A06
KHO CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP - 1F

工業廢棄物倉 - 1F

A05

KHO CHẤT THẢI SINH HOẠT - 1F
生活廢棄物倉庫 - 1F

77.50 m

10
0.0

0 m

BÃ
I X

E 
ÔT

Ô
汽
車

A09

VĂN PHÒNG CHUYÊN GIA - 3F
專家辦公室 - 3F

A10

NHÀ XE + NHÀ ĂN - 3F
車庫 + 餐廳 - 3F

A08

NHÀ VĂN PHÒNG - 2F
辦公樓 - 2F

A07
KHO CHẤT THẢI NGUY HẠI - 1F

危害品倉庫 - 1F

BỂ NƯỚC TUẦN HOÀN
CHUYỀN SƠN TỰ ĐỘNG

HỆ THỐNG XLKT 03

HỆ THỐNG XL BỤI 01

HỆ THỐNG XLKT 02

HỆ THỐNG XLNT SINH HOẠT

HỆ THỐNG XLKT 04 HỆ THỐNG XLKT 05

ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH:
LÔ A6-4,5,6 & A6-7,8,9, ĐƯỜNG

TRUNG TÂM,
KCN MINH HƯNG - SIKICO,
P. TÂN KHAI, TP. ĐỒNG NAI

CÔNG TY TNHH MINLAND ENERGY
TECHNOLOGY (VIỆT NAM)

CHỦ DỰ ÁN

GIÁM ĐỐC

DỰ ÁN

ĐỊA CHỈ: LÔ A6-4,5,6 &
A6-7,8,9, ĐƯỜNG TRUNG TÂM,

KCN MINH HƯNG - SIKICO,
P. TÂN KHAI, TP. ĐỒNG NAI

NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH
MINLAND ENERGY TECHNOLOGY

(VIỆT NAM)

TÊN BẢN VẼ

MẶT BẰNG TỔNG THỂMẶT BẰNG TỔNG THỂ
TỶ LỆ 1/1000
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物料区

強
冷

調漆室
供油房

工
作

台
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离心风机*2

电压：380V

全压：2395Pa

Thông số quạt ly tâm 11kW*2
Điện áp: 380V
LÁp suất toàn phần: 2395 Pa
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1、表面不得有刮伤、划痕和毛刺
2、锐边倒钝，孔口倒角C0.5；

1

2026/5/5

MXE2505-MQX_00-
越南明兰面漆线-废气总装

1 2 3 4 5 876 9 10

1 1098765432

A

B

C

G

HH

G

F

E

D

C

B

A

厦门富美来科技有限公司
>角度 ±30'

±0.3>400-2000

±0.2>120-400

±0.15>30-120
±1>6--30

011:1

页次

单重

数量

图号

版次

日期

日期 名称

比例日期

kg 单位
mm

刘立安

一般尺寸公差

>0.5-6 ±0.05

绘图

批准

审核

第1/1页

材质

面漆线-废气处理系统总体图

強
冷

风淋室

静电除尘房

Ø1
00
0

Ø1
00

0 Ø1
00
0

Ø2
00

Ø2
00

Ø2
00

Ø2
00

Ø2
00

Ø200

Ø200

Ø1000

Ø1
00

0
Ø1

00
0

清漆喷房下抽风管道

色漆喷房下抽风管道 PP水喷房下抽风管道

底漆喷房下抽

风管道（预留）

底漆喷房（预留）

清漆喷房
色漆喷房

洁净房抽风管道

机器人

供漆房
机器人

供漆房（预留） 储物室休息室储物室储物室
工具房机器人

供漆房3维修通道

循环水池

排放烟囱

排放烟囱

离心风机

离心风机

活性碳箱

烘烤炉区域

Ø700

Ø700

Ø2
00

PP水喷房

SƠ ĐỒ TỔNG THỂ THU GOM KHÍ THẢI DÂY CHUYỀN SƠN TỰ ĐỘNG

Ống hút khí dưới phòng sơn dự phòng

Phòng sơn dự phòng

Ống hút khí dưới phòng sơn bóng

Phòng sơn bóng

Ống hút khí dưới phòng sơn màu

Phòng sơn màu

Ống hút khí dưới phòng sơn  PP

Phòng sơn PP

Phòng khử bụi tĩnh điện

Phòng sạch

khu vực lò sấy

休息室

Ø200 Ø200

Ø200 Ø200 Ø200 Ø200

Ø200 Ø200 Ø200

Ống thải

Ống thải

Phòng bảo trì Phòng cấp sơn

Phòng chứa sơn

Bể tuần hoàn
Phòng nghỉPhòng nghỉ

Cường
độ
lạnh

更衣室货淋室

Buồng thổi bụi Phòng thay đồ

Hộp than hoạt tính

Quạt li tâm

Quạt li tâm

Phòng cấp sơn Phòng chứa sơn Phòng cấp sơn Phòng chứa sơn Phòng chứa sơn

Hệ xử lý khí thải 04

活性碳箱

Hộp than hoạt tính

Hệ xử lý khí thải 05



正视图/A向视图
1/300

Mặt chính / Hướng A

1/300 1

2026/4/7

面漆线-2号废气处理系统

1 2 3 4 5 876 9 10

1 1098765432

A

B

C

E

D

F

G

HH

G

F

E

D

C

B

A

厦门富美来科技有限公司
>角度 ±30'

±0.3>400-2000

±0.2>120-400

±0.15>30-120
±1>6--30

011:1

页次

单重

数量

图号

版次

日期

日期 名称

比例日期

kg 单位
mm

钟恒毅

一般尺寸公差

>0.5-6 ±0.05

绘图

批准

审核

第1/1页

材质

离心风机

排放烟囱

废气路径

PP水喷房

静电除尘房+洁净房

活性炭吸附箱

离心风机

功率：37kw

电压：380V

全压：

排放烟囱

废气收集口

（静电除尘房+洁净房）

Phòng loại bỏ bụi tĩnh điện + Phòng sạch

Phòng sơn PP

Ống thải

Quạt ly tâm

Tháp than hoạt tính

Đường đi của khí thải

Ống thải

Tháp than hoạt tính

Lỗ thu khí thải (phòng
sơn PP)

Lỗ thu khí thải (phòng khử bụi
tĩnh điện + phòng sạch)

Thông số quạt ly tâm
 Công suất: 37 Kw​
Điện áp: 380 V​
  Áp suất toàn phần: 3020 Pa

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI 04 - 40.000 M3/GIỜ
(DÂY CHUYỀN SƠN TỰ ĐỘNG)

Phòng sơn dự phòng

储物室1 休息室

Phòng nghỉ
Phòng chứa sơn

机器人

供漆房(预留)
Phòng cấp
sơn dự phòng

储物室

Phòng chứa sơn

机器人

供漆房储物室休息室
Phòng nghỉ Phòng cấp sơn màuPhòng chứa sơn

Lỗ thu khí thải (phòng sơn
dự phòng)

AutoCAD SHX Text
3020Pa



1

2026/4/7

1号活性炭处理系统

1 2 3 4 5 876 9 10

1 1098765432

A

B

C

E

D

F

G

HH

G

F

E

D

C

B

A

厦门富美来科技有限公司
>角度 ±30'

±0.3>400-2000

±0.2>120-400

±0.15>30-120
±1>6--30

011:1

页次

单重

数量

图号

版次

日期

日期 名称

比例日期

kg 单位
mm

钟恒毅

一般尺寸公差

>0.5-6 ±0.05

绘图

批准

审核

第1/1页

材质

活性炭吸附箱-1

37KW离心风机废气入口

废气收集口

（清漆喷房）

废气体排出

排放烟囱

侧视角/B向视角
1/500 1/500

Mặt bên / Hướng B

正视角/A向视角
1/200

Mặt chính / Hướng A
1/200

废气路径

离心风机上视图/b向视角

离心风机正视图/A向视角离心风机参数/台：
功率：37Kw
电压：380V
全压：3020Pa

废气收集口
（烘烤房）

废气收集口
（烘烤房）

废气收集口

（清漆喷房）

废气收集口

（烘烤房）

废气收集口

（烘烤房）

Góc nhìn chính (A) của quạt ly tâmThông số quạt ly tâm / máy:
Công suất: 37 Kw
Điện áp: 380 V
Áp suất toàn phần: 3020 Pa

Góc nhìn từ trên (b) của quạt ly tâm

Đường đi của khí thải

Lỗ thu khí thải (phòng sấy)

Phòng sơn bóng

Lỗ thu khí thải
(phòng sơn bóng)

Quạt ly tâm 37 KW

Tháp than hoạt tính - 1

Khí thải vào

Lỗ thu khí thải (phòng sấy)

Lỗ thu khí thải (phòng sấy)

Khí thải được xả ra

Ống thải

废气收集口

（维修通道）

废气收集口

（补漆房）

（维修通道）

废气收集口
（补漆房）

废气收集口

Lỗ thu khí thải
 (Phòng bảo trì)

Lỗ thu khí thải
 (Phòng kiểm tra sơn dặm)

Lỗ thu khí thải
 (Phòng bảo trì)

Lỗ thu khí thải
 (Phòng kiểm tra sơn dặm)

Lỗ thu khí thải (phòng sấy)

排放烟囱
Ống thải

废气收集口

（清漆喷房）

Phòng sơn màu

废气收集口

（维修通道）

废气收集口
（补漆房）

Lỗ thu khí thải
 (Phòng chứa sơn)

Lỗ thu khí thải
 (Phòng cấp sơn)

Lỗ thu khí thải
(phòng sơn màu)

Lỗ thu khí thải
 (Phòng chứa sơn)

Lỗ thu khí thải
 (Phòng cấp sơn)

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI 05 - 40.000 M3/GIỜ
(DÂY CHUYỀN SƠN TỰ ĐỘNG)



2026/4/7

MXE2505-HXTX_00-活性碳箱-总装
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